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THÔNG TƯ 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số II9/2015/NĐ-CP ngày 
13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiếm bắt buộc ỉrong hoạt 

động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 
năm 2022 sửa đổi, bể sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP 

ngày 13 ỉháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm 
bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 

Cân cứ Luật Kỉnh doanh bào hiêm ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật 
sửa đỏi, bô sung một sổ điều cua Luật Kỉnh doanh bảo hiẻm ngày 24 thảng Ị Ị 
năm 20 Ị 0; 

Cản cứ Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu cùa Luật Kinh doanh báo 
hiềm, Luật Sở hũĩt trí tuệ ngày 14 thảng 6 nảm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 nãm 2014; Luật sửa đôi, bô sung 
một so điểu cùa Luật Xây cỈỊcng ngày Ị 7 thảng 6 năm 2020; 

Cân cử Nghị định sổ 87/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 26 thảng 7 nãm 20ỉ 7 của 
Chính phu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cầu tô chức cùa Bộ 
Tài chỉnh; 

Cản cứ Nghị định số Ị19/2015/ND-CP ngày 13 thủng ỉ ỉ năm 20ỉ5 cua 
Chỉnh phù quy định bao hiêm bát buộc trong hoạt động đâu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10 thánạ 3 năm 2022 của 
Chỉnh phu sưa đôi, bo sung một so điêu cua Nghị định sô ỉ ỉ 9/20Ị5/NĐ-CP 
ngùv ỉ3 thảng ì ỉ năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiẻm bât buộc trong 
hoạt động đầu tư xây dỊmg; 

Theo đê nghị cua Cục trương Cục Quản lý, giảm sát bao hiềm; 

Bộ trường Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một sô 
điều cùa Nghị định số ỉ ì 9/2015/ND-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chỉnh 
phủ quy định bao hi êm bát buộc trong hoạt động đáu tư xây dựng và Nghị định 
sổ 20/2022/ND-CP ngàv 10 thảng 3 năm 2022 sứa đôi, bô sung một số điều cùa 
Nghị định sổ ỉ 19/20ỉ5/NĐ-CP ngày 13 thủng ì ì năm 2015 của Chính phủ quy 
định bào hiềm bãí buộc trong hoạt động đáu tư xây cÌỊcng, 
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1Ể Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hưcmg dẫn quy tắc, đieu khoản, biéu phí bảo hiềm V ì chí 
độ tài chính, chế đệ báo cáo đối với bảo hiếm bất buộc trong hoạt động đầu tư 
xây dựng bao gồm: Bảo hiểm hắt buộc công trình trong thời gian xây dựng; hao 
hiểm băt buộc trich nhiệm nghè nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: bảo hiểm bẳt 
huục đôi với người lao động thi công trên công trường; bảo hiểm bất buộc trách 
nhiệm dân sự đòi với bên th r ba. 

Điều 2. Đoi tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với: 

1. Chủ đầu tư, nhà thầu (trong trường hơD phí bảo hiềm công trình đà 
được tính vào giá hợp đồng). 

2ẻ Nhà thầu tư van. 

3. Nhà thầu thi cong xây dựng. 

4. Doanh nghiêp bào hiềm phi nhân tho, chi nhánh doanh nghiệp bào 
hiêm phi nhân tho nước ngoài (sau đây gọi ỉa "doanh nghiệp bao hiêm"), doanh 
nghiệp tái hào hiêm. 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bao hiêm bat buộc 
trong hoạt động đẩu tư xâv dựng. 

Điều 3. Gỉảỉ thích ỉừ ngừ 

Irong Thông tư này, các từ ngừ sau đây được hiêu như sau: 

1. Bên mua bảo hiêm là cac tô chức, cá nhân sau đâv: 

a) Chu đầu tư hoặc nhà thầu trong trưcng hợp phí bao hiểm công trình đà 
dược tính vào giá hợp đồng xuv dựng (đối với bao hiẽm bẳt buộc công trinh 
trong thời gian xây dựng). 

b) Nhà thầu tư vấn (đoi với bảo hLm bắt buộc tiach nhiệm nghề nghiệp 
tư vấn đầu tư xây dựng). 

c) Nhà thâu thi c )ng xây dựng (đối với bảo hiêm bẳt buộc cho người lao 
đòng thi công trên công trường; bao hiem trach nhiêm dân sự đôi với bên thư 
ba). 

2. Nhà thầu tư van là nhà thầu tư vấn khào sát xây dựng, nhà thầu tư vấn 
thiết kế xây dựng cúa công trình Xí y dựng từ cấp II trơ lên. 

3. Hên thi ba là bên bị thiệt hại về sức khóe, tính mạng, tài sản và quyền, 
lợi ích hợp pháp khác co nguyên nhân từ viẹc khảo sát xây dựng, thiêt kế xây 
dụng (đổi với bảo hiêm bẳt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư van đâu tư xây 
dựng) hoặc trong quc trắ.ih thi công xây dựng (đối với bao hiém bất buộc trách 
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nhiệm dân sự đoi vơi bên thứ ba) trừ doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bào hiểm, 
người được bảo hi êm 

4. Mức khấu trừ là số tiền cố định hoặc ty lệ phàn trăm (%) cùa số tiền 
bôi thường bảo hicm mà bên mua bao hiểm phải tự ch,u trong mồi sự kiện bảo 
hiòm. cụ thể như sau: 

aì Đôi với bào hiểm băt buộc cóng trình trong thời gian xâv dụng: Mức 
khấu trừ quy định tại điểm b khoản 1 Mục I và đicm b khoản 1 Mục II Phụ lục I 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Đôi với bảo hiêm bat buí'c trách nhiệm nghề nghiệp tư vấĩ| đầu tư xây 
dựng: Mức khấu trừ quy định tại điểm b khoản 1 Phụ lục II ban hành kèm theo 
Thông tu này. 

5. Đưa vào sử dụng là việc đưa công trình, hang mục công trình xây 
dựng vào ván hành, khai thác. 

6. Người được bảo hỉêm là các tô chức, cá nhân sau đây: 

a) Chu đi-u tư, nhà thầu, các tổ chức, cá nhán khác có quyền và lợi ích 
liên quan đen công trình trong thời gian xây dựng (đối với bảo hiểm hắt buộc 
công trình trong thời gian xâv dựng). 

b) Nhà thần tư vấn, cac tô chức, cá nhân khác tham gia vào cong việc 
khao sát xây dựng, thiết ké xây dựng cua nhà thầu tư vấn (đối với bảo hiểm bắt 
buộc trách nhiệm nghề rmhiệp tư vấn đi u tư xây dựng), 

c) Nhà th iU thi công xây dựng (đối với bảo hìem bắt buộc cho ngưòri lao 
động thi công trên công trường, bảo hiêm hất buộc trách nhiệm dan sự đôi với 
brn thứ ba). 

7. Bệnh nghề nghiệp là bệnh được quy định tại khoan 9 Điều 3 Luật Ar 
toàn vệ sinh lao động. 

8. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Bỏ luật Lao động. 

9. Tai nạn lao động theo quy định tạẾ khoản 8 Điều 3 Luật An toàn vệ 
sinh lao động. 

Điều 4. Giấy chứng nhận bao hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu ỉư 
xây dựng (sau đây gọi lả "Giấy chứng nhận bảo hỉểm") 

1. Giấy chứng nhạn bảo hLm là bằng chưng giao kct hợp đồng bảo hiêm 
bẳt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng giữa bòn mua bảo hiềm với doanh 
nghiêp bảo hiêm. 

2. Doanb ngh ệp bảo hi< m phai cấp r^ng Giấy chứng nhận bảo hiem cho 
bên mua báo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiêm do doanh nghiệp bảo hitm chủ 
động thiết kế và phải bao gom các nội dung sau: 

a) 'l en. địa chi của doanh nghiẹp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, ngươi 
được bảo hiểm, số điện thoại đường diiy nóng cùa doanh nghiệp bảo hiêm. 
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b) Tên, địa điêm cong trình xây dựng. 

c) Sô tiên hảo hiêm. 

d) Tông giá trị công trình xâv dựng (nêu có). 

đ) Số hợp đong tư vấn, ui á tri h<7p đồnậ tư vấn trong đó tách riêng ph \n 
giá trị tư van kháo sát xây dựn£ và giá trị tư vấn thiết ke xây dựng (đôi với bảo 
hiểm bát buộc trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động đầu tư xáỵ dựng). 

e) Tong số người lao động được bảo hiêm (đối với bao hiểm bat buộc 
cho người lao dộng thi công trên công trường). 

ti) Thời hạn bảo hiềm, tý lệ ph. bao hiềm, phí bảo hiểm, muc khấu trừ 
(nếu có). 

h) Ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận hảo hiềm. 

3. Trường hợp cấp Giấy chứrm nhận bao hiêm điện tư, doanh nghiệp bảo 
hiếm phái tuân thù các quv định của Luạt Giao dịch điện tử va các văn bản 
hưưng dần thi hành; Giấv chứng nhận bào hiểm điện tu phải tuân thủ đây đủ các 
quy đ'nh hi/ rì hành và phản ánh đây đủ các nội dung quy định tại khoản 2 Điêu 
này. 

Điều §. Loại trừ ỉrách nhiệm bao hiếm chung 

Doanh nghiệp hao hiêm không co trách nhiệm hoi thường cho các tôn 
thất sau: 

1. Tổn thất ph;*t sinh do chiến tranh, bạo loạn, đình công, hanh động của 
các thế Ịực thù địch, n i loạn, hành động ac ỷ nhân danh hoặc có liên quan tới 
các tổ chức chính trị, tịch biên, sung công, trưng dụng, trưng thu hay phá huy 
hoặc bị gây thiệt hại theo lệnh của cơ quan nhà nước có thâm quyền. 

2. Tôn thất phát sinh do hành động khùng hố. 

3. Tồn thất phát sinh do phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân, nhiễm 
phóng xạ. 

4. Tôn thất phát sinh từ hành vi cố > vi phạm pháp luát của bên mua bảo 
hiêm hoặc người được bảo hiêm íquv định này không áp dụng đôi với bảo hiêm 
băt buộc cho người lao đông thi công trên công trường trong trường hợp người lao 
động tự vệ, cứu người, cứu tài sàn hoặc sử dụng các cbât kích thích đê điêu trị theo 
chỉ định cúa bác sĩ) 

5. Tồn thai phát sinh trong trường hợp bên mua bào hiểm khòng có 
quyền lợi có thể được bao hiểm theo tại Khoản 9 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo 
hiểm. 

6. Tồn thất phát sinh do ngưng còng viẹc thi cong xày dựng hoặc tổn thâi 
do hậu qua cua ngừng công việc thi cong xây dựng (dù là ngừng một phân hoặc 
toàn bộ công việc thi còngì. 

7. lỏn thất đối với dừ hệu, phần mẻm và các chương trình may tính. 
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Điều 6. Chấm dửt hợp đồng báo hiểm 

1. Hợp đông bảo hiêm châm dứt trong các trường hợp sau: 

a) Bẻn mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiếm cỏ thỏa thuận tại hợp 
đồng bảo hiếm về việc hợp đồnậ bảo hiểm chấm dứt trong trường hợp tạm dừrm 
thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng hoặc chấm dứt hợp đồng xây dựng 
theo quy định pháp luật. 

Bên mua bào hiêm phải thông báo bang văn bản cho doanh nghiệp bao 
hiểm trong thời hạn năm (05) ngàv làm việc kể từ ngày chủ đầu tư có quvết định 
vê việc tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đông xây dựng hoặc chấm dứt 
hợp đông xây dựng theo quy định pháp luật. Thời điểm chấm dứt hợp đồng bao 
hiém được xác định căn cứ vào thời điêm tạm dừng thực hiện công việc trong 
hợp đông xây dựng hoặc chấm dứt hợp đong xây dựng theo quy định pháp luật. 

b) Các trường hợp chấm dứt khác theo quy định pháp luật. 

2. Hậu quả pháp lý cùa việc chấm dứt hợp đồng bảo hiêm 

a) Trường hợp hợp đồng bảo hiềm chấm dứt theo quy định tại điêm a 
khoản 1 Điều này, trong thời hạn mười lam (15) ngày kể từ ngày châm dứt hợp 
đồng bào hicm, doanh nghiệp bao biểm phai hoàn lại cho bên mua hao hiểm 
phần phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại cùa hợp đồng bào hièm sau 
khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan đến hợp đồng bao hiểm theo thỏa thuận 
tại hợp đông bảo hiểm (nếu có). Trường hợp brn mua bảo hiêm chưa đóng đủ 
phí bảo hiêm, bên mua bao hiểm phải đóng bô sung đủ phí bào hiểm tương ứng 
với thời gian đà được bảo hiểm tính đen thời điêm chấm dứt hợp đồng bảo hiêm. 

h) Hậu quả pháp 1) của việc chấm dứt hợp đồng bao hiêm theo quy đinh 
tại điểm b khoản 1 Điều này thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiêm và 
theo quy định pháp luật. 

Chương II 

QL Y ĐỊNH cụ THÉ 

Mục 1 • 

BẢO HIỂM BẢT BUỘC CÒNG TRÌNH TRONG THỜI GIAN XÂY DựNG 

Điều 7Ế Đối tượng báo hiểm và số tiền hảo hiểm tối thiểu 

1. Đối tượng hảo hiềm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng là 
cóng trình, hạng mục công trình quy định tại khoản 1 Diều 4 Nghị định sô 
119^2015 TMĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiêm 
bất buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và khoản 2 Điều 1 Nghị định sô 
20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Chính phu sửa đổi, hô sung một 
số điều cùa Nghị định số 119/2015/NĐ-CP. 

2. Số tiền bảo hiếm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc công trình trong 
thời gian xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều này là giá trị đầy đủ của công 
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trình khi hoàn thành, bao gôm toàn bộ vật liệu, chi phí nhân công, thiêt bị lăp đặt 
vào công trình, cước phí vận chuyên, các loại thuê, phí khác và các hạng mục 
khác đo chủ đí>u tư hoặc nhà thầu cung cấp. số tiền bảo hiểm t li thiểu đối với 
công trình trong thời gian xây đựng không được thấp hom tổng giá trị hợp đông 
xây dựng, kể cả giá trị đicư chinh, bô sung (ncu có). 

Điều 8. Phạm V bảo hiểm, loại trừ trách nh,Ểệm bảo hiểm • 7 • • 

1. Phạm vi bảo hicm 

Doanh nghiệp hao hiem thực hiện trách nhiệm hồi thường cho các tôn 
thât của công trình trong thời gian xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro, trừ các loại 
trừ trách nhiệm bào hàểm theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm 

Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiêm đôi với bảo hiêm băt buộc 
công trình trong thời gian xây dựng bao gồm: 

a) Loại trừ trách nhiệm bảo hitm chung theo quy định tại Điều 5 Thông 
tư này. 

b) Tôn th ít phát sinh do loi thiết kế của nha thầu tư vấn đồi với công 
trình xây dựng. 

c) Ton thất do hiện tượng ăn mòn, mài mòn, ôxy hóaỀ 

d) Tổn thất do hiẹn tương mục rữa và điễn ra trong đicu kiên áp suất, 
nhiệt độ bình thường (quy định này chẾ áp dụng đối với cac công trình xay dựng 
quy định tại điêm a khoản 1 Điều 10 T hòng tư này). 

đ) Tôn thất do hi Vi 1 tượng kết tạo vấy cứng như han gỉ, đóng cặn hoặc 
các hiện tượng tương tự khác (quy định này chi áp dụng đối với các công trình 
xáy dựng quy định tại đicm b khoản 1 Điều 10 Thông tư này). 

e) Chi phí sưa chũa, thay thế. chỉnh sưa khuyết tật cua nguyên vật liệu 
hoặc lỗi tay nghe. Loại trừ này chi áp dụng đoi voi tem thất cua các hạng mục bị 
anh hường trực tiếp, không áp dụng đối với tổn thất của các hạng mục khác lá 
hàu qua gián tiếp đo khuyết tật của nguyên vật liệu ho iC loi tay nghề. 

g) rỏn thi^t hay thiệt hại chỉ phát hiện được vào thời điểm kiểm kê. 

Điều 9. Thòi hạn bao hiểm 

Thời hạn bảo hiểm hẩt buộc công trình trong thời gian xây dựng thực 
hiện theo quy định tại khoan 1 Điều 5 Nghị định sô 119/20I5/NĐ-CP, cụ thê 
như sau: 

1. Đối với công trình xây dựng quy định tại điem a khoản 1 Diều 10 
Thông tư này: Thời hạn bào hiêm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm, tính từ 
ngày bất đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp 
có thàm quyền CỊuy^t định đầu tư (bao gồm ca điều chỉnh, bổ sung (nếu có)). 
Thời hạn bảo hiêm đôi với nhừng bộ phạn, hạng mục công trình đâ được bàn 
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giao hoặc đưa vào sử dụng sẽ chấm dứt kê từ thời điêm các bộ phận, hạng mục 
đỏ dược bàn giao hoặc được đưa vào sử dụng. 

2. Đôi với công trình xây dựng quy định tại điềm b khoản I Điều 10 
Thông tư này: Thời hạn bảo hiểm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm, tính từ 
ngày băt đầu thời gian xây dựng cản cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền 
quvêt định đầu tư (bao gồm cả điều chinh, bồ sung (nếu có)) cho tới khi bàn 
giao công trình hoặc sau khi hoàn tất lần chạy thử có tải đầu tiên, tùy theo thời 
điêm nào đôn trước, nhung không quá hai mươi tám (28) ngày kể từ ngày bẳt 
đâu chạy thử. Thời hạn bảo hiêm đối với các thiết bị đâ qua sử dụng lấp đặt vào 
công trình sẽ chấm dứt kể từ thời điểm các thiết bị đó bắt đầu dược chạy thử. 

Điều 10. Phí bảo hỉểm và thanh toán phí bảo hiểm 

1. Phí bảo hiêm bat buộc công trình trong thời gian xây dựng được xác 
dịnh như sau: 

a) Đối với công trình xây dựng được bảo hiểm có giá trị dưới một nghìn 
(1.000) tý đồng, không bao gồm phần công việc lấp đặt hoặc có bao gồm ph in 
công việc lảp đặt nhung chi phí thực hiện phần công việc lắp đặt thấp hơn nảm 
mươi phần trăm (50%) tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bao 
hiểm: Phí bào hiêm được xác định theo điêm a khoản 1 Mục I Phụ lục I ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

b) Đoi với công trình xây dựng được bảo hiểm có gia trị dưới một nghìn 
(1.000) tỷ đồng, có bao gồm công việc lẳp đặt và chi phí thực hiện phần công 
việc lẳp đặt chiếm từ năm mươi phần trăm (50%) trờ lên tổng giá trị hạng mục 
công trình xây dưng đưọc bảo hiêm: Phí bảo hiêm được xác định theo điém a 
khoản 1 Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

c) Đối với các công trình xây dựng chưa được quy định tại điểm a khoản 
1 Mục 1 và điêm a khoản 1 Mục lĩ Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này 
hoặc công trình xây dựng có giá trị từ một nghìn (1.000) tỷ đồng trở lên, doanh 
nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận quy tắc, điều khoản, 
phí bao hiêm và mức khấu trừ trên cơ sờ bàng chứng chứng minh doanh nghiệp 
đứng đầu nhận tái bảo hiêm xác nhận nhận tái báo hiêm theo aúng quy tắc, điêu 
khoản, phí báo hiêm và mức khấu trừ mà doanh nghiệp bảo hiểm cung cap cho 
bên mua bão hiêm. Doanh nghiệp nhận tái bảo hiêm nước ngoài, tô chức nhận 
tái bảo hiểm nước ngoài phải được xếp hạng tối thiêu "BBB" theo Standard & 
Poor's, "B++" theo A.M.Best hoặc các kết quả xếp hạng tương đương Cua các to 
chức cỏ chức năng, kinh nghiệm xếp hạng khác trong nảm tài chính gân nhât 
năm nhận tái bảo hiêm. 

2ẵ Cản cứ vào múc độ rủi ro của đoi tượng được bảo hiểm, doanh nghiệp 
bảo hiềm được điều chinh íăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa hai mươi lảm 
phần trăm (25%) tính trên phí bảo hiểm quy định tại điểm a khoản 1 Mục I Phụ 
lục I ban hành kèm theo Thông tư này (đôi với công trình quy định tại điêm a 
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khoản 1 Điều này) hoặc điểm a khoản 1 Mục ĨI Phụ lục ĩ ban hành kèm theo 
Thông tư này (đôi với công trình quy định tại điêm b khoản 1 Điều này), 

3. Trường hợp thời gian xây dựng công trình bị kéo dài so với thời gian 
quy định tại văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đâu tư khi giao kết hợp 
đồng bảo hiểm, hôn mua bảo hiểm và doanh nghiệp báo hiểm có thể thỏa thuận 
phí bào hiêm bô sung áp đụng cho khoảng thời gian bị kéo dài. Phí bảo hiêm bổ 
sung (nếu có) được tính căn cứ vào phí bảo hiêm quy định tại Phụ lục I ban hành 
kèm theo Thông tư này, tỳ lệ thời gian xây dựng kéo dài trên tồng thời gian xây 
dựng công trình theo vản bản cùa cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khi giao 
kêt hợp đồng bảo hiêm và các yếu tố rủi ro khác. 

4. 1 hời hạn thanh toán phí bảo hiểm công trình trong thài gian xây dựng 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 
2017 của Bộ Tài chính hướng đẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2016 cúa Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh 
bao hiềm và Luật sửa đổi, bô sung một số điêu cùa Luật Kinh doanh bảo hiêm. 

Đỏi với các hợp đồng bào hiểm cho các công trình xây dựng thuộc các 
dự án đầu tư xây dựng quy định tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 thánẸ 
4 nảm 2021 cua Chính phù sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 
37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 nảm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về 
hợp đồng xây dựng, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận 
thời hạn thanh toán phí bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm vá không chậm 
hom tiến độ thanh toán của hợp đồng xây dựng. Trong mọi trường hợp thời hạn 
thanh toán phí bào hiểm không được vượt quá thời hạn bảo hiểm. 

5. Việc quyết toán phí bảo hiêm phải căn cư vào giá trị quyết toán hợp 
đồng xây dựng (phân phải mua bảo hiểm bat buộc), cụ thể như sau: 

a) Trường hợp giá trị quyêt toán hợp đồnạ xây dựng (phần phải mua bảo 
hiểm bắt buộc) tảng so với giá trị dự toán được câp có thâm quyên phê duyệt khi 
giao kết hợp đồng bảo hiểm, phí báo hiểm được điều chỉnh tảng tương ứng. Bên 
mua bảo hièm có trách nhiệm thanh toán số phí bảo hiểm còn thiêu cho doanh 
nghiệp báo hiểm trong thời hạn ba mươi (30) ĩìtí ìy kê từ ngày có văn bàn phê 
duyệt giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng cùa cấp có thâm quyền. 

b) Trường hợp giá trị quyêt toán hợp đông xây đựng (phần phải mua bảo 
h.ểrn bắt buộc) giảm so với giá trị dự toán được cấp có thẩm quyền phè duyệt, 
phí bào hiểm được điều chinh giảm tương ứng. Doanh nghiệp bảo hiêm phải trả 
cho bên mua bào hiểm phần phí bảo hiểm đâ thanh toán thừa trong thời hạn ba 
mươi (30) ngày kề từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm nhận được văn bản phê duyệt 
giá trị quyết toán công trình xây dựng cùa cấp có thẩm chuyền do bên mua bảo 
hiềm gửi. Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thu hồi phần phí bảo hiêm giảm 
này từ đoanh nghiệp báo hiểm. Trường bợp bên mua bảo hiểm là nhà thâu trong 
hoạt động đâu tư xây dựng và phí bào hiém công trình đã được tính vào giá hợp 
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đung xây dựng, nhà thâu trong hoạt động đầu tư X ìy dựng phải trả lại cho chu 
đầu tư số phí bảo hiểm đã thu hoi từ doanh nghiệp bao hiểm. 

Đỉều 11. Trách nhiệm mua bảo hiếm 

Chu đ^u tư hoặc nhà thầu (trong trương hợp phí bảo hii m công trinh đă 
được tính vào giá hợp đồng) phải mua bào hiểm cho toàn bộ công trình hoặc cho 
t ing hạng muc cua công trình trong thời gian Xdy dựng. Cốc trường hợp cụ thê 
như sau: 

1. Trường hợp mua bảo hiểm cho toàn bọ công trình trong thò i gian xây 
dựng, chủ đẩu tư hoặc nhà thau (trong trường hợp phí bảo hiểm c )ng trình đã 
được tính vào giá hợp đông) phải mua bảo hiêm với s< tiền bảo hiếm tối thieu 
theo quy định tại khoản 2 Đieu 7 Thông tư này. 

2. Trường hợp mua bảo hiểm theo turng hạng mục công trình trong thời 
gian xây dựng, chù đầu tư hoặc nhà thầu (trong trường hợp phí bào hiểm công 
trình đâ được tính vào giá hợp đồng) phải mua bao hiểm với số tiền bảo hiêm 
của tìrng hạng mục công trình không thấp hơn gia trị đầy đu của hạng mục công 
trình đó khi hoàn thành và tông số tiền bao hii m cùa các hạng mục công trình 
trong thời gian xây dựng không thấp hom số tiền bảo hiếm tui thiều theo quy 
định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này. 

Điều 12. Nguyên ỉắc bồi thường bảo hiểm 

1. Khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, bên mua bao hiém và doanh 
nghiệp bảo hiểm phải phối hợp giải quyết bồi thường bảo hiểm như sau: 

a) Đối với bên mua bảo hiểm: 

- 1 ập tức thông báo ngay cho doanh nghi^o bao hiểm bầng các phươiv; 
tiện thông tin liẻn lạc, sau đó trong thưi hạn 14 ngày ke từ ngày xảy ra sự co 
công trình xây dựng phải thòng bao hang văn bản cho đoanh nghiệp bảo hiém. 

- Sau khi thỏng báo bàng vản bản cho doanh nghiệp bảo hi< m, bên mua 
bào hiểm có thế tiến hành sửa chừa hoặc thay thế các hư hỏng nho có giá trị 
không vượt quá mức khấu trừ tương ứng quy định tại điểm b khoản 1 Mục I Phụ 
lục I ban hành kèm theo Thông tư này íđni với công trỉrễh quy định tại điém a 
khoản 1 Điều 10 Thong tư nay) hoặc điềm b khoản 1 Mục II Phụ lục I ban hành 
kèm theo Thông tư này (đỏi với công trình quy định tại điểm b khoản 1 Điêu 10 
Thông tư này ). 

Trong các trường hợp khác, trước khi thực hiện sưa chữa hoặc thay thê 
các hạng mục hi tổn thất, bên mua bảo hiêm phai được doanh nghiệp bảo hìem 
giám định tồn thất. Nếu doanh nghiệp bảo hiếm khung tiến hành giám định tôn 
thất trong thòi hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo sự 
cô cóng trình xây dựng, trừ trưòng hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trơ ngại 
khách quan, người được báo hiểm có quyèn tiến hành việc sửa chúa hoặc thay 
thế các hạng mục bi tồn thất. Doanh nghiệo bao hh m phải trả chì phí sưa chừa 
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hoặc thay thế các hạng mục bị tổn thất thuộc trách nhiệm hảo hiêm với điều kiện 
bên mua bào hiểm phải tiến hành sứa chữa hoặc thay thế kịp thời. 

1 Bảo quản các bộ phận bị ton thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám 
định viên cua doanh nghiệp bao hiềm giám định cac bộ phận do. 

- Thông báo ngav cho cơ quan công an trong trường hợp tôn thất do ưộm cẳp 

-1 hực hiệri mọi biên pháp trong phạm vi khả năng của mình đê hạn cht 
tỏn thất ờ mức thấp nhất. 

- Cung câp các tài liệu trong hô sơ bôi thưưng theo quy định tại khoản 1, 
khoan 2, khoản 3, khoản 4 va khoản 6 Đu LI 13 Thông tư này và tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp bào hiem trong quá trình xác minh các tài liệu đó, 

- Thực hiện, phôi hợp, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các 
hành động vả biện pháp cẩn thiết hoặc theo yẻu cẩu cùa doanh nghiệp bảo hiẽm 
nham bảo vệ quyền lợi mà doanh nghiệp bảo hi< m được hưưng sau khi bôi 
thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiêm iheo quy định tại Thông tư này. 

b) Đối với doanh nghiệp bảo hiểm: 

- Thực hiện giám định tòn thất theo quy định pháp luật va lập biên ban 
giám định nguvẻn nhân và mi c độ thiệt hại theo quy định tại khoản 5 Điẻu 13 

hong tư này. 

- Hướng dẫn. phoi hợp vơi bcn mua bao hiểm và cac cơ quan, tô chuc, ca 
nhân có liên quan thu thập đầy đủ các tài liệu đé lập hồ sơ bồi thường. 

- Trường hợp chấp nh in bồi thường bào hiểm, doanh nghiệp bảo hiem 
phả? có văn bản thỏrig báo bồi thường bảo hiểm. 

- Trường hơp từ chối bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiềm phai 
co văn bản giải thích lý do. 

2. Doanh nghiệp bào hiem ch, bồi thưưng bảo hicm các khoản thiệt hại 
vật chat mà người được bảo hiêm thực tế phải gánh chịu và khi các khoản đó đỗ 
được tính vào sô tiên bảo hiêm. 

3. Mức bồ« thường đối với từng hạng mục tài sản ghi trong hợp đồng bảo 
hiểm không vượi quá số tiền bảo hiểm cua hạng mục tài sản đó. I ong sô tiên bôi 
thường bào hiềm không vượt quá tổng số tiền bảo hiêm quy định trong hợp đông 
bao hiem. Các trưÒTìg hợp cụ thê như sau; 

a) Đối với trường hợp tôn thất có tht sưa chừa được thì phải sửa chừa, số 
tiền bồi thường là chi phi cần thiết để phục Bồi các hạng mục bị tồn thất trờ lại 
trạng thái như trước khi xay ra tôn thất sau khi trừ đi phân giá trị thu hòi (trường 
hợp bôn mua bảo hiểm thu hồi tài sản bi tổn thất) và mức khau trừ. 

b) Đôi với trưrng hợp tôn thất toàn bô, số tiền bồi thường bảo hiêm là 
giá trị thị trường của hạng mục đó tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất và mức độ 
thiệt hại thực tế trừ đ» mức khấu trừ Trường hợp bên mua bào hiểm thu hôi tài 
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sản bị tổn thât, số tiền bôi thường bảo hiềm là giá trị thực tế cùa hạng mục đó tại 
thời diêm, nơi xảy ra tôn thất trừ đi mức khấu trừ và giá trị thu hồi tài sản bị tôn 
thất. 

4. Chi phí sửa chừa tạm thời sè do doanh nghiệp bảo hiềm chịu nếu như 
việc sưa chừa đó là một bộ phận cấu thành cùa việc sừa chừa chính thức và 
không làm tăng tông chi phí sửa chữa theo phương án sưa chữa cuối cùng cùa 
hạne mục bị tôn thất. 

5. Doanh nghiệp bảo hiẽm không có trách nhiệm bồi thường mọi chi phí 
nhằm cái hoán, bổ sung, nâng cấp các hạng mục được bảo hiếm. 

6. Nêu bẽn mua báo hiêm giao kêt hợp đông bảo hiêm băt buộc công 
trình trong thời gian xây dựng với hai (02) doanh nghiệp bảo hiêm trở lên để bảo 
hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm, khi xảy 
ra sự kiện bảo hiểm, mồi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi 
thường theo tý lệ giữa số tiền bảo hiêm đà thỏa thuận trên tông số tiền bảo hiêm 
cùa tất cà các hợp đông bảo hiểm mà bên mua bảo hiêm đâ giao kết. Tông số 
tiền bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá giá trị thiệt hại 
thực tế cua tài sản. 

7. Doanh nghiệp bào hiêm không chịu trách nhiệm bôi thường đối với 
nhùrng khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiêm theo quy 
định tại Bộ luật Hình sự. 

Điều 13. Hồ Sơ bồi thường bao hiểm 

Doanh nghiệp bảo hiêm có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiêm, 
người được bào hiểm, các cơ quan, tô chức có liên quan thu thập các tài liệu có 
liên quan để lặp hồ sơ bồi thường. Hồ sơ bồi thường bảo hiêm bắt buộc công 
trình trong thời gian xây dựng bao gồm các tài liệu sau: 

1. Văn bản yêu cầu bồi thường cua bên mua bào hiêm. 

2. Tài liệu liên quan đến đôi tượng bảo hiểm, bao gôm: Hợp đồng bảo 
hiêm, Giây chứng nhận bảo hiêm. 

3. Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản, bao gồm: 

a) Hồ sơ sự cố công trình xây dựng (bán sao công chứng hoặc bản sao có 
xác nhận của bên lập hồ sơ) theo quy định tại Điều 47 Nghị định sô 
06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 cùa Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quán lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây đựng. 

b) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong trường hợp sửa chưa, thay mới tài sản. 

4. Các giấy tờ chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà bên mua bảo 
hiểm đã chi ra đê hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất hoặc đế thực hiện theo chỉ 
đẫn cúa doanh nghiệp bào hiểm. 
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5. Biên ban gií m định nguyên nhân và mức đọ thiệt Hại do đoanh nghiệp 
bảo hiểm hoặc người đươe doanh nghiệp báo hiêm ủy quyền lập. 

6. Các tài liẹu khác có liên quan (nòu có). 

Muc 2 • 

BẢO HIÉM BAT BUỘC TRÁCH NHIỆM NGHÈ NGHIỆP 

TU VÁN ĐÀU rư XÂY DƯNG 
• 

Điều 14. Đốỉ tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối th ểu 

1. Đối tượng bao hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vân đâu tư 
xây dựng là trách nhiệm dân sự cưa nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng đoi với bẻn 
thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc khảo sát xây đựng, thiết kế xây 
dựng công trình xây dựng ts câp II trở ỉ'*n. 

2. Số tiền bảo hiềm tối thiều bằng giá trị hợo đồng tư vấn khao sát xây 
dưng, hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng. 

Điều 15. Phụm vi hảo hiếm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm 
• 7 * • 

1. Phạm vi bảo hiêm 

Doanh nghiệp bảo hiêm bồi thường cho nhà thâu tư vấn những khoản 
tẲén mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thưtoig cho các tổn thất của ben thứ 
ba phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vân đầu tư xây dưng và các chi phí có 
liên quan theo quy đinh pháp luật, trừ các trưòng hợp quy định tại khoan 2 Điêu 
này. 

2. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm 

Các trường hợp loạ trư trach nhiệm bảo hiểm đối vơi bảo hiểm bắt buộc 
trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm: 

a) Loại trừ trách nhiệm bao hicm chung theo quy định tại Điều 5 Thông 
tư này. 

b) Tôn thất phat sinh do nhà thầu tư vấn cố ý lựa chọn phương pháp thi 
công, tính toán, đo đạc. thiết kế, sư dụng vật liệu chưa được thử nghiệm. 

c) Chi phi thiết kế lại hoặc sưa bản vẽ, kế hoạch, tài liêu hướng dẫn kỹ 
thuật hoặc danh mục t|ồ i liệu hướng dẫn kỹ thuật. 

đ) Tốn thi t phát sinh do nấm mốc. 

đ) Tốn thất do việc tư vẩn khảo sát xâ> đựng, thiết kế xay dựng dẫn đến 
gây ô nhiém nhicm bẩn đối với môi trường và bên thứ ba. 

e) Tồn thất có liên quan đến chất amiăng hoặc bát kỳ nguyen vạt liệu nào 
có chứa chat amiăng. 

g) Tổn that phát sinh từ việc vi phạm quyền sở hứu trí tuệ. 
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Diều 16. Thòi hạn bảo hiếm 

hời hạn bảo hièm hắt buộc trách nhi^m nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây 
dựng bất đầu kề từ ngày thực hiện công fiệc tư vấn đến hết thời gian bảo hành 
c^ng trình theo quy định pháp luật. 

Điều 17. Phí bảo hiểm và ỉhanh ỉoán phí bảo hiểm 

1. Phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghi nghiệp tư vấn thiết kế xây 
á\ ng, tư vấn khảo sát xây dựng được xác định như sau: 

a) Đối với công trình xây dựng có giá trị đưưi một nghìn (1.000) tỷ đồng 
và không thuộc cac loại c^ng trình xây dưng đê, đậpi cang, bên cảng, dầu cảng, 
bến tàu, đập chắn sóng và các công trình thuy lợi; các công trình xây dựng sân 
bay, mảy hay, vệ tinh, kh ng gian; các công trình sửa chừa và đóng tàu; các 
công trinh xay đựng năng lương trên biên và đưới nước; cac dụ án xe lưa, xe 
điện, tàu tốc hành và dụ án ngầm dưới đất, hầm mo: Phí bảo hiêm và mức khâu 
trừ quy định tại khoản 1 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Đoì V ri công trình xây dựng không quy đ*nh tại điểm a khoản 1 Điều 
này: Doanh nghiệp báo hiềm và bên mua hao hiểm có thê thỏa thuận quy tắc, 
điều khoan, phí bảo hiêm và mức khấu trừ trên cơ sờ bằng chứng chưng minh 
doanh nghiệp đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tái bao hiêm theo đúng 
quy tắc, điều khoản, ph bảo hiêm và mức khấu trừ mà doanh nạhíệp bảo hiêm 
cung cấn cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp nhận tái bảo hi m nưirc ngoài, 
tô ch JC nhận tái bào hiểm nước ngoài phải được xếp hạng tối thiêu 4*BBB" theo 
Stanđarđ & Poor's, "B++" theo A.M.Best hoặc các ka quả xếp hạng tương 
dương cúa các to chức có chức nàng, kinh nghiệm xếp hạng khac trong năm tài 
chinh gần nhât năm nhận tái báo hiểm. 

2. Căn cứ vào mưc độ rui ro cưa đoi tượng được bao hiêm, doanh nghiệp 
bảo hiềm được điều chinh tăng hoặc giảm ph' báo h'êm tối đa hai mươi lăm 
phần trăm (25%) tính trên phí bào hiếm quy định tại điềm a khoản 1 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Thòng tư nàv. 

3. Trường hợp thời gian xây dựng công trình bị keo dài so với thời gian 
quy định tại văn bản cua cáp có thẩm qu>sín quyết định đầu tư khi giao kêt hợp 
đồng bảo hiểm, bsín mua bảo hiểm và doanh nghiệp bao hitm phải thỏa thuận vê 
phí bào hiếm bồ sung áp dụng cho khoảng thời gian bị kéo đài. Phí bao hiem bô 
sung được tính căn cứ vào phí bảo hiểm quy định tại điêm a khoản 1 Phụ lục lì 
ban hành kèm theo Thóng tư náy và tương ứng vơi thời gian thực hiện công viẹc 
tư vân kéo dài. 

4. Việc thanh toán phí bảo hiếm trách nhiệm nghe nghiẹp tư vân đâu tư 
xây đựng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2017/TT-BTC, 

5ẵ Việc quyết toán phí bao hiem phải căn cứ váo giá trị quyết toán hợp 
đồng tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, cụ thê như sau: 
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a) Trường hợp giá trị quyết toán hạp đồng tư vấn khảo sát xây dựng, 
thiết kê xây dựng tăng so với giá trị đự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
khi giao kết hợp đồng bảo hiêm, phí bảo hiêm được điều chỉnh tăng tương ứng. 
Bên mua bảo hiem có trách nhiệm thanh toán sô phí bảo hiểm còn thiêu cho 
doanh nghiệp bao hiêm trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày có văn bản 
phê duyệt giá trị quyết toán cùa cấp có thẩm quyền. 

b) Trường hợp giá trị quyêt toán hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng, 
thiêt kế xâỵ dựng ệiảm so với giá trị dự toán được cấp có thẩm quyền phê đuyệt 
khi giao kết hợp đồng bao hiêm, phí bao hiêm được điều chỉnh giảm tương ứng. 
Doanh nghiệp bảo hiềm phải trả cho bên mua bao hiểm phần phí bao hiềm đã 
thanh toán thừa trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày doanh nghiệp bảo 
hiêm nhận được văn bản phê duyệt giá trị quyết toán của cấp có thấm quyền do 
bên mua bao hiểm gửi. 

Điều 18. Trách nhỉệm mua bảo hiếm 

Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm bẳt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư 
vấn đầu tư xây dựng khi thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng 

Điều 19. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm 

1. Doanh nghiệp báo hiêm bồi thường cho nhà thầu tư vấn nhừng khoản 
tiền mà nhà thầu tư van có trách nhiệm bồi thường cho các tồn thất cùa bên thứ 
ba và các chi ph; có liên quan theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau: 

a) Tôn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan phát sinh do hành 
động sơ suất, bất cân cúa người được bao hiềm là hặu quả của việc thực hiện 
công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng thuộc phạm vi bào hiêm. 

b) Yêu cầu đòi bồi thường cùa bên thứ ba lần đầu tiên được đưa ra (từ 
một sự kiện bảo hiểm) đôi với người được bảo hiểm và được bên mua báo hiểm 
thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn bảo hiêm, bao gồm cả các 
chi phí phải trả cho luật sư do đoanh nghiệp bảo hiêm chỉ định hoặc do người 
được bảo hiểm chi định (có sự đồng ý bàng văn bản cùa doanh nghiệp bao 
hiềm), các khoản lệ phí, chi phí khác phát sinh từ việc điều tra, chỉnh lý. bào 
chừa liên quan đến sự kiện bảo hiêm nhưng không bao gồm tiền lương trả cho 
người lao động hoặc người quản lý ký kết hợn đồng lao động với người được 
bảo hi êm. 

c) Các chi phí khác có liên quan theo quy định cùa pháp luật. 

2. 'xong mức trách nhiem cùa doanh nghiep bảo hiêm đổi với tất cả các 
yêu cầu đòi bồi thường trong suốt thời hạn bảo hiểm không vượt quá sô tiên bảo 
hiêm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. 

3. Trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buu>c 
trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng với hai (02) đoanh nghiệp bảo 
hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng môt đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện 
bảo hiểm, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, mỗi doanh nghiệp bào hiêm chẳ chịu 
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trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giừa so tiền bảo hiểm đâ thỏa thuận theo hợp 
đồng bào hiêm trên tông số tiền bao hiểm cua tất cà các hợp đồng bào hiểm mà 
bên mua bao hiểm đã giao kết. 

4ễ Doanh nghiệp bao hiem không chịu trách nhiệm bồi thường đối với 
những khoản tiền pnát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiem theo quy 
đhh tại Bộ luật Hình sự. 

5. KJii có yêu cầu đòi boi thường cua bên thứ ba, bên mua bao hiếm vả 
doanh nghiệp bảo hiêm phói hợp giải quyết bồi thường bảo hiểm như sau: 

a) Đối với bên mua bảo hiểm: 

- Lập tức thông báo ngay cho doanh nghiệp bao hicm bằng các phương 
tiện thông tin liên lạc; sau đó trong thời hạn mười bốn (14) ngày ke từ ngày nhận 
đươc yêu câu đòi bồi thưrmg của bên thư ba, phải thỏng báo bằng văn bản cho 
đoanh nghiệp bảo hiểm. 

- I hực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả nàng của mình đê han chế 
tổn thai ờ mức thấp nhất. 

- Cung cấp các tài liệu trong hồ sơ bồi thường theo quy định tại khoản 1, 
khoan 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoan 7 Điều 20 Thông tư này. tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp bảo hiém trong quá trình XJC minh các tài liẹu đó. 

- Thực hiện, phối hợp, cho phép doanh nghitp bao hiềm thực hiện các 
hành động và biện pháp cần thiết hoặc theo yêu cầu cùa doanh nghiệp bảo hiềm 
nhằm bảo vệ quyền lợi mà doanh nghiệp bao hi< m được hương sau khi bôi 
thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiun theo Thông tư nay. 

b) Đối với doanh nghiệp bảo hiểm: 

- (liám định ton thất theo quy định pháp luật và lạp biên bản giám định 
nguycn nhân và mức độ tổn thất theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Thông tư này. 

- Hướng dẫn bên mua bảo hiểm, ph >i hợp với bên mua bảo hiềm và các 
cơ quan, tổ chuc, Cd nhân có liên quan tha thap đầy đủ các lài Ịỉệu đề lập hồ sơ 
bồi thương. 

- Phui hợp với bẽn mua bảo hiểm để giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt 
hại cua bên thứ ba thuộc trách nhiệm bao hiêm khi xảy ra sự kiện bảo hiêm. 

- Trường hợp chấp nhận bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm 
phải có văn bản thông báo bồ,i thưcng bảo hiểm. 

- Trường hợp từ chối bồi thường bảo hiêm, đoanh nghiêp bao hiém phai 
có vãn bàn giải thích lý do. 

Điều 20. Hồ SO' bồi thường bảo hỉểm 

Doanh nghiệp bảo hiém có trach nhiệm phỏi hợp với bén mua bảo hiêm, 
người được bảo hiểm các cơ quan, tò chức có liên quan thu thập cac tài liệu có 
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liên quan đê lập hồ sơ bồi thường. Hồ sơ bôi thường bảo hiêm bẩt buộc trách 
nhiệm nghề nghiệp tư vấn đAu tư xày dựng bao gồm các tài liệu sau: 

1. Văn bàn yêu cầu bồi thường của bun mua bảo hiểm. 

2. Tài li ĨU lié n quan đm đối tượng bảo hiêm bao gồm: Hợp đong bao 
hiềm- Giấy chứng nhận bao hiềm. 

3. Van ban y< ư cầu bồi thưítng của bên thu ba đối với người được bao hiểm. 

4. Tài liYu chứng minh thiẹt hại về người (Bản sao cua cơ sở khám bệnh, 
chf a bệnh hoac bản sao có xác nhận cùa doanh nghiệp bảo hiêm sau khi đã đối 
chiếu với bản chính) do bên mua bao hiểm cung cấp. Tùy theo mưc độ thiệt hại 
về người có thê bao gom một hoặc một so các tài liệu sau: 

a) Giuy chứng nhận thương tích. 

b) (nay ra viện. 

c) Giâv chúng nhận phẫu thuật. 

d) Hồ sơ bệnh án. 

đ) Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn ban xác nh. n cùa cơ quan 
công an hoặc k ĩt quả giám định cua Cơ quan giám định pháp y. 

e) Hóa đơn, chứng tư hợp lý, hợp lệ ve chi phí y ]ế. 

5. Tài liệu chirng minh thiệt hại về tài san- bao gom 

a) Hồ sơ sự cố công trình Xay dụng (bản sao công chứng hoặc bản sao 
của bên lập hồ sơ) theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 

b) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong trường hợp sửa chừa, thay mới tái sản. 

c) Các g ấv tờ, hóa đơn, chứnạ từ lii n quan đến chi phí phát sinh mà bên 
mua bảo hiếm đã chi ra để hạn chế tổn thất ở mưc thấp nhất hoặc đê thực hiện 
theo chi dẫn cùa doanh nghiệp bao hitm 

6. Biên ban giám định nguyên nhân và mức đo tòn that do doanh nghiệp 
bảo hiềm lập được thống nhat giừa doanh nghiệp bao hiểm và bên mua bảo 
hiềm- người được bảo hiêm. 

7. Các tài liệu khác có liên quan (néư có). 

Muc 3 • 
BẢO HIẾM BẢT BUỘC ĐÓI VỚI NGUÒ1 LAO ĐỘNG THI CÔNG 

TRÊN CÔNG TRUỒNG 

Điều 21. Đối tượng bảo hiểm và số tiền báo hiểm tối thiếu 

1. Đối tượng bao hiẻm bẳt buộc cho người lao động thi công trén công 
trưíTOg là trách nhiệm dân sự cua nhà thầu thi còng xây dựng đối với người lao 
động thi công trên công trường theo quy định pháp luật. 
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2. Số tiền bảo hiêm tối thiếu trong trường hợp bao hiểm bẳt buộc đối với 
người lao động thi công trên công trường là một trăm (100) triệu đồng/người/vụ. 

Điều 22. Phạm vi bảo hiểm, loại ỉrừ ỉrách nhiệm bảo hiểm 

1. Phạm vi bảo hiếm 

Doanh nghiệp bảo hiêm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu 
thi cong xây dựng nhừng khoan tiền mà nhà thầu thi công xây dụng có trách 
nhiệm bồi thương cho nguai lao dộng bị thương tật, chết do tai n in lao động, 
bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường, 
trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Đỉều này. 

2. Loại trừ trách nhiệm bảo hiêm 

a) Loại trừ trách nhiệm bảo hiêm chung theo quy định tại Điều 5 Thông 
tư này. 

b) 1 on thất có liẽn quan đến chất amiăng hoặc bất kỳ nguyên vật liệu nào 
có chứa chất amiăng. 

Điều 23. Thời han bảo hiểm 

1. Thời hạn bao hiíMTi bắp buộc đôi với người lao động thi công trên cong 
trường bắt đau kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết 
thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật. 

2. Việc xác định thờ' hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động thi 
ccng trên công trường căn cứ vào hợp đồng lao động và văn bản xác nhận cua 
nhà thau thi công xây đựng về thời gian người lao động làm việc thực tế trôn 
công trường. 

Điều 24. Phí bảo hiểm và ỉhanh ỉoán phí bảo hiểm 

1. Phí hao hiềm bất buộc đổi với người lao động thi cong trên cong 
trường được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Căn cứ vao mức độ rui ro của đối tượng được bảo hiểm, doanh nghiệp 
bảo hiêm được điều chinh tăng hoặc giám phí bảo hiềm tối đa hai mươi lăm 
phần trăm (25%) tính trên phí bảo hiểm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

3. Việc thanh toán pb bao hiểin bẳt buộc đối với người lao động thi 
công trên Ci ng trường thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2017/TT-
BTC. 

4. Trường hợp có sự thay đồi về số ỉượng lao động, thay đoi công việc 
cua người lao động thực hiện theo hướng đần sau: 

a) 'I rước ngày mười lăm (15) cùa tháng kế tiếp tháng có sự thay đôi, nhà 
thầu thi công xây dựng phải thông báo bàng văn bản cho doanh nghiệp bào hiêm 
việc thay đôi nêu tri n kèm theo danh sách người lao động phát sinh tăng hoặc 
giảm (đối với trưÒTìg hợp thay đôi về sổ lượng lao động), danh sách công việc 
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của người lao động thay đôí (đi )i với trường hợp thay đổi công việc cùa người 
lao động). 

b) Trương hợp phát sinh tăng số lượng lao động, thay đổi công việc của 
người lao đ^ng ỉàm tăng rui ro đươc bảo hiem. nhà th£u thi cong xây dựng phải 
nộp phần phí bảo hiểm tăng thêm trước ngày mười lăm (15) của tháng kế tiếp 
tháng thông báo. 

c) Trường hợp phái sinh giám sô lượng lao động, thay doi công việc C'ìa 
người lao động lam giảm rủi ro được bao hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả 
cho nhà thầu thi công xâv dựng phần phí bảo hiểm giàm tương ứng với thời gian 
còn lai cùa hơD đồng bao hiểm mà bên mua bào hiềm đã đóng thừa trước ngày 
mười lăm (15) của tháng ké tiếp tháng thông báo. 

d) Nêu nhà thâu thi công xây dựng thực hiẹn dúng nghĩa vụ thông báo 
theo quy định tại điẻm a khoản này và thanh toán phí bảo hiêm theo quy định tại 
điêm b khoản này, hợp đuig bao hiêm tự động có hiệu lực đối với danh sách 
người lao dụng phát sinh tăng hoăc chấm dứt hiệu lực đối với đanh sách người 
lao động phát sinh giảm; hợp đồng bảo hi(' m tự động có hiệu lực đ ối với công 
viẹc được thay đôi của người lao động kể từ ngày phát sinh theo văn bản của 
người được báo hìèm. 

Điều 25. Trách nhiệm mua bảo hiểm 

Nhà thâu thi cõng xây dựng phải mua bao hiêm bắt buộc đoi với người 
lao động thi công trên cong trương khi người lao động thực hiện công việc thi 
công trên công trường. 

Điều 26. Nguycn tắc bồỉ thường bảo hiểm 

1. Khi xay ra tai nạn lao đ< ng, bệnh nghề nghiệp đui với người lao đọng 
thi công trên công trường, bên mua bảo hiểm và đoanh nghiệp bao hiểm phôi 
hợp giải quyeĩ bồi thường bảo hiểm như sau: 

a) Đối với bên mua bảo hiềm: 

- Lập tức thông báo ngay cho doanh nghiệp bào hiem bằng các phương 
tiện thông tin liên lạc; sau đó trong thời hạn mười bốn (14) ngày kề lừ ngày xảy 
ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người 'ao động thi công trên công 
trường, phải thông báo bang vãn bản cho doanh nghiệp bảo hiềm. 

- Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng cưa mình để hạn chế 
ton that ờ mức thấp nhất. 

- Cung cấp các tài ẳiệh trong hồ sơ bồi thưừng theo quy định tại Điều 27 
Thông tư này và tạo điều kiện cho doanh nghiyp bảo hiểm trong quá trình xác 
minh cac tài liệu đó. 

- Thực hiện, cho phcp doanh nạhiệp bao hiểm thực hiện các hành động 
và biện pháp cần thiết hoặc theo >cư câu của đoanh nghiệp bảo hiểm nhằm bao 
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vệ quyén lợi mà doanh Lỉhiệp bảo hicm được hưởng sau khi bồi thường thiệt hại 
thuộc trách nhiêm bảo hiểm theo Thông tư này. 

b) Đc ì với doanh nghiệp bào hiem: 

- Hướng dẫn bên mua bảo hiêm, phối hợp với bên mua bảo hiểm và các 
cơ quan, tô chức, cá nhân có liên quan thu thập đầy đu các tài liệu để lập hn sơ 
bni thường: xac định nguyèn nhân và mức độ thiệt hại. 

- Trường hợp chấp nhận bồi thường bao hièm, doanh nghiệp bao hiêm 
phải có vãn bán thông báo bôi thường bao hiém. 

- Trương hợp từ chối bồi thưrmg bao hkìm. doanh nghiệp bảo hirm phài 
có văn bản giải thích lý do. 

2ề Khi người lao động bi thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi cóng trên công trường thuộc trách 
nhíẹm bảo kiêm, doanh nghiệp bảo hiêm sê có trách nhiệm chi trả nh rng khoản 
tiền theo thỏa thuận giừa nhà thầu thi công và người lao đong hoặc đại diện hợp 
pháp của người lao động (trong trường hợp người lao động đã chết), bao gồm 
các khoản chi trả sau: 

a) Phụ câp nghỉ việc trong thời gian đii ư trị theo chi định của bác sĩ điêu 
trị được tính căn cứ vào mức tiền ỉương theo hợp đông lao động nhưng không 
\ượi quá sáu (06) tháng lương trong mỗi sự kiẹẩi bảo hiêm. 

b) Chi phí y tế thực tế bao gồm: chi phí cấp C1 u chi phí điều trị nội, 
ngoại tru cần thiết và hợp lý ahưng không vượt quá một trăm (100) triệu 
đông/người/vụ. 

c) Trường hợp người lao động bị suy giam khả năng lao động dưới tám 
mươi mốt phần trăm (81%), mức bồi thường cụ thể cho từng loại thương tật, 
thiệt hại về người được xác định theo Bảng tỷ lệ trả tiền bồi thường bảo hiẻm 
bàt buộc đối với người lao động thi công trên công trường theo phụ lục IV ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

d) Trường hợp ngươi lao động bị chết hoặc suy giảm khả năng lao động 
vĩnh viền từ tam mươi mốt phần trăm (81%) trở lên, doanh nghiệp bảo hitrn sê 
chi trả một trăm (100) triệu đông/người/vụ. 

Tông so tiền bồi thường bảo hiêm không vượt qua tông số tiên bảo hiêm 
quy định trong hợp đông bao hiêm. 

3. Trường hợp tai nan lao động xảy ra hoặc bệnh ngh, nghiệp phát sinh 
gây thương tật cho người lao động và thương Ịật này bị làm trầm trọng thêm bời 
các thương tật hoặc bệnh tật trước đó. doanh nghiệp bao hiểm không chịu trách 
nhiệm bồi thư ơng cho phần bị làm trầm trọng thêm đó. 

4. Riêng đối với trường hợp bồi thường theo quy định tại điêm b khoan 2 
Điêu nay; nếu bẽn mua bảo hiểm giao kết hợp đông bảo hiểm đối VỚI người lao 
động thi cóng trên công trường với hai (02) doanh nghiệp bảo hiêm trở lên đê 
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bảo hiẽm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiêm, khi 
xảy ra sự kiện bảo hiếm, mỗi doanh nghiệp báo hiếm ch" chịu trách nhiệm bôi 
thường theo tý lệ giừa số tiền bảo hiềm đã thóa thuận theo hợp đông bảo hiểm 
trên tông số tiền bảo hiểm cua tất ca các hợo đồng bảo hiểm mà bên mua bảo 
hiểm đã giao kết. 

Điều 27. Hồ so* bồi thường bảo hiểm 

Doanh nghiệp bảo hi< Tầ có trách nhiệm phoi hợp VỚI bun mua bảo hiêm, 
người được bảo hiểm, các cơ quan, t( chưc có liên quan thu thập các tài liệu có 
li. n quan để lập hồ sơ bồi thưTng. H > sơ bồi thường bảo hitm bắt buộc đối với 
người lao động thi công trên công trường bao gôm cac tài ỉiệu sau: 

1. Văn ban yêu câu bồi thường cua bên mua bảo hiểm 

2. Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm bao gồm: 

a) Hợp đồng bảo hiêm, Giấy chứng nhí n bảo Uếm, hợp đồng lao đẹnạ 
ký giừa người được hào hiểm và người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp. 

b) Các văn bản yêu cầu bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghê 
nghiệp cua ngươi lao đs. ng (ru^u cóì. 

3. Tài lifu chứng minh người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao 
động (Ban sao cùa cơ sở khám bệnh, chừa bệnh hoặc ban sao có xac nhạn của 
doanh nghiệp bảo hiềm sau khi đã đòi chiếu V7Ì bản chínhì, bao gồm: 

a) Biên hàn đieu tra tai nạn lao động do cơ quan co thẩm qưyền lập theo 
quy định cùa pháp luại í nếu có). Trường hợp người lao động bị tai nạn giao 
thông và được xac định la tai nạn lao động thi phải có biên ban tai nạn giao 
thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đô hiện trường vụ tai nạn 
giao thông do các cơ quan có thâm quyền ỉ ip theo quy định cưa pháp luật. 

b) Tùy theo mức độ thiệt hại về người có thê bao gr»m một hoặc một sô 
tài liệu sau: Giấy chứng nhận thương tích; Giấy ra viện; Giấy chứng nhận phẫu 
thuát; Mồ sơ bệnh án; Trậ'cb lục khai tử hoặc Giây báo tử hoặc văn bản xác nhận 
cùa cơ auan cong an hoặc kết quả giám định Cua Cơ quan giám định pháp y. 

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động cùa Hội đóng 
giám định y khoa đổi với trường hợp ngưòri lao động bị suy giam khả năng lao 
động từ năm phần trăm (5%) trở lên (nêu có). 

d) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ của các cơ SƯ y te chứng minh việc điều trị 
thương tật do tai nạn lao động cùa người lao đòng. 

4. Tài liệu chứng minh người lao động bị thương tật, chết do bệnh nghề 
nghiệp, bao gồm: 

a) Bién bán đo đạc môi trường có yếu tố độc hại irong thời hạn quy định 
đo cơ quan có thẩm quyền lặp, trường hợp biên bản xác đinh cho nhiều người thì 
hồ sơ cùa mỗi người lao động phải có bản trích sao. 
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b) Giấy ra viện (trường hợp không điều trị tại bệnh viện thi phải có giấy 
khám bệnh nghê nghiệp) hoặc phiếu hội chuân măc bệnh nghê nghiệp; Hồ sơ 
bènh án; Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử (trong trường hợp người lao động 
chết). 

c) Biên bản giám định mức suy giam khả năng lao động cùa Hội đồng 
giám định y khoa đối vai trường hợp ngươi lao động bi suy giảm khả năng lao 
động từ năm phần trăm (5%) trờ lên (nếu cò). 

d) Hóa đơn, chứng từ hợp ỉệ của các cơ sở y tế chứng minh việc điẻu trị 
thương tật do bệnh nghề nghiệp của người lao dọng. 

5. Tài liệu chứng minh các khoán tiền mà nh-i thầu thi công xây dựng đã 
thực hiện bôi thường cho người lao dọng bị thương tật, chêt do lai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhitm bảo hiêm (nếu có). 

6. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

Muc 4 

BẢO HIÉM BAT Bllộc TRÁCH NHIỆM DÂN SỤ ĐÓI VỚI BÊN THỦ BA 
Điều 28. Đối tưọng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu 

1. Đối tương bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là 
trach nhiệm dân sự cua nhà thầu thi còng xây dựng đối với bên th.r ba trong quá 
trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật. 

2. Số tiềtì bao hiềm ti thiếu bào hiểm bắt buộc trách nhiệm đân sự đối 
với bên thứ ba theo qu) định tại khoản 7 Điềư 1 Nghị định số 20/2022/ND-CP. 

Điều 29. Phạm vi báo hiểm, loại trừ tmch nhiệm bảo hiểm 

1. Phạm vi hao hiềm 

Đoanh nghụ p bảo hiêm bồi thường cho nhà thâu thi công xây dựng 
nhừng khoản tiền mì nhà thầu thi còng xây dựng có trách nhiệm b< i thường cho 
bên thứ ba đối vó í nhừng thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài 
sản phát sinh trực tiep trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có 
liên quan (nêu có) thuục phạm vi trách nhiệm bao hiêm theo thỏa thuận tại hợp 
đồng bảo hicm, trừ cac trưòmg hợp quy định lại khoan 2 Điều này. 

2. Loại trừ trách nhiệm bảo hiêm 

Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiếm đối với bảo hiem băt buộc 
trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba bao gồm: 

a) Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm chung theo quy định tại Đicu 5 Thòng 
tư này. 

b) Tổn thất phát sinh tu sự ô nhi(-m hoặc nhiễm bân. Loại trư này không 
áp dụng đôi với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh từ sự ô nhiễm 
hoặc nhiễm bân do mi ro bất ngờ. không lường trước được. 
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c) Thiệt hại đối với tài sản trên mặt đất hay sức khỏe, tính mạng do bộ 
phận chịu lực và địa chất công trình bị dịch chuyên hay su> yếu gây ra. 

đ) Thiệt hại là hậu qua của tai nạn gây ra bởi xe cơ giới hay các phương 
tiện tàu thuyền, xà lan hay má> bay đã tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự 
của chù phương tiện đối với bên thứ ba. 

đ) Trách nhiệm là hậu quá của các thương tật hay ốm dau gây ra cho 
người lao động của chù đầu tư hoặc nhà thầu có liên quan đen công trình được 
bảo hiếm. 

e) 1 on thât xảy ra đồi với tài sản thuộc sở hừu hoặc thuộc quyền quản lý, 
sừ dụng hợp pháp của chù đầu tư hoặc nhà thầu hay của người lao động hoặc 
công nhân của một trong nhừng người trên. 

g) Tôn thất có liên quan đến chất amiăng hoặc b4t kỳ nguyên vật liệu nào 
có chứa chât amiăng. 

Điều 30. Thòi hạn báo hiểm 

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối bên thứ ba là khoảng 
thời gian cụ thê. tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây đựng căn 
cử vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bao hiêm. 

Điều 31. Phí báo hiểm và thanh toán phí bảo hiếm 

1. Phí bảo hiếm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba được 
tính băng 5% phí bảo hiểm băt buộc đối với công trình trong thời gian xây dựng 
tương ứng quy định tại điêm a. điêm b khoản 1 Điều 10 Thông tư này. Căn cứ 
mức độ rủi ro của đôi tượng bảo hiem- doanh nghiệp bao hiểm được điều chỉnh 
tăng hoặc giảm phí bảo hiêm tôi đa hai mươi lăm phần trăm (25%) tính trên phí 
bao hiem. 

2. Thời hạn thanh toán phí bảo hiêm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với 
bên thứ ba thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2017/T' -BTC. 

Đối với các hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba 
của các công trinh xây dựng thuộc các dự án đâu tư xây đựng quy định tại Nghị 
định sổ 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 cua Chính phủ sửa đôi, bố 
sung một số điều cùa Nghị định số 34/2015/NĐ-CP cùa Chính phủ quy định chi 
tiết về hợp đồng xây đựng, doanh nghiệp bảo hiêm và bên mua bảo hiêm thỏa 
thuận thời hạn thanh toán phí bao hiểm ghi trong hợp đòng bảo hiểm và không 
chậm hơn tiến độ thanh toán của hợp đồng xây dựng. Trong mọi trưởng hợp, 
thời hạn thanh toán phí bảo hiêm không được vượt quá thời hạn bảo hiếm. 

3. Việc quyết toán phí bao hiểm thực hiện theo quy định tại khoản 5 
Điều 10 Thông tư này. 

Điều 32. Trách nhiêm mua bảo hiểm 

Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiêm bắt buộc trách nhiệm 
dân sự đối với bên thứ ba khi thực hiện thi công xây dựng công trình. 
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Điều 33. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm 

1. Khi bên thứ ba bị thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khoe, tính mạng, tài 
sản phát sinh trực tiếp tronạ quá trình thi công xây dựng thurc trách nhiệm bảo 
hiêm. đoanh nghiệp bảo hiêm sê có trách nhiệm chi trả cho bẻn mua bảo hiêm 
theo mức bòi thường sau: 

a) Mức bói thưưng cụ thê về súc khue, tính mạng đưực xác định theo 
từng loại thương tật theo Bàng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức 
khỏe, tính mang theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này 
hoặc theo thoà thuận (nếu có) giữa người được bảo hiểm và người bị thiệt hại 
hoặc người thừa kê của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đà 
chết) hoặc đaì diện cua người bị thiệt hại (trong trưong hợp ngưải bị thiệt hại 
mât năng lực hành vi dân sự theo quyêt định cua Tòa án hoặc chưa đu sáu tuôi) 
nhung không vượt quá mức bồi thường quy định tại Phụ lục V ban hành kèm 
theo Thông tư nàyề Trường hợp có quyết định cừa Tòa án thì căn cứ vào quyết 
định cua Tòa án nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định Phụ lục V ban 
hành kèm theo 1 hong tư này. 

b) Múc bồi thường cụ thể về thiệt hại đối với tài sản/1 vụ tai nạn dược 
xác định theo thiệt hại thực tế và mức độ lồi nhung không vượt quá mức trách 
nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bao hiẻm. 

c) Chi phí pháp lý có liền quan (neu có). 

Tông số tiền bồi thưnmg bảo hiêm Cua doanh nghiệp bảo hiêm quy định 
tại khoản này khong vượt quá sô tiên bao híêm quy định tại khoản 7 Điêu 1 
Nghị định số 20/2022/NĐ-CP. 

2. KJi có yêu cầu đòi bồi thường của bên th I ba, bên mua bảo hiem va 
doanh nghiệp báo hiém phoi hợp giải quyct bồi thường bao hiêm như sau: 

a) Đôi với ben mua bảo hi em: 

- Lặp tức thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiCm bằng các phương 
tiện thông tin liên lạc; sau đó trong thời hạn mười bốn (14) ngày kể từ ngày nhận 
đưọc vêu cầu đòi bồi thường của bên thứ ha, phai thông báo băng vãn ban cho 
doanh nghiệp báo hiêm. 

- Thực hiện mọi hiện pháp trong phạm vi khả năng cùa mình đê hạn chê 
tôn thất ư m rc thấp nhất. 

- Cung cấD cac tài liệu trong hồ sơ bồi thương theo quy định tại khoản 1. 
khoản 2, khoản 3, khoan 4, khoản 5 va khoản 7 Điều 34 Thong tư này, tạo điêu 
kiện cho đoanh nghiệp báo hiêm trong quá trình xác minh các tài liệu đó. 

- Thực hiện, phc i hợp, cho phep doanh nghiỘD bao hiêm thực hiện các 
hành đong và biện phap cẩn thiết hoặc theo yêu cẩu cùa doanh nghiệp bảo hiêm 
nhằm bảo vệ quy<ĩn lợi mà doanh nghiệp bao hiẻm được hưởng sau khi bôi 
thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo Thông tư này. 
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b) Đối với doanh nghiệp bảo hiểm: 

- Giám định tôn thất theo quy định pháp luật và lặp biên bản giám định 
nguyên nhân và mức độ thiệt hại theo quv định tại khoản 6 Điều 34 Thông tư 
này. 

- Hướng dan bên mua bao hiêm, phôi hợp với bên mua bảo hiêm và các 
cơ quan, tô chức, cá nhân có liên quan thu thập đầy đủ các tài liệu để lặp hồ sơ 
bồi thường. 

- Phối hợp với bên mua bảo hiếm để giải quyết yêu cầu bồi thường thiột 
hại cùa bên thử ba thuộc trách nhiệm bảo hiêm khi xảy ra sự kiện bảo hiêm. 

- Trường hợp chấp nhận bồi thường hao hiểm, doanh nghiệp bao hiêm 
phải có văn ban thông báo bồi thường bảo hiểm. 

- Trường hợp từ chối bôi thường bảo hiêm, đoanh nghiệp báo hiêm phải 
có văn bản giải thích Ịý do. 

Điều 34. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm 

Doanh nghiệp bảo hiêm có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiêm, 
người được bào hiêm, các cơ quan, tô chức có liên quan thu thập các tài liệu có 
liên quan đề lập hồ sơ bồi thường. Hồ sơ bồi thường bảo hiêm bắt buộc trách 
nhiệm dân sự đôi với bên thứ ba bao gôm các tài liệu sau: 

1. Văn bản yêu câu bồi thường của bên mua bảo hiêm. 

2. Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiềm bao gồm: Hợp đồng bảo 
hiôm, Giấy chứng nhận bảo hiêm. 

3ẳ Văn bản yêu cầu bồi thường cùa bên thứ ba đối với người được bảo 
hiếm. 

4. Tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của bên thứ ba 
(Bản sao của các cơ sờ khám bệnh, chừa bệnh hoặc bản sao có xác nhận của 
doanh nghiệp báo hiếm sau khi đã đối chiếu với bản chính) đo bên mua bảo 
hiếm, người được bảo hiểm cung câp. Tùy theo mức độ thiệt hại vê người có thê 
bao gồm một hoặc một số các tài liệu sau: 

a) Giấy chứng nhận thương tích. 

b) Giấy ra viện. 

c) Giấy chứng nhận phẫu thuật. 

d) Ho sơ bệnh án. 

đ) Trích lục khai từ hoặc Giấy báo tư hoặc văn bản xác nhận của cơ quan 
công an hoặc kết qua giám định cùa Cơ quan giám định pháp y. 

5. Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài san, bao gồm: 
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a) Hồ sơ sự co công trình xây đựng (bản sao công chứng hoặc bản sao 
cúa bên lập hồ sơ) theo auy định tại Điều 47 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (nếu 
cỏ). 

bì Hóa đơr, chứng từ hợp lệ trong trường hợp sửa chừa, thay mới tài sản. 

6. Biên bản giám định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp 
bảo hiêm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiêm ủy quyền lập. 

7. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

Muc 5 

CHÉ Độ TÀI CHÍNH, CHÉ Độ BÁO CÁO 

Điéu 35. Chế đô tài chính 

Doanh nghiệp bảo hiêm triên khai bảo hiêm băt buộc trong hoạt động 
đầu tư xây dựng thực hiện chế độ tài chính theo hướng dẫn sau: 

1. Thực hiẹn chế độ tài chính theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo 
hiẻm và quy định pháp luật có liên quan. 

2. Hạch toán tách bạch doanh thu phí bảo hiểm, hoa hồng bảo hiem, bồi 
thường bảo hiem và các khoản chi phí khác liên quan đến bảo hiêm băt buộc 
trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

Điều 36. Ch ị độ báo cáo 

Doanh nghiệp bao hiêm phài lập và gửi Bộ Tài chính các bao cao đôi với 
bào hicm bẳt buộc trong hoạt động đâu tư xây dựng theo quy định sau: 

1. Báo cáo nghiệp vụ: Doanh nghiệp báo hiếm phải lập và gửi Bộ Tài 
chính báo cáo nghiệp vụ quý, năm theo mẫu quy định tại Phụ lục VI, Phụ lục 
VII, Phụ lục VIII ban hành kòm theo Thông tư này, cụ thê như sau: 

a) Báo cáo quý: Thời gian chốt số liệu tính tư ngày 01 của tháng đầu tiên 
kỳ báo cáo đen ngày 30 hoặc 31 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. Thời hạn 
gửi báo cáo quý chậm nhất là ba mươi (30) ngày, ke từ ngày kết thúc quý. 

b) Báo cáo năm: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 01 của tháng 01 kỳ 
báo cáo đến ngày 31 tháng 12 cúa thuộc kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo năm 
chậm nhất là chin mươi (90) ngày, kể từ ngày ket thúc năm. 

Phương thức gửi báo cáo: Gừi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 
hoặc gửi qua hệ thống thu điện tử hoặc gưi qua hệ thống thông tin báo cáo của 
Bộ Tài chính (khi hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính được vận hành). 

2. Ngoài các báo cáo theo quy định tại khoàn 1 Điều này, đoanh nghiệp 
bảo hiếm có trách nhiệm lập và gửi báo cáo đột xuất theo yêu câu của Bộ Tài 
chính trong các trường hợp sau: Báo cáo theo yêu cầu cưa Quốc hội, Uy ban 
Thường vụ Quốc hội, Chính phù, Thủ tướng Chính phủ; báo cáo tông kết, đánh 
giá đê xây dựng cơ chế, chính sách; báo cáo khi có thông tin về việc vi phạm 
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quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và các baO cáo 
đột xuất khác đổ đáp ứng yêu cầu thông tin về vấn đề phát sinh bất thường. 

Chương 111 

ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH 

Điều 37. Điều khoản thỉ hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 
và thay thế Thông tư so 329/2016/TT-aTC. 

2. Các hợp đồng báo hiểm hăt buộc trong hoạt động đâu tư xây dựng, 
hợp đông bao hiêm trách nhiệm dân sự đôi với bên thứ ba đã giao kêt trước ngày 
Thông tư này có hicu lực cíược tiếo tục thực hiện theo quy đinh pháp luật tại thời 
điêm giao kết hợp đồng bào hiêm. Trường hợp sửa đồi, bồ sung hợp đồng bảo 
hiểm có nội dung được quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định tại 
Thông tư này. 

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu đê áp 
dụng tại Thông tư này dược sứa đôi, bô sung, thay thế thì sẽ áp dụng theo các 
văn ban sửa đôi, bô sung, thay thê đó. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mác, đề nghị phản ánh 
kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết 

Nơi nhộn: 
- Văn phòng TW vả các ban của Đảng; 
-Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Ọuoc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phú; 
- Văn phòng Ban chi đạo Trung ương vẽ phòng chông tham nhúflg 
- Viện Kiêm sát nhân dân toi cao; 
- Toà án nhân dân tôi cao: 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Ch nh phủ; 
- UBND các tinh, thanh pho trực thuộc Trung ương; X 
- Cơ quan TW và các đoàn thê: 'Nguyên Đức Chi 
- Kiểm tọán Nhà nước; 
- Cục Kiểm tra văn bàn - Bộ Tư pháp; 
- Công báo. Websitè Chính phú: 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website Bô Tài chính; 
- Hiệp hội bao hicm VN, DNBHPNT, DNTBH, DNMGBH; 
- Lưu VT, OI BH (1206) 

KT. Bộ TRƯỜNG 
-THỨ TRƯỜNG 



Phụ lục ỉ 
BIÉU PHÍ B iO HIEM, MỨC KHAU TRỦ BẢO H1ÉM BẨT BUỘC 

CÔNG TRÌNH TRONG THỜI GIAN XÂY DỤNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2022/TT-BTC 

ngày ì ì tháng 8 năm 2022 của Bộ trương Bộ Tài chính) 

I. ĐÒI VỚI CÔNG TRÌNH Được BẢO H'ÉM KHÔNG BAO GỐM PHÀN 
CÔNG VIỆC LÁP ĐẠT HOẠC CÓ BAO GÓM PHÀN CÔNG VIỆC LÁP ĐẶT 
NHƯNG CHI PHÍ THỤC HIỆN PHÀN CÔNG VIỆC LÁP ĐẠT THÁP HƠN 50% 
TỒNG (iIÁ TRỊ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DựNG ĐƯỢC BẢO HIÉM 

1. Đối với công trình được bảo hiểm có giá trị dưới một nghìn (1.000) 
tỷ đồng 

a) Biếu phí bảo hiettt (Chưa hao gồm thuế GTGT): 

STT Loại công trình xây dụrng 

Tỷ lệ phí Dao hiểm 
(%• theo giá tri 
công trình xây 

dựng) 

Mức 
khấu 
trừ 

(loại) 
1 CONG TRINH DAN DUNG 
1Ệ1 Nhà ở 

Các toa nhà chung cư. nha ở tâp thê khác câp LU trở lên 
ỉ. ỉ. ỉ Không có ỉânịỊ hầm 0-8 M 
ỉ.1.2 Lo Ị tới 2 tâng hâm 1,2 M 
1.1.3 Củ í rên 2 tâng hám 1,5 M 
1.2 Công irình còng cộng 
1.2.1 Côntỉ trinh giáo duc. đào tao, níỉhién cưu cao m trờ lên 
1.2.1.1 Không có tâng hâm 0.8 M 
1.2.]ẽ2 Co ỉ tới 2 tung ham 1,2 M 
1.2.1.3 Cớ trên 2 tâng hàm 1,5 M 
j o o Công irìnn y lê cáp UI irỡ ícn 
1.2.2.1 Không có làng hàm 0,8 M 

Cỏ ỉ tới 2 tàng hám 1,2 M 
1.2.2 3 ( ỏ irên 2 làng hàm 1.5 M 
1.2.3 

i 

Cỡn tỉ trinh thể thao câp ĨĨI trở lèn: Sân vạn aong; nhả thi 
đâu (các môn thể thao); bể bơi; sân thi đấu các môn thể 
(hao có khán đai 

1.2.3.1 Còỉìỉỉ trình the í hao ngoài trời 1,5 VI 

1.2.3.2 Công trinh the thao í rong nhà 1.4 M 
1.2.3.3 c (ỈC conịĩ irmh ỉ hề thao khác 1,2 M 
1.2.4 Công trinh văn hóa cấp ĩll trờ lên: Trung tâm hội ngh|, 

nhà hát, nhà văn hóa. câu lạc Kộ, rạp chiêu phim, rạp 
xiếc, vù trường; các công trình di tích: Bao tang, thư 
viện, triển lãm; nhà trưnu bày; tưsrng đài ngoài trời; công 
trinh vui chưi, giải trí; các còng trình ván hóa tập trung 
đỏng người và các công trinh khac có (Ịtúrc nãng tương 
đương 

1.2.4.1 ỈOĩóng củ lâng hám 0,8 M 
1.2.4.2 c ó ì Lợi 2 táng hâm 1,2 M 
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STT Loại công trình xây dựng 

TỊ lệ phi bao íềiểm 
(%0 theo giá trị 
công trình xây 

dựng) 

Mứt 
khấu 
trừ 

(loại) 
1.2.4.3 Cớ trên 2 táng hám 1.5 M 
1.2.5 Công trình thương mại: Trung tâm tnương mại, siêu thị 

cấp III trở lên; Nhà hàng, cửa hàng ăn uông, giái khat và 
các cơ sớ tương tự câp II trở lên) 

1.2.5.1 Không có tâng hám 1,1 M 
1.2.5.2 Có I tới 2 lan% ham 1,4 M 
1.2.5.3 Cỏ trẽn 2 tâng hám 1,7 M 
1.2.6 Cong trinh dich vụ câp IIĨ tro lèn: Khách sạn. nhà khách 

nhà nghi; khu nghi dường; hiệt thự lưu trú; căn hộ lưu 
trú và các cơ sở tương tự; bưu điện, biru cục, cơ sở cung 
cấp dich vu bưu chính, viền thông khác) 

1.2.6.1 Không có táng hum 1,1 ếM 
1.2.6.2 Có ỉ tới 2 lang hàm 1,4 M 
1.2.6.3 Cỏ trên 2 lâng hàm 1,7 M 
1.2.7 Công trình trụ sở, văn phòng lảm việc cấp III trở lên: các 

tòa nhà sư dune làm tru sở. vản nhònR làm yiệc 
1.2.7. ĩ Không cỏ tâng hâm 1,1 M 
1.2,7.2 Cỏ ỉ tới 2 táng hâm 1.4 M 
1.2.7.3 Cỏ trên 2 láng hâm 1,7 M 
1.2,8 Các công trinh đa năng hoặc hổn hợp cẩp III trớ lên: các 

tòa nha, kết cấu khác sử dụng đa năng hoặc hỗn hợp 
khác 

1.5 i 

1.2.8.1 Không có tang hâm 1,1 M 
1.2.8.2 Cổ 1 tới 2 tâng hãm 1.4 M 
lẽ2ề8.^ Cỏ trên 2 táng hám 1,7 M 
1.2.9 Công trinii phục vụ dân sinn khác câp 11 trở lên: các toa 

nhà hoặc kết cấu khác đươc xây dưng Dhuc vụ dân sinh) 
1.5 M 

1.2.9.1 Không có tâng hám 0.8 M 
1.2.9.2 Cỏ Ị tới 2 lâng hâm 1,2 M 
1.2.9.3 Cỏ trên 2 láng hám 1,5 M 
2 CÒNG TRINH CONG NGHIỆP 
24 Công ỉrình sản xuất vật liệu, san pnầm xây dựng cáp 

III tròr lên 
2ẻl.l Cơ sa sản xuât xi mang; sàn xuât clinke công suat từ 

100.000 tấn clinke/năm trở lên; cơ sờ sàn xuất gach, 
ngói, tấm lợp íibro xi mẳng có công suất từ 100 triệu 
viên gạch, ngói quy chuân/năm trở lên hoặc 500.000 m 
tấm lợp íìbro xi măng/năm trở lên; cơ $ở sàn xuắt gạch 
ốp lát các loại có công suất từ 500.000 m /năm trở tên: 
CƯ sở sản xuât ngu vén vật liệu xâv dựng khác có công 
suât từ 50.000 tân sản phẩm/năm trơ lên; cơ sỡ sản xuât 
bé tông nhựa nónẹ, bé tông thương phâm và các loại có 
công suất từ 100 tan sản phẩm/ngày trở lên 

2,6 M 

2.1.2 Các loại mỏ khai thác vật liệu xây dựng cảD III trở lẻn 2,6 M 
2.1.3 Các công trình sản xưat vật liệu xây dựng câp DI tra lên 

khác 
2,4 M 

2.2 Công trình luyện k. m và cơ khi cnc tạo cấp III trỏ 
lên 



3  

STT Loại công trình xâv dựng 

Tỳ lệ phí bảo hiêm 
(%© theo giá trị 
công trình xây 

dưng) 

Mức 
kháu 
trừ 

(loại) 
T Ị Cơ sờ cán, k4o kim loại có cỏng suầt từ 2.000 tân sản 

phâm/nãm trư lên 
1,9 M 

0 -> 1 Nha may luyẹn kim có sử dụng nguyên liệu là phể liệu 
hoặc có công suất tJ 1 000 tan sin phẩm/năm trở lên đoi 
với dự án SI dụn£ nguyẻn liêu khác 

2,1 M 

1 -> 1 Cư sở sàn xuai, sưa chữa, còng-ten-nơ, rơ moóc có năng 
lực sản xuấi từ 500 công-ten-nư, rơ moóc/năm trở lên 
hoặc có năng lực sửa chừa từ 2.500 cỏng-ten-nơ, rơ 
moỏc/năm trở lẻn 

2.1 M 

1 ^ 4  Cơ sờ đóng mới, sửa chừa, lăp ráp đâu nr.y, toa xe; cơ 
sờ sàn xuất. SKa chừa, lẩp ráp xc máy, ô tô có công suất 
tứ 5.000 xe máy/năm trở lên hoăc có công suất từ 500 ô 
tô/năm trờ lên 

1.9 M 

2.2.5 Cơ sờ đong mới, sửa chữa tàu thủv cho tàu có trọnu tải 
tứ 1.000 DW'I trở lên 

2,1 N 

2.2.6 Cơ sơ chê lạo may móc, th iet bị công cụ có công sTiất từ 
] .000 tấn sân phầm/năm trờ lên 

1,9 M 

1 T 7 Cơ sơ mạ, phun phù và đánh bv>ng kim loại c < công suât 
từ 500 tan sản phãm/năm tra lên 

1,9 M 

2.2.8 Cor sờ san xuar nhôm, tlicp dinh hình có công suat tu 
2.000 tấn san pham/năm trở lên 

2,3 N 

2.2.9 Nhà máy luven kim và cor khí cne tạo CdD 111 trở lên khác 2.3 N 
2.3 Công irìnn khai thác mó và cn< D* ?n khoáng sản cap 

III trở lên 
2.3.1 Công trinh khai thác khoáng sản rân (khỏng sư dụng hóa 

chất chất đọc hại, vật liệu nổ công nghiệp) có khối lượng 
mõ (khoáng sân. đất đá thải) từ 50 000 m* nguyen 
khai/nảm trở lên hoặc có tỏng khối lượng mò (khoáng 
sản. đát đá thài) từ 1,000.000 mJ nguyên khối trờ lên 

2,3 N 

-> 3 -> ConiỊ trinn khai thảc cat, sỏi quy mô từ 50.000 m' vật 
liệu nguyên khai/năm trơ lẻn; cônu trình khai thàc vật 
liệu san lấp mặt bằng quy mô từ 100 000 mJ vât liệu 
nịỉuvên khai/năm trà lên 

2,3 N 

2.3.3 Chế bién khoáng sán răn kiìòng sử dụng hóa Chai độc hại 
có cong suất từ 50.000 mJ sàn phanì/năm trờ lên hoặc cỏ 
tống lượng đẩt đá thải ra từ 500 000 mVnăm trở lên 

2,3 N 

2.3.4 Công trình khai thác nước câp cho hoạt độn£ sản xuât, 
kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt có công suât khai thác 
từ 3.000 m3 nưưc^ày đêm trớ lên đôi với nước dưới 
đất hoặc cò công suat khai th;*c từ 50.000 mJ nước/ngày 
đêm trớ lên đôi với nước mặt 

2,5 N 

2.3.5 Công irình khai thác nước khoáng thiên nhiên, nước 
nóng thiên nhien (dưới đât hoặc lộ ra trcn mặt đât) co 
cong suât khai thác từ 200 m3 nước/ngay đêm trở lẻn đô> 
với nước sử dụng đê dóng chai hoặc có công suât kha' 
thác từ 500 m3 nưcTc/ng^y đêm trờ lên đôi Nơi nước sù 
dunu cho mục dich khác 

2.5 N 

2.3.Ò Các cong trinh khai ihấc mỏ và cne Dien knoáng san câp 
III trơ íên khác 

4,0 N 

2.4 Công trình aáu kb cấp III trờ lên 
2.4.1 Nha má} lọc dầu. cb4 biên khí cao III trờ lên; nhà máy 5,0 VI 
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STT Loại công trình xây dựng 

Tỳ lè phi bao niểm 
(%o theo giá trị 
công trình xây 

dưng) 

Mức 
khấu 
trừ 

(Toại) 
lọc hoa dẩu (trừ các dự án chiết nạp LPG, pha cnc đau 
nhờn), sản xuât sản phâm hóa dâu, dung dịch khoan, hóa 
phẩm dầu khí có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở 
lên; tuycn đường ống dần dầu, khí có chiều dài từ 20 km 
trở lên; xay dựng tuyến đường ồng dần dẩu, khí; khu 
trung chuyển dầu, khí 

2.4.2 Kho xăng dáu, cửa hàng kinh doanh xăng dâu cỏ dung 
tích chứa từ 200 m3 trở lên 

3,0 M 

2.5 Công irinh nang lượng cấn m trở len 
2.5.1 Nhà máy nhiẹt đien cầD III trờ lên 3,0 N 
2.5.2 Nhà máy pnong điện (trang trại gió) câp III trở lên hoặc 

có diện tích từ 100 ha trở lẻn 
3.0 N 

2.5.3 Nhả máy quang điện (trang trại điện mặt trời) câp III trở 
lên hoảc có diện tích tử 100 ha trở lẻn 

2,6 N 

2.5.4 Nha máy thuy aiện câp m trở lên hoặc có aung lícn nô 
chứa từ 100 000 m' nước trờ lên hoặc công suất từ 10 
MW trở lên 

7,5 VI 

2.5.5 Tuyên đường dây tài điện 110 kV trở lên; trạm úiện 
công suât 500 kv 

2,5 M 

2.5.6 Nhà máy sản xuât, gia công cảc thiẻt bị điện tử, linh kiện 
điện, điện tử công suẩt từ 500.000 sản phẩm/năm trở lên; 
thiết bị điện có công suất từ 500 tấn sàn phẩm/năm tro 
lên 

1.5 M 

2.5.7 Các công trình năng lượng khác câp UI trở lên 2,0 M 
2.6 Công tnnh hoa chaỉ cap III ĩrơ lên 
2.6.1 Công trình sản xuât phản bón, thuôc bảo vệ thực vật 
2.6ắl.l Nha mảy sàn xuâí phân hỏa nục có cóng suáí từ ì. 000 

tan sán phàm/nùm trờ lén 
1,5 M 

2.6.1.2 Kho chứa thuỏc báo vệ thực vật í ừ 500 tán trở ỉẻtì. phán 
bón từ 5.000 tan trờ lên 

1,5 M 

2.6.1.3 Cơ sà sàn xuát ihuôc buo vệ thực vật 1,2 N 
2.6.1.4 Cơ sở sang chai, đóng gói thuôc bào vệ thực vật có cổng 

suất từ 300 tan sàn pham/tìảm trờ lên 
1,2 N 

2.6.1.5 Cơ sở sàn xuất phân hừu cơ, phun vi sinh cỏ công suấi 
từ Ì0.000 lấn san phâm/hăm trơ lên 

1,2 N 

2.6.2 Công trinh hóa chất, dược phẩm, mỹ phẳm, nhựa, chat 
dco 

2.6.2.1 Cơ sở sản xuát dược phàm • cơ sở sản xuât thuôc thu y, 
nịĩuyen liệu làn thuốc (bao gồm cà nguyên liệu hóa 
dược và í à dirợc) có công suầt từ 50 tấn sản phám/'nãm 

2,0 N 

2.6.2.2 Cơ sở sưn xuât hóa mv phânt có công suủt lừ 50 tán san 
pham/năm írờ lên 

2.0 N 

2.6.2.3 Cơ sở sản xuáí hóa chút, chát aeo các sàn phàm từ chât 
dẻo, sơn có công suất từ 100 tẩn sán pham/năm trở lên 

2,0 N 

2ế6.2.4 Cơ sở sàn xuát các sun phàm nhựa, hạt nhựa có công 
suát từ ì. 000 tân sán phánvnủnì trở lên 

2,0 N 

2.6.2.5 Cơ sở sán xuút chất tây rứa, phụ gia có công suat từ 
/. 000 tắn sản phâm nảm trơ lên 

2,0 N 

2.6.2.6 Cơ sớ sản xuát thuôc phóng, thuôc nô, hoa cụ 3,0 N 
2.6.2.7 c ơ sở sản xuât Ihuôc nô cong nghiệp; kho chứa thuôc nô 3,0 N 
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STT Loại công trình xây dựng 

Tỷ lệ phí bào hiểm 
(%0 theo giá trị 
công trình xây 

dựng) 

Mức 
khấu 
trừ 

(loai) 
cố định từ 5 tẩn trở lên: kho chứa hỏa chất từ 500 tẩn 
trở lên 

2.Ố.2.8 Vung sán xuuỉ muôi tư nước biên có diện tỉch từ ì00 hu 
trớ lên 

1,5 N 

2.6.3 Các công trinh hóa chat cao III trờ lén khác 2,0 N 
2.7 Còng trình cong ngmẹp nnẹ cap III trớ lên 
2.7.1 Công trinh sản xuât, chê biên thực phâm 
2.7.1ằl Cơ sở sơ chế, chế biển ìươnz thục, thịrc phàm cỏ công 

suất từ 500 tấn sản phám/năm trở lên 
1,8 M 

2.7.1.2 Cơ .sớ ỊỊiêỉ mỏ gia Sĩk. gia côm tập irunịỊ có cóng suât từ 
200 gia sitc/n%àv trơ lên 3.000 Xỉa cám;ngày trơ lên 

1,8 M 

2.7.1.3 Cơ sờ chê biên thuy sản, bỏt cú, các phụ pnám íhùy sàn 
có cóng suat từ 100 tân sàn phâm/nủm trở lên 

1,8 M 

2ẻ?.1.4 Cơ sơ san xuủt đường cỏ công suât từ 10.000 tán 
đường/nám /7ế<7 lên 

11 M 

2.7.1.5 Cơ sở sán XUÔI cùn, rượu cỏ công suât từ 500 000 tít sản 
phum/nâm trờ lên 

1,1 M 

2.7.1.6 Cơ sở sán xuủt bui. nước giới khát có cóng suủt từ 
10.000 000 lít sàn phấm/năm trở lên 

1,8 M 

2.7.1.7 Cơ sở sàn xuảt bột ngọt có công suát từ 5.000 tản sàn 
phám/năm trở lên 

1,8 M 

2.7.1 8 Cơ sư san xuàt, chẻ biển sữa có công suát từ 10.000 tân 
!ĩán phầtrìnẩm trơ lèn 

1,8 M 

2.7.1.9 Cơ sở sán xuât, chê biên úau án cỏ công suất tư Ị0.000 
tân sán phảnt/năm trở lên 

u M 

2.7.1.10 Cơ sở sàn xuâỉ bánh, kẹo có công suát từ 5.000 tủn sản 
phâm/nảm trớ lên 

1,8 M 

2.7.1.11 Cơ sớ san xuất nước lục, nước tinh khiêl đóng chai có 
công suất từ 2.000 mJ nước hâm trờ lên 

1,8 M 

2.7.2 Công trình chc biến nông sản 
2.7.2.1 Cơ sớ sàn xuàt ihuỏc tả điêu, cơ sở chê biên nguyên liệu 

ỉhuồc ìả có công suất từ ỉ00.000.000 điếu/năm trờ lén 
hoặc có còng suất từ 1.000 tắn nguyên liệu/năm trớ lèn 

1,5 M 

2.7.2.2 Cơ sớ sản xuất, chê biên nông sản, í inh bột các loại có 
còng suất từ 10.000 tủn sản phâm/nủm irơ lén đỏi VỚI 
công nghự sản xuat, chế biên khô hoặc cỏ cÔTĩịỊ suất iừ 
Ị. 000 tấn sản pỉìârn/rìảm trở lèn đối y(ếri công nghệ sản 
xuất, chế biến ướt 

1.5 M 

2.7.2.3 Cơ sờ chể biến chè, hạt ăiêu, ca cao, cà phê, hạt tiêu 
cõng, suất từ 5.000 tân sản phám/năm trờ lên đôi với 
cũng nghệ chế biến khô hoặc cỏ cóng suâí từ Ị. 000 tán 
sun phamắởi.ărn trư lên ÙOI với cóng nghê chê biến trớt 

1.5 M 

2.7.3 Công trình cnc biên gỗ. sán xuái thủy linn. gốm sứ 
2.7.3.1 Cư sớ chê biên gô, dăm gó từ gô tự nhijn có công suáí 

từ 3.000 m f sản phâm/nủm trở lên 
2,0 M 

2.7.3.2 Cơ sở sán xuảí ván ép có cóng suúl từ 100.000 ni /nàm 
ỉrở lên 

2.0 M 

2.7.3.3 Cơ sở sản xuai dó gô có tỏng aiện tích kho, bãi. nnà 
xướng từ 10- 000 trí trơ ỉên 

2,0 M 

2.7.3.4 Nhà mảy sàn xuất bỏng đèn, phich nưởc cỏ công suâí íừ 1,5 M 
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STT Loại công trình xây dựng 

Tỷ lẹ phí bỉ 0 hiêm 
(%0 theo giá trị 
công trình xây 

dựtig) 

Mức 
khấu 
trừ 

(loại) 
/. ƠM .vả/í phâm/nâm trớ lèn 

2.7.3.5 Nhà mảy sàn xuất đỏ gôm sử, thùv tinh củ cồng suat lừ 
1.000 tủn sàn phám/nảm hoậí 10.000 sán phâm/ììủm trớ 
lên 

1,2 M 

2.7.4 Côag trình sản xuất giấy và ván Dhònii phâm 
2.7.4.1 CVr sớ sàn xuàt hột giây và giâv từ ngiiyén liệu thỏ có 

công suât từ 300 tán san phâmMăm trở lên 
2.0 M 

2.7.4.2 Cơ sở sàn xuui giầy, bao hi cai tông từ bỏt giày hoác 
phế liệu có công suai từ 5.000 tân san nhâm năm trớ lẻn 

2.0 M 

2.7.4.3 Cư sở sân xuâí văn phòng phúm cỏ công suât từ 1.000 
lan sân phâm/nảm trớ lên 

2,0 ằM 

2.7.5 Công trình vê dệt nhuôm và may măc 
2 7.5 1 Cơ sơ ìihuutìì, dê Ị có nhuộm 1,5 M 
2.7.5.2 Cư sờ dật khung nhuộm cỏ công suât lừ IQAHìO. 000 nf 

vài/năm trở lèn 
1.2 M 

2.7.5.3 Cơ sở san xuảt và gia tông các sán pháttì dột, may Cú 
còng suaỉ từ 50.000 sàn phánvnăm írớ lẻn nêu cỏ cóng 
đoạn giật táy hoặc củ cónịỊ suất íừ 2 000.000 san 
phủm 'năm trơ iên nêu không cỏ công đoan già' tây 

1,2 M 

2.7.5.4 Cư sở giặt là cônịỉ nghiệp cónịỉ suát í ừ 50 000 san 
phủm/năm trơ lên 

1.2 VI 

2.7.5.5 Cơ sở sàn xuất sợi tơ lầm, sợi bông, sợi rìtuin ỉụo có 
công suât ỉừ Ị. 000 tân san phám năm trơ lẻn 

1.2 M 

2.7.6 Cơ sở chăn nuôi và che bicn thức àn chăn nuôi 
2.7.6.1 Cơ sớ chế biên thirc ân chân nuôi cỏ cỏỉìịỉ suât từ ỉ. 000 

tần sán phâm nùm trở lèn 
1.0 M 

2.7.6.2 Cơ sở nuôi trông thùy sàn củ diện lich mặt nước từ 10 
ha trở lên, riêng các dự Ún nuôi quáng canh rù 50 ha trớ 
lên 

4,0 V) 

2.7.6.3 Cơ sớ chun nuôi gia suc, ịiia cám cỏ quy mò chuông trại 
í ừ 1.000 m trờ lên; cơ SƯ chân nuôi, châm sóc (ỉộng vật 
hoang ch1 tạp trung có quy mỏ chuông trại từ 500 trí trơ 
Un 

1.0 M 

2.7.7 Công trình công nghiỘD nhe khác 
2.7 7.1 Cơ SỪ chê biên cao su, mù cao su củ công suat íừ ì. 000 

tân san phâm/nủm trơ lẻn 
1,5 M 

0 7 7 " )  Cơ sở san xuâỉ các san pnủm iratìg thỉ ư bị V 1' iừ nhựa 
và cao su V tế có công suàt lừ 100.000 san phâm/năm 
trờ lên 

1.5 M 

2.7.7.3 Cơ sở sản xuât giây ctep có cỏny suàl ỉừ ỉ. UO0,000 
đói năm rrờ lên 

1,5 M 

2.7.7.4 CƯ SỚ san xuất sám Ằôp cao su các hụt (riêng cơ sơ san 
xuât sâm lóp cao su ỏ tô. máy kéo cỏ công suâỉ từ 
50.000 sàn phâmnãm í rớ lên, CƯ SƯ san xuât săm lóp 
cao su xe đạp, xe máy có công suáí từ Ị 00.000 san 
phẩm/năm trở lên) 

1.8 M 

Ịẵ7.7.5 Dự án xâv dịcng cơ sớ sản xuàt nụrc in, vật liệu ngành in 
khác có công suât từ 500 Ị án mực in YÙ từ Ị. 000 san 
phám/nỏm tnr lên đối với các vát liệu ngành in khác 

1.8 M 

2.7 7.6 Cơ sớ san xuùl ăc auv, pin có công suai từ 50.000 2,5 M 
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STT Loại công trình xây dựng 

Tỷ lệ phí bảo l êm 
(%o theo giá trị 
công trình xây 

dựng) 

Mức 
khấu 
trử 

(loại) 
Kil 'h nùm Trờ lên hoặc từ Ỉ0(J tủn sàn phám/nàm trớ lên 

1 2.7.7.7 Cơ sớ ỉhuộc aa 1.8 M 
1 2.7.7.8 Cơ sờ sim xuât gas co: chièt nạp hóa long, khí công 

nghiựp có công suấỉ từ 3.000 tấn sán nhânvnăm trơ lẻn 
2,1 M 

2Jể5ểÍ Cơ sơ phó dờ tàu cù vê sinh súc rữa làu 3.0 M 

Ị_3 CONG TRINH HẠ TANG KY THUẬT 
Ị 3ểl Câp nưóc cấn II trờ lên 

3.1.1 Nha may nơtVc, cong irình xư ly nước sach 3.0 N 
3.1.2 ĩrạm bơm nước thô hoặc nước sạch hoặc tâng áp (gòm 

cà tram bơm và bc chứa ncu tram bơm đặt trcn bê chứa) 
2,0 N 

3.2 1 noai nưưc câp II trư lên 
3.2.1 Hô điêu hòa 5,0 N 
3.2.2 Trạm bơm nưcTc mưa (gom ca iram bom và \ í chứa neu 

tram btrrn đăt trên bê chứa) 
3.0 N 

3.2.3 Công trình xử 1» nucrc thải 3,0 N 
3.2.4 I ram bcnn bướt thài (góm cà irạm bniti va be chưa ncu 

(rạm bcrm đật trên be chứa) 
3,0 N 

3.2.5 Công trinh xứ lv bùn 4.0 N 
3.2.6 Xa> tlựng mới hoạc cài tạo hẹ tnóng tnoát nước đô thị, 

thoát nước khu dàn cư có ch'êu dài công trình từ 10 km 
Irií lên 

2,5 N 

3.3 Xư IV chầt thai ran câp ỂI trở lên 
3.3.1 Cơ sỡ xư lý chất thãi răn thông thường 2.5 N 
3.3.2 Cơ SỪ iaf cnc, xử lý chat thải ran nguy hại có công suầt 

từ 10 tấn/ngày trò lên 
2,5 N 

1.4 Công trình hạ tầng kỹ thuật viển thông thụ dộng cấp 
III trờ lên: Nhà, trạm viền thông, cột ảng ten, CÒI 
treo cáp 

2,5 x 

3.5 Nha tang lề cơ sớ hoa Lang CJ*P 0 trỏ' lên 1.0 N 
3.6 Nhà ue xe (ngầm và nổi), cống, bễ, hào, ham IUỴ nen 

kv thuật cấp II trrV lên 
3.6.1 Bãi dò ế\c ngâm 4,5 N 
3.6.2 lìăi đỗ xe nôi 1,2 N 
3.6 3 Cong, bC\ nảo, hâm tuy nen kỳ thuại 1,5 N 
4 CONG TRINH GIAO THONG 
4.1 Đirong bô 
4.1.] * \ l . ' Đường ò tỏ cao toc mọi oâp 4,0 N 
4.1.2 Dượng ô tô. dường trong đô thị cao III trờ lên 2.5 N 
4.1.3 Bên pha caD III trơ lèn 5,0 N 
4.1.4 Bẽn \e; cơ sò dâng kiểm phưcmg tiện giao thong dường 

bộ; tram thu phí: trym dừng nghi cấp III trở lên 
2,0 N 

4.2 Đường săt 
4.2.1 Đường sãt mọi cap: Dường sàt cao tôc, aường săt toc dộ 

cao. đưừng sát đò thị (dường sẳt trên cao); đưv.ng Síìt 
quốc gia: đường sẳt chuyên dung và đường sãt địa 
ohirơne 

4,0 N 

4.2.2 Ga hành khách cao III trớ lên 2,0 N 
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STT Loại công trình xây dựng 

Ty lệ phi Dao niêm 
(%o theo giá trị 
công trình xây 

dựng) 

Mưc 
khấu 
trừ 

(loại) 
4.3 Cầu cap III trơ lên 
4.3.1 Câu đường bộ 6,0 (đôi với mòi 

cấp tảng thêm cộng 
0.1 %0 phí bào 

hiếm) 

\ 

4.3.2 Cầu bộ hành 2,0 (đôi với mỏi 
cấp tăng thêm cộng 

0,1 %0 phí bảo 
hiemì 

\ 

4.3.3 Cầu đường sẩt 6,0 (đối với mỏi 
cấp tăng thêm cộng 

0.1 %0 phí bao 
hicm) 

N 

4.3ế4 Câu phao 6,0 (đôi với môi 
cấp tảng thêm cộng 

0.1 %0 phí bào 
hiém) 

N 

4.4 Hầm 
4.4ẻl Hẩm cấp 111 trở lẻn: hẩm đường ò tỏ. hẩm dường sẳt. 

hầm cho người đi bộ 
11,0 N 

4.4.2 Hẩm tàu điện ngẩm (Metro) mọi cấp 11,0 N 
4.5 Công trình đường thủy nõi đìa cáD II trỏ' lên 
4.5 1 Càng, bên thủy nội địa (cho hành khách) 7.0 N 
4.5.3 Đường thủy có bê rộng (B) và độ sâu (Hì nước chạy lau 

(bao gồm cả phao tiêu, công trình chỉnh trị) 
8,0 N 

4.6 Công trình hàng hài 
4.6.1 Bén/cáng biển, bcn pha (cho hanh khach) cấp DI trừ lên 10,0 N 
4.6.2 Công trinh háng hai khác cấp II trừ lèn 10,0 N 
4.7 Công trình hàng khong 
4.7.1 Nhà ga hảng không; khu bay (bao gôm cả các công trình 

bảo đảm hoat độní> hay) 
3,0 N 

4.8 Tuyen cáp treo và nhà ga 
4.8.1 Đỏ vận chuyền người 5,0 N 
4.8.2 Đe van chuyên hang hóa câp II trở len 4,0 N 
5 CONG TRÌNH NÒNG NGHIỆP VẢ PHÁT TRIẼN 

NÔNG THÔN 
5.1 Công trình thủy lợi 
5ẻlệl Cong trinh câo nưrrc câp II trở lên 5,0 N 
5.1.2 Hồ chứa nưưc cấp 111 trỡ lên 8,0 N 
5.1.3 Đập ngàn nước và các công trinn thùyl lợi chịu áp khác 

cấp 111 trơ lên 
10.0 N 

5.2 Công trình đe điéu 10,0 N 

ơ/r/ẻ chủ: 

M, N la cac ký hiệu về loại mức khấìlr trừ quy định tại điểm b khoản 1 Mục I Phụ 
lục nàyệ 



9 

b) Mức khấu trừ; 

Mức khấu trừ bảo hiêm công trình trong thời gian xây dựng áp dụng theo hang 
sau hoặc bằng 5% giá trị tổn thất, tùy theo số nào lớn hơn: 

Đơn vị: triệu đồng 

Giá trị Mức khấu trừ loai "M" Mức khấu trừ loai "N" 
hảo hiêm hảo hiêm Đôi với rủi ro Đối vời rủi ro Đỏi voi rủi ro Đối vói rủi ro 

thiên ta* khác thiên tai khác 
Tới 10.000 100 20 150 40 

20.000 150 30 200 40 
100.000 200 60 300 80 
600.000 300 80 500 150 
700.000 500 100 700 200 

2. Đối với công trình được bảo hiềm có giá trị từ một nghìn (1.000) tỷ 
đồng trở lên hoặc các công trình chira được đề cập tại điểm 1 khoản ĩ Phụ 
lục nàv 

Doanh nghiệp bảo hiểm vá bên mua bảo hiêm có thê thoa thuạn quy tăc, 
điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ trên cơ sớ bằng chứng chứng minh 
doanh nghiêp đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tái bảo hiêm theo đúng 
quy tẩc, điều khoan, phí bảo hiểm và mức khau trừ mà đoanh nghiệp bảo hiềm 
cung cấp cho bên mua bảo hiem. Doanh nghiệp nhận tái bao hièm nước ngoài, 
tồ chức nhận tái bảo hiềm nước ngoài phải được xếp hạng tối thiêu "BBB" theo 
Standard & Poor's, "B++" theo A.M.Best hoặc các kết qua xếp hạng tương 
đương cua các tổ chức cỏ chức năng, kinh nghiệm xếp hạng khác trong năm tài 
chính gần nhất năm nhận tái bảo hiểm. 

II. ĐỒI VỚI CÔNG TRÌNH XAY DựNG ĐƯỢC BẢO ỊỈIÉM CỎ BAO GỔM 
CÔNG VIỆC LẢP ĐẬT VÀ CHI PHÍ THỤC HIỆN PHÀN CÔNG VIỆC LẢP ĐaT 
CHIÉM TỪ 50% TRỚ LÊN TÒNG GIÁ TRỊ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XAY 
DỰNG ĐƯỢC BẢO HIKIVi 

1. Đốỉ với công trình xây dựng có giá trị dưới một nghìn (1.000) tỷ 
đồng 

a) Biểu phi bảo hiểm (Chưa bao gồm thuế GTGT): 

! 

Mã hiệu 
Hạng mục công trình, loại thiết bị 

lắp đặt vào công trình 

Tỳ lệ phi Dào 
hiểm (%• theo 
giá trị hạng 

mục công trình, 
loai th ết bị lắp 
đặt vào công 

trỉnh) 

Mức 
khấu 
trừ 

(loại) 

1 CÔNG TRÌNH DÂN ĐỤNG 
- Nhà ở: Các tòa nhà chung cư. nha ờ tập thẻ khác cấp 
III trở lên; 
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Mã hiệu 
Hạog mục công trình, loại thiết bị 

lắp đặt vào công trình 

Tỷ lẹ phí Dao 
hiềm (%o theo 
giá trị hạng 

mục công trình, 
loại thiết bị lắp 
đạt vào công 

trình) 

Mức 
khấu 
trừ 

(loại) 

- Công trình công cộng: 
+ Công trình giáo dục, đảo tạo, nghiên cứu cấp III tro 
lên; 
+ Công trình y tế cấp III trờ lên; 
+ Công trình thể thao: Sân vận động; nhà thi đấu (các 
môn thể thao); bể boi; sân thi đấu các môn thê thao cò 
khán đài cấp III trỡ lên: 
+ Công trình văn hóa: Trung tâm hội nghị, nhà hát, 
nhả văn hóa, cau lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vù 
trường; các công trình di tích; bảo tàng, thư viện, triển 
lảm, nnả trung bảy; tượng đài ngoài tròi; công trình 
vui choi giải trí; công trinh vản hóa tập trung đông 
ngưòi và các công trình khác có chức năng tirơng 
đương cấp Qỉ trờ lên; 
+ Công trình thương mạiỉ Trung tâm thurơng mại, siêu 
thị cấp III trờ lên; nhả hảng, cửa hàng ăn uoag, giải 
khát và các cơ sờ tưong tự cấp II trờ lên; 
+ Công trình dịch vụ: Khách sạn, nhà khách, nhà 
nghi; khu nghỉ dưỡng; biệt thự liru trú; cản hộ luru trú 
và các cơ sơ tương tự; hira điện, bưu cục, cơ SO' cung 
cấp dịch vụ bưu chính, viền thông khác cấp NI trờ lền; 
+ Công trình trụ sờ, vản phòng làm \ỉệc: Các tòa nhả 
sử dụng làm trụ sở, văn phong lảm việc cấp III trờ lên; 
tCáí công trình đa năng hoặc hỗn họrp: Các tòa nhà, 
kết cấu khác sử dụng đa năng hoặc hỗn họrp khác cap 
III trơ lên; 
+ Công trình phuc vu dân sinh khác: Cac tòa nhà hoặc 
kết cấu khác đtrợc xây dựng phục vụ dân sinh cấp II 
trờ lên 

1.1 Lăp đãỉ nói chung 1.9 M 
lẵ2 Thiêt bị sưởi 1,7 M 
1.3 ểIlMct bi đicu hoà khong khi 2,0 M 
1.4 Thang máy nâng và thang máy cuôn 1,9 M 
1.5 ĩhiết bi bep 2,3 VI 
1.6 Thiết bị y té 2,0 M 
1.7 Thiêt bị khir trùng 2,0 M 
18 Thiết bi làm lạnh 1,7 M 
1 9 Thiết bi ánh sáng 1,7 M 
1.10 Rap cnicu Dhim. phòng auay iruvén hinn. quay phim 1,9 M 
1.1 ỉ Cáp treo 4,0 N 
2 CỒNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 
2.1 Công trinh sàn xuất vật liệu, sản ph im xảy dựng cup 

III trờ lên Ị 
2.1.1 N^ành vat heu xây dưng nói chung 2.3 N 
2.1.2 Nha mày xi-măng 2,6 N 
2.1.3 Nha máy DC tòng 2,3 N 
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Mả hiệu Hạng mục công trình, loại thiết bị 
lăp đặt vào công trình 

Ty lẹ ph< bao 
hiểm (%o theo 
giá trị hạng 

mục công trình, 
loại thiết bị láp 
đặt vào công 

trình) 

Mức 
khấu 
trừ 

(loại) 

2.1.4 Nhà may gạch 2,ố N 
2.1.5 Nhà máv clinke 2.4 N 

2ẳljf Nhà máy ngói, tầm lơn fibro xi măng 3.0 N 
2.1.7 Nhà máy gạch ôp lát 2,7 N 
2.2 Công trìnn luyện kim và CO' khi chế tạo (lựng cấp III 

trừ lên 
2.2.1 Sàt và thép 
2.2.1ẵl Ề\hà may luyựn kim 3.2 N 
2.2.1A Nha máy ịuỵện gang (san xuáí gang thòi) 3.4 N 
2.2.1.3 Nhà mủv sun xuủt phoi thép 3,4 N 
2.2.1.4 \:hà ỉỉìáv can thép nói chung 3,1 N 
2.2.1 5 Xỉìà máv cán thép - cán nóng 3,2 N 
2.21.6 Nhà mớv cán thép - can ngnoi (Thép tắm cở mong) 1,2 N 
2.2.1.7 Xưưng đúc 2.9 N 
-> 2 "> Các kim loai không chứa săt 
2.2.2.1 Như máv luycrt kim nói chung 3,4 N 

Xhờ nuiv iu\Ềẽn nhỏm 3,2 N 
2.2.2.3 Nha rnav can nói chung 3,1 N 
1 £-> 4 ễ\ỉiù nui V cán nónịĩ 3,1 N 
2.2.2.5 tịhâ máV cán nguội 2,9 N 
2.2.2.6 Xương ằủc 2,9 N 
"> 3 Côn$ nahiẻD sân xuât kim loai khác 3.4 N 
2.3 Công irình kha. thác niò và chế biến khoáng sản cấp 

m trừ lên 
2.3.1 Hiiet bị khai tlìác mo lộ thiên 3.5 N 
2.3.2 ĩ hiêt bị khai tliác than lọ thicn 3.2 N 
2.3.3 Thiêt bị khai thác quặng lộ thiên 3.2 N 
2.3.4 Thict bị nao vét nạng nàng trong khai tnac mỏ lộ thien 2,8 N 
2.3.5 Thiêt bị ch*"1 biên quặng kim loại 3,0 N 
2.3.6 Thiêt hi khác 3,2 N 
2.4 Công trình uau khi cap III trớ len 
2.4.1 Nhà máy lọc đáu. ché bicn khí; rihà má) lọc hoa aau (tru 

các dự án chiet nạp LPG, pha chế dầu nhèm), sân xuàt sán 
phẩm hỏa dầu, dung dịch khoan, hóa phẩm dau khí; tuvcn 
dường ontĩ dan dâu. khí; khu trung chuyên dầu. khí 

6-0 N 

1 4 Kho xang dau, cưa hàng kinh doanh xâng dâu 2 3 N 
2.5 Công trinh năng lương cap III trở lên 
ĩ.5ề| Nha máy nhiẹt điện - tnan đá, dầu, than non (nhiệt aộ hơi 

tứi 540"C) 
2.5.1.1 lới 10 ASỈV mót mứ\ 4,1 N 
2.5.1.2 tới 50 \ÍH" tnõt tnủy 4,2 N 
2.5.1.3 lài Í5Q MW mật má V 4.4 N 
2.5.1.4 _ 1 lới 300 MW một mây 5,0 N 
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Mă hiệu Hạng mục công trình, loại thiết bị 
lắp đặt vào công trình 

Tỳ lệ pm bào 
hiềm (%o theo 
giá trị hạng 

mục công trình, 
loại thiết bị lắp 
đật vào công 

trình) 

Mức 
khấu 
trừ 

(loại) 

2.5.2 Turbin hơi nước (nhiệt độ hơi tới 540°C) 
2.5.2.1 tới 50 MW 3-7 N 
2.5.2.2 tới ì50 snv 5,6 N 
2.5.2.3 tới 300 MW 6.0 N 
2.5ẽ3 Máy phát trong nhà máy nhiệt điện 
2.5.3.1 tới ì HO MVA 4,1 N 
2.5.3.2 tới 400 MVA 5.0 N 
2.5.4 Nôi hơi bao gôm cả phu kien thông thường 2,6 N 
2.5.5 Nồi hơi dạng ống (nhiệt độ hơi tới 540°C) 

»y~
i •X ri 

01 50 tân giờ 2,4 N 
2.5.5.2 lớt 200 tân/giờ 2,6 N 
2.5.5.3 tơi ỉ. 000 tân/giờ 2,9 N 
2.5.6 Các loại nồi hơi khác 
2.5.6.1 tới 75 lán/giờ 3.1 N 
2.5.6.2 tới 150 tân/giờ 3,9 N 
2.5.7 Nô" hơi cảp nhiệt 2,4 N 
25.8 Ong dần hơi 2.2 M 
2.5.9 Nhà may điện Diezen 
2.5.9.1 tới 5.000 KW/mảy 3,6 M 
2.5.9.2 tới 10.000 KW/máv 3,8 N 
2.5.10 Mav phát trong nna may đien Diezen tới 12 MVA 3.8 N 
2.5.11 Động cơ Die/en trong nhà may điọn Diezen tới 5.000 KW 
2.5ẵl].1 - Láp đột 2.8 N 
2.5.11 ẵ2 - Tháo dờ 3,9 N 
2.5.12 Tram Dhan Dhoi điên 
2.5.12.1 Tới ỉ00 KV 2,6 N 
2.5.12.2 Trẽn 100 KV 3,0 N 
2.5.13 Máv biên thc 
2.5.13.1 7ơ/ẳ ì ộ MVA 3,1 \ 
2.5.13.2 Tới 50 MVA 3,5 N 
2.5.13 3 Tới 100 MVA 4,0 N 
2.5.13.4 Tới 250 MVA 4,4 N 
2.5.13.5 Tới 400 MVA 4,8 N 
2.5.14 Nha may điện dùng tua-hin khi công nghiệp 
2.5.14.1 Tới 40 MW/mảy 4,9 N 
2 5.14.2 TỚI 60 MlV/máy 5,3 N 
2.5ễ15 Cài tạo và xây dựng mới lưới điện 3.2 N 
2.5.16 Sán xuất, gia công các inict bi úiện tử, linh kiện diện, điện 

tử; thiết bị điện 
3,5 N 

2.5.17 Nhà may Dhong điẹn. thuy điện, auang đién 4,5 N 
2.6 Công trình hỏa chất cấp IU trờ lên 
2.6.1 Công trình san xuát phán bón. thuôc bào ve thực vật 
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Mà hiệu Iỉạng mục công trình, loại thiết hi 
lăp đặt vào công trình 
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trình) 

Mức 
khấu 
trừ 

(loại) 

2.6.1.1 Nha may sản xuất phún bón loựi thong thicỜYìg 2,5 N 
2.6.1.2 Sha mávl sán xuất ihuỏc hao vệ thực vật 2,0 N 
2.6.2 Cóng trình hóa chai, dược plìâm, mỳ phâm, nhựa, chãt 

đèo 
2ễ6.2.1 ế\7tò mav chê biên vật ưụng bang chất deo 2,7 ỉ 
2.6.2.2 Nhà may sán xuát hóa mỳ phàm, aưục phẩm 2.5 N 
2.6.2 3 Nhà máy san xuất sưn 2,5 N 
2.6.2.4 Nhà máy san XMU thuốc thú V 2,5 N 
2.6.2.5 M máy sán xuất san phẩm nhựa, hạt nhựa 2,7 N 
2.6.2.6 Nhà máy sán xuảí chái táy rica, phụ gia 2,5 N 
2.6.2.7 Nhù mcềiy\ sản xuất íhuoc phóng, thuốc nổ. hỏa cụ 4.5 N 
2.6.2.8 Nhà mày thuốc nỏ công nghiệp: kho chứa thuầc nỗ, kho 

chứa hóa chai 
4.5 N 

2.6.2.9 ( ơ 'Sự San xuút muôi lư tiươr hien 4,0 N 
2.6.3 Cônụ rtglhiệp hoa chốt khác 2,7 N 
2.7 Công (rinh cong nghiệp nhẹ cấn III trò' lên 
2.7.1 Công trình san xuât, chè bicn thực phâm 
2.7 1.1 Nhà may san xuát lềơììg thirc. thirc nhám 1,7 M 
2.7.1.2 ẻ\7/í> máy git t mò gia súc, gia câm 1,5 M 
2.7.1.3 Nhà máv chẻ biến thùy sán, bôi cà, các phụ phàm í húy 

sàn 
1.9 ẵVl 

2.7.1.4 Nhà máy san xuủỉ đường 2.9 M 
2.7.1.5 Nhà mảy sàn xuát cỏn. rưmt 1,9 ti 
2.7.1 6 Như muy sàn xuáỉ bia 1.8 M 
2.7.1.7 Nhà máy sán xuât mrớc giải khái 1,8 M 
2.7 1.8 .\fỉu may san xuat bot ngọt 1.8 M 
2.7.1.9 ẵ\hừ máy sản xuàt cht biên sữa 1.7 M 
2.7.1ẵ10 Thiêt bi san xuùí dầu ăn uế M 
2.7.1.1 1 Nha mổv san xuâl bánh Kựo 1,8 M 
2.7.1.12 Nhà máy sàn xuất nước lọc, mrớc tinh khiết ãỏng chai 1,8 M 
2.7.1.13 Công nghieD tmrc ptuim va che biên thức ủn gia súc khác 1,8 M 

,2.7.2 Công trình chc biến nông sàn 
2.7.2.1 Nhà ntảv sàn xuẩí thuốc lá điếu, ctie biến nguyưn liệu 

thuốc lá 
2 ^ M 

T 7 -> "> Nhà mảy sun xuáí. chê biên nông san, tinh bột 1,8 M 
2.7.2.3 ,\na máy che biển che. hưt điêu, ca cao, cà phe, hai tiêu 1,8 M 
2.7.3 Cong trình che biến gồ. san xuat thuv linh, gốm sứ 
2.7.3.1 Công nghiệp chẽ biên gô nói chung 3,2 M 
2 7:3ễ2 Nhà mav .san xuaí gỗ dàn 3,2 M 
2.7.3.3 Nhà máy sàn xuảt ván tp 3,2 M 
2.7.3.4 Whà may san XUUỈ đô dùng gia dinh 3.0 M 
2.7.3.5 Nhu máy cưa 3,1 M 
2F.1I Ntìù máy sán xiiât bóng đèn, phich nước 3,2 M 
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Mã hiệu Hạng mục công trình, loại thiểt bị 
lắp đặt vảo cồng trình 
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trình) 

Mức 
khấu 
trừ 

(loại) 

2.7.3.7 AVỉừ .san xuát gôm. sứ 3,6 N 
2.7.3.8 Nhà máv sản xuai inuy tinh 3,2 M 
2.7.4 Công trình sản xuầt giây và văn phòng phâm 
2.7.4ểl Córtg nghiệp Ịỉiàv và ban hi nói chung 3,8 N 
2.7.4.2 Nhà máy sàn xuât hột giây và giáy từ nguyên liệu thô 3,8 N 
2.7.4.3 íhiẻt bị chê biên bủt giây và giày từ nguyên liệu thỏ 3,4 \ 
2.7.4.4 Nhà máy san xuât giav và bao bi 3,8 N 
2.7.4.5 Nhà mảy gia công giày vù bao bì 3,4 N 
2.7.4.6 \'hà mảy san xuất vãn phòng phàm 3.8 N 
iTẽ5 Công trình vê dct nhuộm và may mặc 
2.7 5.1 Công nghiêp dệt nói chung 2,3 M 
2.7.5.2 Nhà mav Jp7ỗ tơ tâm, <ÌƠI hông, SỢI nhớn tao 2,0 M 
2.7.5.3 Nhà máy dệt không nhuộm 2,3 M 
2.7.5.4 Thiết bị giỗi là cóng nghiệp 2,1 M 
2.7.5.5 Thiêt bị nhuộm, tay 2.2 M 
2.7.5.6 Thiêt bị sây khô 2,3 M 
2.7 5.7 Nhà máy dệt cỏ nhuộm 2.3 M 
2.7.5.8 ằ\!hà máV sàn xuâl va gia Gỏng các sân phủm dệt, may 2,3 M 
2.7ế6 Cơ sứ chăn nuôi và chê biên thức ăn chăn nuôi 
2.7.6.1 Công nghiẹp chê biên thưt ủn chăn nuôi nc Chung 1.8 M 
2.7.6.2 Nhà mảy chê biên thửv ăn chăn nuôi 1,7 VI 
2.7.6.3 Cơ sở chớn nuôi gia súc 2,0 M 
2.7.6.4 cơ sở chân nuoỉ %ia cám 2.0 M 
2.7.6.5 Cơ sớ chăn nuôi, chùm sỏc đỏng vật hoang dù 2.3 M 
2ễ7.6.6 Cơ sở nuôi trông íhừy sàn 2,7 M 
2.7.6.7 Cơ sớ nuôi quảng canh 2,6 M 
2.7.7 Công trinh công nghiệp nhe khác 
2.7.7.1 Nhà mảy chê biên cao su, mù cao su, nhe ma f sàn xuàt 

sâm lốp cao su 
3.0 N 

2.7.7.2 Nhà mảy sàn xuát các sàn pnam trang thiêt Ĩ)Ị V tẻ íừ nhựa 
và cao su y tế 

3Ể0 N 

2.7.7.3 Nhà máy sàn xuât giây dẻp 3,0 N 
2.7.7.4 c ơ sở sản xum mực in, vát liệu nganh in 2,2 M 
2.7.7.5 Nhà máy sàn xuât àc quv, pin 3,0 N 
2.7.7.6 Cơ sở thuộc da 2,2 M 
|.7ẽ7.7 Nhà mảy sàn xuảt gas COỊ chiềt nạp hóa long, khi công 

nghiệp 
3,0 N 

2.7.8 Co sở phá dờ tàu cù. vệ sinh súc rửa tàu 2.6 \ 
3 CONG TRINH HA TANG KY THU ẠT 
3.1 Công trình cấp nước cấp II trỏ lên 
3 ệ l . l  Xir lý cáp nước nối chum; 2.7 M 
3.1.2 Nh ' máy nước 2.5 M 
3.1.3 Cong irinh xử ly nước sạch 2J M 
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3ẵl.4 He thống phân phôi nước 2,7 M 
3.1.5 Trạm bom nước thô hoặc nước sạch hoặc tăng áp 2.7 M 

13.2 Công trình thoa? nươc cấp II trờ lên 
3.2.1 Hồ điều hòa 6,5 N 
3.2Ể2 Tram bơm nưức mưa 2,7 M 
3.2.3 Công trinh xử lý nước thai 2,4 M 
3.2ế4 Tram bmn nước thải 2,7 M 
3.2.5 Công trinh xu lý bun 2,7 M 
3.2.6 Xừ lý thoát nước nói chung 2,7 M 
3.2.7 í lê thong thoái nưức 2,5 M 
3.2 8 Hc thong chứa nưức 2,5 M 
3.2 9 Cải tao hệ thông thoát nước đô thị, thoát nưoc khu dân cư 2,5 M 
3.3 Công trình xu* lý chấi thải rắn cấD II trử lên 
3.3.1 Cơ sở xử lý chât thải răn thông thường 3,0 N 
3.3.2 Cơ sỡ tải cné, xư l> cnai thai nguv hại; cơ sờ tái cnẽ, xư lý 

chât thãi răn nguy hại có công suất từ 10 tẩn/ngày trớ lên 
3,3 N 

3.4 Công trình hạ tầng kỹ thuật viển thông thụ động cấp 
III trỏ lên: nhà, trạm viền thông, cột àng ten, cột treo 
cáp 

3.4.1 Hệ thông thông tin nói chung 1,9 M 
3.4.2 Tông đài đien thoại lễ5 M 
3.4.3 Cáp thông tin í bao gom công việc đào đất) 2,3 M 
3.4.4 Cáp thông tin (loại trừ công việc đào đai) 1,9 M 
3.4.5 Thict bị Radio và tivi 1,9 M 
3.4.6 Tháp thu, pnai song vềen tnong. truyền thanh, truyền hinh. 

cột BTS 
2,0 M 

3.5 Nha tang le: cơ sở hỏa táng cán II trỡ lên 2,0 N 
3.6 Nhá để xe (ngi-m vả nồi), cống, be, hào, hầm tuy nen 

kỹ thuật cấp ỈI trờ lên 
3.6.1 Bãi đô xe ngâm 2.5 N 
3.6 2 Bài đô xe nổi 1,5 N 
3.63 Công, bc, hào. hàm tuy nen kỳ thuật 3,5 N 
4 CỔNG TRÌNH GIAO THÔNG 
4.1 Đường bộ: Đưưng o IO cao tốc mụi cấp; đương ô lò, 

đường trong đô thị cấp III trờ lên; bến phà cấp III trờ 
lên; bến xe, cơ sờ đăng kiểm, phương tiện giao thông 
đường bộ, trạm thu phí, trạm dừng nghi cấo 111 trờ 
lên 

1.1.1 Bâng chuyến 1,8 M 
4.1.2 Băng tải (trừ ironK công nghiệp mo) 1.8 M 
4.1.3 Đường xe cáp 5,2 N 
4.1.4 Đường xe điẻn 2.0 N 
4.2 Đường sát: Đương sát cao tốc, dường sắt tốc độ cao, 

đường sắt đô thị (đưòng sắt trcn cao), đường sắt quốc 
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Mă hiệu Hạng mục công trình, loại thiết bị 
lấp đặt vào công trình 
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Múc 
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trừ 

(loại) 

gia, đương săt cnuyên ưung và dưang săt đ;a phirtmg 
moi cấp; ga hành khách c4p III trử lên 

4.2.1 Hẹ thông xe lứa mỏt đường rav (treo tren cao) 3.0 N 
4.2.2 Lâp rap toa xc và dấu máy cùa hệ thong \e lưa mội đường 

rav í treo trẽn cao) 
2.3 N 

4.2.3 Xàv dưng hê thông xe lửa môt đường ray (treo trên cao) 3,0 N 
4.2.4 Hẹ thỏng xe hra 2 đường ray (tr đường tàil điộn 0140 và 

đường tàu điện ngầm 0150 ) 
2.7 M 

4.2.5 LăD đặt toa xe và aảu máy cùa hệ thông xe lửa 2 đường 
rav 

2,3 M 

4.2.6 Xây dưng đường xe lửa 2 đircrng ray 2,8 VI 
4.2.7 Đường săt bánn rang 3.0 N 
4.3 Câu: Câu đường bộ, câu bộ hành, câu đurờng săt, câu 

phao cấp III trừ lên 
4.3.1 Câu đường bô 4.0 N 
4.3.2 Câu bộ hành 4,0 N 
4.3.3 cầũ dường săt 4,5 N 
4.3.4 Cầu phao 6,7 N 
4.4 Hãm: mm dường ô tô, hám (lưòng sát, hầm cho người 

đi bộ cấp III trv lên 
4.4.1 Đường tàu điện ngắm Metro 4,5 \ 
4.4.2 Hâm qua nước 8.4 N 
4.4.3 Hâm qua đảt 8.0 N 
4.5 Công trình đường th"y nội địa cấp II trờ lên 
4ễỊJ Cang, béo Uiủy nụi địa (cno nành khacti) 7.5 M 
4.5.2 Càng sông tiếp nhận tàu 7,5 N 
4.5.3 Đường thủy có bê rọnịỉ (B) và độ sáu (H), nưức chạy tàu 

íbao uóiti cả phao tiêu, công trình chinh trí) 
7.5 N 

4.6 Công trinh hãng hài 
4.6.1 Bên/cànịỉ bien, bên phà (cho hành khách) câp 111 trờ lên 7,5 N 
4.6.2 Các công trình hảng hải khác cáp II trơ lên 7,5 N 
4.7 Công trinh hang không mọi câp: nn ga hàng không; 

khu bay (bao gồm cà các công trình đàm bảo hoạ! 
đông bay) 

4.7.1 Lăo đăt các thiet bi máy móc ở san bay 2.8 N 
4.7.2 1 .ăp ráp máv bay 3.0 N 
4.7.3 Cang hànu không, sân bav í đường cát. hạ cánh, nna ga 

hànẹ hóa. nhà ca hành khách) 
2.0 N 

4.7.4 Các cỏm» trình khác thuộc khu bav 2,0 N 
5 CONG TRINH NONG NGHIẸP VẲ PHAT TRIEN 

NÔNG THÔN 
5.1 Công trình thúy lọi 
5.1.1 Cong trinh cao nước can I) trờ lên 6.5 N 
5.1.2 Hô chứa nước câp liI trở lên 6,5 \ệ 
5.1.3 Đập ngàn nưcrc va cac còng trinh thủy lơi cniu áo khác 6,5 N 
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Mă hiệu Hạng mục công trình, loại thiết bị 
lắp đặt vào công trinh 

Tỳ lệ phí bào 
hiểm (%0 theo 
giá trị hang 

mục công trình, 
loại thiết bị láp 
đặt vào công 

trình) 

Mức 
khấu 
trừ 

(loại) 

càp III trờ len 
5.2 Công trình đê đicu mọi cáp 10,0 N 

Ghi chủ: 

M, N là các ký hiệu quy định về loại mức khấu trừ quy định tại điểm b 
khoản 1 Mục II Phụ lục này. 

b) Mức khấu trừ: 

Mức khấu trừ đối với công trình quy định tại khoản 1 Mục II Phụ lục này 
áp dụng theo quy định tại điềm b khoản 1 Mục I Phụ lục này. 

2. Đối với công trình có giá trị từ mộỉ nghìn (1.000) tỷ đồng trở lên 
hoậc các công trình chua được đề cập tại khoan 1 Mục này • o • • I • • 

Doanh nghiệp bao hiêm và bên mua bao hiềm có thê thỏa thuận quy tắc, 
điều khoản, phí bảo hiẻm và mức khau trừ trên cơ sở bang chứng chửng minh 
doanh nghiệp đứng đâu nhận tái bảo hiêm xác nhận nhặn tái bảo hiêm theo đủng 
quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ mà doanh nạhiệp bảo hiêm 
cung câp cho bên mua bảo hiêm. Doanh nghiệp nhận tái bảo hiêm nước ngoài, 
tồ chức nhận tái bảo hiêm nước ngoài phải được xếp hạng tôi thicu "BBB' theo 
Stanđarđ & Poor's, "B++" theo A.M.Best hoặc các kết quả xếp hạng tương 
dương cùa các tồ chức có chức năng, kinh nghiệm xếp hạng khác trong năm tài 
chính gần nhât năm nhận tái bào hiểm. 
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Phụ lục II 
BIÉU PHÍ BẢO HIÉM, MỨC KHAU TRÙ BÀO HIÉM BẢT BUỢC 

TRÁCH NHIỆM NGHÈ NGHIỆP Tư VÁN ĐÀU TU'XÂY DỤNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2022/TT-E TC 

ngày Ị ỉ thảng 8 nãm 2022 cùa Bộ trương Bộ Tài chính} 

1. Đốỉ vói các công trình xây dựng có giá trị dưới một nghìn (1.000) 
tỷ đồng và không thuộc các loại ( )ng trình xây dựng đê, aập, cảng, hến 
cảng, c\u cảng, bến tàu, đập chắn sóng và các công trình thuy lọi; các cồng 
trình xây dựng sân bay, máy bay, vệ tình, không gian; các công trình sửa 
chữa và đóng tàu; các công trình xây dựng năng luợng trên bien và dưới 
nước; các dự án xe lửa, xe đi ỉn, tàu tốc hành và dự án ngầm dưới đất, hầm mỏ: 

a) Biếu phí bảo hiếm (Chưa bao gồm thuế GTGT): 

Phi bao hiểm đối với bảo hiềm bắt huộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn 
đầu tư xâv dưng được tính bằng ty lệ phần trăm (%) của giá trị hợp đc ng tư ván, cụ 
thể theo bảng sau: 

Gia irị lọp 
đồng tư vấn 

Giá tri công trình xâv dirnịr^ 

Đen 10 
tỷ đồng 

Trên 10 
tỷ đồng 
đến 20 
tỷ đồng 

Trcn 20 
tỷ đồng 

đến 40 tỷ 
đồnc 

rên 40 
t> đ ng 
đến 60 
tý đồng 

< rcn 60 
t> đồng 
đến 80 
tý đồng 

Dưới 40 tỷ đong 1,20% 1,52% - - -

1 rên 40 tv đòng đẻn 60 tỳ đồng 0,85% 1.12% 1.19% - -

ĩrèn 60 tv đồng đốn 80 tỷ đồng 0.80% 1.05% 1.16% 1.27% -

Trcn 80 tỷ đong đến 100 ty đồng 0.75% 0.95% 1.07% 1.18% 1.34% 

Trên 1 (X) tv đồng đến 120 tỷ đồng 0.70% 0,88% 0.90% 1.11% 1.25% 

ừên 120 tỷ đônu đên 160 tỷ đồniĩ 0.65% 0,85% 0.94% 1,10% 1.22% 

Trên 160 tỳ đồng dcn 200 tỷ dônc 0.60% 0,76% 0.85% 0,95% 1.07% 

frcn 200 tỷ đồng đến 400 tỳ đòng 0.51% 0,66% 0,76% 0,85% 0.05% 

ỈYcn 400 tỷ dồng aén 600 tỷ đồne 0,44% 0,60% 0.66% 0.76% 0.85% 

ĩrên 600 tỷ đồng đến 1Ể000 tv đồng 0-41% 0.57% 0.60% 0.69% 0-82% 

hì Mức khấu trừ: 

Mức khấu trừ bảo hitm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư 
xây dưng được tính bằng 1% giá trị hợp đồng tư vấn hoặc một trăm í ì 00) triệu 
đong, tuy theo số nào lán hơn. 
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2. ĐốP vói các công trnh có giá trị từ một nghìn (1.000) tỷ đồng trở 
lên hoặc giá trị hợp đóng tư vấn tr :n tám mươi (8(K) tỷ dung hoặc các cóng 
trình không áp dụng biểu phí bảo hiểm và mức khấu trừ theo quy định tại 
khoản 1 Phụ lục này: 

Doanh nghiệp bao hiềm và bèn mua bảo hierr có thể thỏa thuận quy tẳc, 
điều khoan, phí bao hiẽm và mức khau trừ trên cơ sơ bằng chứng chứng minh 
doanh nghiệp đứng đầu nhận tái bảo hiềm xác nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng 
quy tắc. điều khoản, phí bào hiểm và mức khấu trừ mà doanh nghiệp bào hiêm 
cung cấp cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp nhận tái bao hiểm nước ngoài, 
tổ chức nhận tái bảo hiem nước ngoai phải được xếp hạng tối thiểu "BBB" theo 
Stanđard & POOĨ^S, "B++" theo A.M.Best hoặc các kết quả xếp hạng tương 
đương của các tổ chức có chức năng, kinh nghiệm xếp hạng khác trong năm tài 
chính gần nhất năm nhận tái bảo hiêm. 
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Phụ lục III • • 

BIẾU PHÍ BÁO HIÊM BÁT BUỘC ĐÓI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 
THI CÔNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 50/2022/TT-BTC 
ngày 11 thảng 8 năm 2022 của Bộ trường Bộ Tài chỉnh) 

1. Biểu phí bảo hiểm năm (Chưa bao gồm thuế GTGT): 

Loại nghề nghiệp (*) Phí bào hiểm/người 
(Tỳ lệ % trên 100 triệu đồng) 

Loại 1 0,6 
Loại 2 0,8 
Loại 3 1.0 
Loại 4 1,2 

2. Biểu phí bảo hiểm ngắn hạn 

Thòi hạn bảo hiếm Phí bảo hicm/người 
(Tý lệ % trên phí bào hiém năm) 

Đên 3 tháng 40 
Từ trên 3 đên 6 tháng 60 
ẵIư trên 6 đên 9 tháng 80 
Từ trên 9 đên 12 tháng 100 

(*) Phân loại nghề nghiệp: 

Loại 1: Lao động gián tiếp, làm việc chù yếu trong vãn phòng, bàn giav hoặc 
những công việc tương tự ít đi lại khác. Ví dụ: kế toán, nhân viên hành chính. 

Loại 2: Nghê nghiệp không phải lao động chân tay nhung có mức độ rủi ro lớn 
hơn loại 1, đòi hỏi phải đi lại nhiều hoặc bao gồm cả lao động chân tay nhưng 
không thường xuyên và lao động chân tay nhẹ. Ví dụ: kỹ sư dân dụng, cán bộ 
quản lý thường xuyên đến công trường. 

Loại 3: Những nghê mà công việc chủ yếu là lao động chân tay và những công 
việc có mức độ rủi ro cao hơn loại 2. Ví dụ: kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, công nhân 
làm việc trên công trường. 

Loại 4: Những ngành nghề nguy hiêm, dễ xảy ra tai nạn và không được quy định 
ở ba loại nghề nghiệp trên. 
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Phụ lục IV 
BẢNG TỶ LỆ TRẢ TỈÈN BỐI THUỜNG BẢO HIÉM BẤT BUỘC ĐỐI VỚI 

NGƯỜI LAO ĐỘNG THỈ CÔNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG 
(Ban hanh kèm theo Thông tư sổ 50/2022 TT-BTC 

ngày Ị ỉ tháng 8 nám 2022 cùa Bô trường Bộ Tài chính) 

I. Trirửng họp ch< t hoặc suy gỉảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở 
lên được bồi thường 100 triện đồng, cu thể như sau: 

1. Suy giảm khả năng lao động vĩnh viền từ 81% trở lên do: 

a) Mù hoặc m t hoàn loàn hai màt. 

b) Roi loạn tí m thần hoàn toàn không thế chữa được. 

c) Hỏng hoàn toàn chức năng nhai và noi (câm). 

dì Mất hoặc liệt hoàn toàn hai tay (từ vai hoặc khuỷu xuống) hoặc hai ch?n (từ 
háng hoặc đầu gối xuông). 

đ) Mât ca hai bàn tay hoặc hai bàn chân, hoặc mất một cánh tay và một bàn 
chân, hoặc một cánh tay và một cang chân, hoặc một bàn tay và một cẳng chán, 
hoặc một bàn tay Vd một bàn chân. 

e) Mất hoàn toàn khả năng lao động và làm việc (toàn bô bị tẻ liệt, bị thương 
dẫn đốn tình trạng năm liệ t giường hoặc d ẫn đến tàn tật toàn bộ vĩnh viền). 

g) Cắt toàn bộ mụt bên phô' va một phần phòí bên kia. 

2. Các trường hơn suy giảm khả năng lao động V "nh viền từ 81% trở lên theo kết 
luận của Hội đồng giám dịnh y khoa (nếu co) hoàc tổng muc ùộ suy giảm kha 
năng lao động theo khoản II dưới đây từ 81% trư lên. 

11. Trường hợp suy giảm khả năng lao động đến dir< 81% được bồi thường 
mui trảm (100) trr u đồng nhân với ty lệ suy gỉâm kha năng lao động ỉheo 
bảng sau: 

ễ\lức do suv giam kha năng lao dộng Ty lệ suv giảm khả năng lao động 
ĩ. CHI TREN 
1. Mât môt cánh tay từ vai xuông (tháo khớo vai) 75% 
2. Căt cut canh lay từ aum vai xuông 70% 
3ế cát cụt một cánh tay từ khuýu xuống (tháo khớp 
khuỷu) 

65% 

4. Mât trọn mot bàn tay hav năm ngón cua mot bàn 60% 
5. Mât 4 ngón tay trên một ban 40% 
6. Mai ngón cái và ngón trỏ 35% 
7. Mât 3 ngón tav: Ngón trỏ, ngón giưa và ngón aeo 
nhẫn 

30% 

8. Mất 1 ngón cai và 2 ngón khác 35% 
9. Mât 1 ngón cái và I ngón khác 30% 
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Mức an suy giảm khả nãng lao dong l y lệ suy giam khá nảng lao dong 

10. Mât 1 ngón trỏ và 2 ngón khác 35% 

1 lẽ Mầt 1 ngón tro va 1 ngon giừa 30% 

12. Mât 1 ngón cái và 1 đôt bàn 25% 

Mât 1 ngón cái 20% 

Mat cả đôt ngoài 10% 

Mât 1/2 đôt ngoài 7% 

13. Màt 1 ngón tro va 1 đôt bàn 20% 

Mảt 1 ngón trò 18% 

Mât 2 đôt 2 vả 3 10% 

Mat đôt 3 8% 

14. Mất trọn 1 ngón giưa hoặc ngón đeo nhẫn (cà 1 đổt 
bàn) 

18% 

Mât I ngón giữa hoặc 1 nuón đeo nhân 15% 

Mât 2 đôt 2 và 3 8% 

Mát đôt 3 4% 

15. Mât hoàn toàn 1 ngón ui và dỏt bàn 15° 0 

Mầt cà ngón ut 10% 

Mât 2 dôt 2 và 3 8% 

Mât aot 3 4 0 

16. Cúng khớp bả vai 25% 
17 Cứng khớp khuỷu tay 25% 
18. Cứng khơD cô tay 25% 
19. Gày tay can lệch hoặc mái xương làm chi ngăn trên 
3 cm và chức năng quay sấp ngửa hạn che hoặc tạo 
thành khớp già 

25% 

20. Gảy xương cánh tav ở co uiài phau, can xâu. hạn chế 
cư đông kh(Vp vai 

35% 

21. Gãy xương cánh tay 
- Can tôt. cừ đ ">ng bình thường 15° 0 

Can xâu. teo cơ 25% 
22. Gãy 2 xưorng câng tav 1 2 ° n  

23. Găy 1 xương quay hoặc trụ 10% 
24. Khớp gia 2 xưorng 25% 1 
25. KhtTD già 1 xương 15% 1 
26. Gãy đâu dưới xưomg quay 10°, í, 

27. Gây mỏm trâm auay hoàc trụ 8% 
28. Gây xưomg cô tay 10% 
29. Gãy xư<rng đôt bàn 8% 
30ể Gãy xương đòn 
- Can tôt 1% 
- Can xâu. cứnụ vai 18% 
1 Cỏ chen ép tnân kinh mù 30% 
31 ,ề Gãy xương bả vai 
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Mức độ suy giam khả nang lao động Tỷ lẹ suy giam khả nảng lao động 
- Găy vờ, khuyét phán thân xương 10% 
- Gày vờ nganh ngang 17% 
- Gây vờ phân khóm vai 30% 
32. Gãy xương ngón tay 3% 

n. CHI DƯỚI 
33. Mất 1 chân tư háng xuống (tháo khỚD háng 1 đui) 75% 
34. Căt cut 1 đùi 
1 /3 trên 70% 
1 '3 mữa hoặc dưới 55% 
35. Cẳt cụt 1 chân từ gôi xuông (tháo khớp gôi) 60% 
36. Tháo khớp cô chân hoặc mât 1 bàn chân 55% 
37. Mất xương scn 35% 
38 Mầt xưcyng gót 35% 
39. Mât đoan xưưng chay, mác cây khỚD giã căng chân 35% 
40. Mât đoan xương mác 20% 
41. Vlât mủt cá cnân 
- MẮt cá ngoài 10% 
- Măt cá irong 15% 
42. Mât ca 5 ngón chân 45% 
43. Mái 4 ngón cả ngón cái 38% 
44. Mầt 4 ngon trừ ngón cái 35% 
45. Mât 3 ngốn. 3-4-5 25% 
46. Mãt 3 ngón. 1-2-3 30% 
47. Mât 1 ngổn cái và ngón 2 20% 
48. Mât 1 ngón cái 15% 
49. Mât 1 ngon ngoai ngon cái 10% 
50. Mât 1 aôt ngón cải 8% 
51. Cưng khớp háng 45% 
52. cứng khớp gôi 30% 
53ể Mât pnan lớn xương bánn chè vá giới hạn nnicu khả 
năng duồi căng chán trên đui 

45% 

54. Gãy chân can lcch hơậc mât xương lảm ngăn chi 
- It nhât 5 cm 40% 
- 1 ư 3 cm đến dưới 5 cni 35% 
55. Liệt hoàn toàn day tnan kinn hông Khoeo ngoai 35% 
56. Liệt hoàn toàn day thân kinh hông khoeo trong 25% 
57. Gày xương dui 1/3 giừa hoặc dưới 
- Can tôt 20% 
- Can xâu. trục lệch, chân dạng hoặc khép, teo cơ 
(THrờng hợp phải mồ được thanh toán mức tối đa) 

30% 

58. Gày 1/3 trên hay cô xưomg đui (Trường hợp mô 
đươc thanh toán tối da) 

- Can lôt, trục thăng 25% 
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iVlữc độ suy giảm khả năng lao dộng Tỷ lệ suy giảm kha năng lao động 

- Can xâu, chân vẹo, đi aau. tco cơ 35% 
59. Khớp già cô xương đui 45% 
60. Gày 2 xương căng chản (chày + mác) 20% 

61. Gày xương chày 15% 

62. Gay đoạn mâm chày 15° 0 

63. Gãy xương mác 10% 

64. Đứt gân bánh che 15% 

65. Vờ xương bánh cne (trương hợp mô tỉiann toán tôi 
đa) 

10% 

66. Vờ xưorng bánn che oị cưng khớp gôi hoặc teo cơ IU 
đầu 

25% 

67. Đứt gan Achille (đá nối lai) 15% 

68. Gày xương đôt bàn 7% 
69. Vở xương gót 15% 

70, Găy xương thuycn 15% 
71. Gãv xương ngón cnân 4% 
72. Gày ngành ngang xương mu 25% 
73. Găy u ngôi 25% 
74. Gãy xương cánh cnậu 1 ben 20% 
75. Gãy xưorng chậu 2 bên. meo xương chau 40° 0 

76. Găy xương cùng 
- Khong rôi loạn cơ tron 10% 
- Có rôi loan cơ tròn 25% 
III. CỌT SONG 
77. Cãt bò cung sau 
- Cùa 1 đôt sông 35 % 
- Của 2 đen 3 đôt sông trờ lên 45% 
78. Gãy xẹp thán 1 đôt sông (không liệt tuy; 30% 
7Ọề Gãy xẹp thân 2 đôt sông trư len (không liệt luv) 45% 
80. Găy vờ mỏm gai hoăc mỏm bên 
- Cùa 1 đôt sông 10% 

Của 2 đền 3 aổt song 25% 
IV. sọ NAO 
81. Khuyêt xương sọ (cnưa có ồicu hiện thân kinh- tâm 
thần) 

- Đưừng kính dưới ố cm 25 % 
- Dường kính từ 6 đên 10 cm 40% 
- Đường kinh trcn 10 cm 50% 
82. Ròi loạn ngôn ngừ đo ann hưởng cua vêt thương đại 
nào 

- Nói ngọng, nói lăp khỏ khăn ành hườnu đcn giao tiếp 30° 0 

- Kiiồng nòi được do tôn hại vùng Broca 60% 
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Mức độ suy gixm khả năng lao dộng Ty lệ suy giảm khả năng lao đọng 
- Mất khà năng giao dịch bàng cnữ viết ^mất nhận biét 
vê ngỏn ngừ do tôn hại vùng Wernickc) 

55% 

83. Lột da đầu toàn bộ (1 phẩn theo tỷ lệ) 45% 
84. Vêt thương sọ não hở: 
- Xương bỊ nứt rạn 40% 
- Lún xưome so 30% 
- Nhiêu mànn xưcyng đi sâu vào nào 50% 
85. Chân thương sọ náo kin 
- Vở vòm sọ (đường rạn nứt thưưng, lõm hoạc lún 
xương) 

20% 

- Vờ xương lan xuông nên sọ khóng có liệt dây thần 
kinh ờ nèn so 

30% 

- Vờ xương lan xuổng nền sọ. liệt dây thần kinh ờ nền 
sọ 

40% 

86. Chân thương năo 
- Chân dong nào 8% 
- Phù nảo 40% 
- Giập não, dẹp nảo 50% 
- Chav máu khoang dưới Tihệin 40% 
- Mau tụ trong sọ (ngoai mang cứng, trong màng cưng, 
trong não) 

30% 

V. LỎNG NGỰC 
87. Căt bò 1 đen 2 xương sườn 15% 
88. Càt bò từ 3 xương sườn trờ lèn 25% 
89 cẳt bo đoạn mồi xương sườn 8% 
90. Gày 1 - 2 xương sườn 7% 
91. Gãy 3 xương sườn trờ lên 15% 
92. Gày xương ức đơn thuân (chức năng phân tim va hô 
hàp bình thưừng) 

15% 

93. Mẻ hoặc rạn xương ức 10% 
94. Căt toàn t>0 một bên phoi 70% 
95. Căt nhiêu thu> phôi ờ 2 bên, DTS giảm trèn 50% ô5% 
96. Cat nhiêu thuỳ phôi ư 1 bên 50% 
97. cát 1 thuv phôi 35% 
98. Tràn dịch, khí, máu màng phôi (chi chọc húi đơn 
thuần) 

5% 

99. Tràn khí, máu màng phôi (phái dẫn lưu mổ cẩm 
máu) 

20% 

100. Tồn thương cac van tim, vách tim do chấn thương 
(chưa suy tim] 

50% 

101. Khâu màng ngoài tim: 

- Phẫu thuai ket quả hạn chế 60% 
- Phẫu thuật kct aua tốt 35% 
VI. BỤNG 
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Mức độ suy giảm khả năng lao động Tý lệ suy giảm kha năng lan dộng 
102. Căt toàn bộ da dày 75% 

103. Căt đoan da dày 50% 
104. Căt gân hêt ruột non (còn lai dưới 1 m) 75% 
105. Căt đoạn ruột non 40% 
106. Căt toàn bộ dại tràng 75% 
107. Căt aoạn đại tràng 50% 
108. Căt bo gan phải đơn thiuân 70% 
109. Căt bo gan trái đom thuân 60% 
110. Căt phân thuỳ gan, tuỳ vị trí, sô lượng và ket quả 
phầu thuật 

40% 

111 ẽ Cãt bò túi mật 45% 
112. cẳt bỏ lá lách 40% 
113. Căt bo đuôi tụy, lách 60% 

114. Khâu lỗ thùng dạ dày 25% 
115. Khau lồ thùng ruột non 30% 
116. Khâu lố thung dại tràng 30% 
117. Đụng rập gan, khâu gan 35% 
118. Khau vỏ lá lách 25% 
119. Khâu tụy 30% 
VII. Cơ QUAN TIẾT NIỆU, SINH DỤC 
120. Căt bỏ 1 thận, thận còn lại bìnn thường 50% 
121. Căt bỏ 1 thận, thận còn lại bị tôn thưorng hoặc bệnh 
lv 

70% 

122. Căt 1 phán thân trái hoặc phải 30% 
123. Chân thưong thặn 
- Nhẹ (không phái xừ lý đặc hiệu, theo dôi dưới 5 ngày] 4% 
- ì rung bình (phải dùng thuôc đặc trị, theo dỏi trên 5 
ngày) 

10% 

- Năng (có dung dập, Dhai can thiỘD nịỉoại khoa) 47% 
124. Căt 1 phân bàng auang 27% 
125. Mô thông bàng quang vinh viên 70% 
126. Khâu lỗ thùng bàng quang 30% 
127. Mât dương vật và 2 tinn hoán ờ người 
- Dưới 55 tuôi chưa có con 70% 

- Dưới 55 tuôi cỏ con rôi 55% 
- Từ 55 tuôi trờ lên 35% 

128. Căt bo dạ con và buông trứng 1 bên a ngưnri 
- Dười 45 tuôi chưa có con 60% 
- Dưới 45 tuôi có con rồi 30% 

- Từ 45 tuồi trở len 25% 
129. Căt vú ờ nữ 
Dưới 45 tuôi: 
- 1 bcn 20% 
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Mức độ suy giam khá năng 190 động Tỷ lệ suy giảm kha năng lao dộng 
- 2 bên 45% 
Từ 45 tuôi trờ lên: 
" I bên 15% 
- 2 bên 30% 
VIII. MÁT 
130. Mất hoàc mu hoàn toàn I mát 
- Không lăp được măt già 55% 
- Lăp đươc măt già 50% 
131. Mot mât thi lực còn đến 1/10 30% 
132. Một mắĩ thị lực còn từ 2/10 đcn 4/10 12% 
133. Một mảt thị lực còn từ 5/10 dcn 7/10 7% 

IX. TAI -MỦI HỌNG 
134 Dicc 2 tai 
- Hoàn toàn không phục hôi được 75% 
- Nặng (Nói to hoăc thét vào tai còn n^he ) 60% 
- Vừa (Nói to 1 đèn 2 m còn nghe) 35% 
- Nhẹ (Noi to 2 đên 4 m còn nghe) 15% 
135. Dicc 1 tai 
- Hoan toàn khòng phuc hôi dược 30% 
-Vừa 15% 
- Nhẹ 8% 
136. Mât vành tai 2 bên 20% 
137. Mât vann tai 1 ben 10% 
138. Sẹo rum vann tai, chít hẹp ông tai 20% 
139. Mât mùi. biên dạng mùi 18% 
140. Vêt thương hong sco hựp anh hươnc đcn nuot 20°/o 

X. RANG - HAM - MẠT 
141 ề Mất 1 phần xương hàm trén và 1 phẩn xương ham 
dưới từ cành cao trở xuống 

- Knảc bên 80% 
- Cùng hên 70% 
142. Mất toàn bộ xương ham trcn hoặc dưới 70% 
143. Mât 1 phàn xương hàm trên hoặc 1 phân xương 
hàm dưới (từ 1/3 đên 1/ 2 bi mât) từ cành cao trờ xuống 

35% 

144. Gày xưong hàm irên và hàm dưới can xâu gây sai 
khớp can nhai, ăn khó 

30% 

145. Gày xưưng gò mu, cung liếp xương hàm trcn noặc 
xương hàm dư'ri gây róì loạn nhẹ khớp cán và chức 
năng nhai 

15% 

146. KJi(Tp ham già do không ]iền xương Say khuyết 20% 
xương 
147. Mất ràng: 
- Trên 8 cái khỏng lăp được răng già 30% 
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Mức độ suy giám khá nãng lao đỏng T\ lệ suv giám khả năng lao dộng 

- Từ 5 dên 7 răng 15% 

- Từ 3 đền 4 răng 8% 

- Từ 1 đến 2 răng 5% 
148. Mât 3/4 lưởi còn gòc lười (từ đường gai V trở ra) 75% 

149. Mât 2/3 lưỡi từ đâu lưởi 50% 
150. Mất 1/3 lười ành hư<mg đcn phát âm 15° 0 

151. Mât 1 phân nhỏ lười (dưới 1/3) anh hưởng tiên phát 
âm 

10% 

XI. VÊ I THƯƠNG PHẢN ặ\IẺM, BÓNG 
152. Vêt thương phàn mỏm (VTPM) gây dau. rát. tê. co 
kéo, anh hường đên gân, cơ, mạch máu lớn, thân kinh 

1 2 %  

153. VTPM ờ ngực, bung anh hườn lĩ tiên hò hâp 35% 

154. VIPM đê lại sẹo xơ cứng làm hiên dạng măt gây 
trờ ngại đên ăn, nhai và cừ dộng cô 

40% 

155. VTPM khuỵêt hỏng lởn ờ chung quanh hòc miệnu, 
vết thương môi và má ảnh hưởng nhicu đến ăn uống 

50% 

156. Mât 1 phân hàm êch lam thông giừa mui và miệng 20% 1 

157. Bòng nông (độ I, độ II) 
- Diộn tích dưới 5 cm 5% 
- Diện tích từ 5 đcn 15% 10% 
- Diện tích trên 15% 15% 
158. Bòng sâu (độ III, độ IV, độ V) 
- Diên tích dưới 5% 20% 
- Diện tích từ 5 đên 15% 35% 
- Diện tích trên 15% 60% 

Những trường hợp đặc biệt: 
1. Trường hợp bị dính các khớp ngón tay (trừ ngón cái và ngón tro) và các khớp 
ngón chân (trừ ngón cái) thì số tiền bồi thường chỉ bàng 50% số tiền boi thường 
quy định trong trường hợp cụt ngón đó. 

2. Trường hợp mất hẳn chức năng của từng bộ phận hoặc hòng vĩnh viễn chi được 
coi như mất từng bộ phận đó hoặc mât chi. 

3. Trong trường hợp trước khi xảy ra tai nạn, người lao động chi cỏ một mắt và 
nay mất nốt mắt lành còn lại thì được coi là suy giảm kha năng lao động vĩnh viền 
trên 81%. 

4. Trường hợp người bị tai nạn bị nhiều hơn một loại thương tật thì số tiền bồi 
thường sê là tổng số tiền bồi thường cho từng loại thương tật. Tông sô tiên bôi 
thường sẽ không vượt quá mức trách nhiệm báo hiêm theo quv định 

5. Những trường hợp suy giảm khả năng lao động không được liệt kê trong Bảng 
trả tiền bồi thường bảo hiểm này sê được bồi thường theo tỷ lệ trên cơ sơ so sánh 
tính nghiêm trọng của nó với nhừng trường hợp khác có trong Bảng trá tiên bôi 
thường bảo hiêm. Trường hợp doanh nghiệp bào hiêm không xác định được tỷ lệ 
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suy giảm kha năng lao đòng, việc bồi thưôrng sè dược căn cứ vào kết luận của Hội 
đồng giám định y khoa. 

6. Trưcmg hợp có sự khác biệt giừa tỷ lệ suy giảm kha năng lao động quy định tại 
Phụ lục nay và kết luận của Hội đong giám định y khoa thâ lấy theo tỷ lẹ suy giam 
kha năng lao động lốm hơn. 
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Phụ lục V 

BÁNG QUY ĐỊNH TRA TIÈN BOI THƯỜNG THIỆT HẠI 
VÈ SỨC KHỎE, TÍNH MẠNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư so 50/2022/TT-BTC 
ngày 11 thảng 8 năm 2022 cùa Bộ trưtmg Bc Tài chỉnh) 

A. CÁC TRƯỜNG HỢP Được GIẢI ỌUYÉT BÒI THƯỜNG 100% 
MỨC TRÁCH NHIỆM BẢO HIÉM 

lTchet _ _ 
2. Tôn thương não gầy di chừng sông kiêu thực vật 

B. CÁC TRƯỜNG HỢP TON THƯƠNG BỢ PHẬN 
Số tiền bồì thường = Tỷ lệ tổn thương X Mức trách nhiệm bảo hiem 

I. Tỳ lê tôn thirơne CO' thê do tón thirưne xirong sọ và hè thán kỉnh % 
1. Tôn thương xương so 
1.1. Chạm so 6= 10 
1 ế2. Mẻ sọ đường kínn hoạc cniêu dài cnổ mẻ dưới 3 cm, aiện nào có ô tôn 
thương tương ứng 

1 1 - 1 5  

1.3. Mè sọ đường kính hoậc cniều aai cnồ mé iư 3 cm trờ lèn. điện não có ổ tổn 
thương tương 'rng 

1 6 - 2 0  

1.4. Mât xương bản ngoài, ơiện tích dưới 3 C01J. điện não có o ton thương 
tương ứng 

1 6 - 2 0  

1 ế5. Mât xương bản ngoài, diện tích từ 3 cm2 ira lcn, điện nao có ô tón thươnti 
tương ứng 

2 1  - 2 5  

1.6. Khuyêt sọ đáy chăc diện tích dưới 3 cm2, điện nấo có ô tôn thương tươnti 
ưng 

21 - 25 

1.7ế Khuyêt sọ đáy chăc diện tích từ 3 đên 5 cm2. điện nâo có ô tôn thương 
tương ứng 

26 - 30 

1.8. Khuyet sọ đáy chac diện tấcn từ 5 đên 10 cm2 điện não có ô tón thương 
tươne ứng 

3 1  - 3 5  

lằ9. Khuyêt sọ đáy chăc diện tích trên 10 cnr, điện não có ô tôn thương tương 
ừng 

36 - 40 

Ghi chú (Muc 1.1 đến 1 9) Nếu điện nao không có ồ ton thưong lấy \ỳ lộ tồn 
thương có kích thước nhỏ hơn liền kề 

1 ằ 10. Khuyêt so đáy phâo Dhônu dien tích dưới 2 cm2 26 -1) 
1.11. Khuyêt sọ day phạp phông diện tích từ 2 đên 5 cm2 3 1  - 3 5  
1.12ề Khuyêt sọ đáy phập phông diện tích trên 5 đên 10 cm2 3 6 - 4 0  
1 ế 13. Khuyct sọ đáy phập nhông diện tích tren 10 cm^ 4 1  - 4 5  
1.14. Máu tụ ngoài mảng cứng và/hoặc dư(/i màng cứng đã xừ lý khong có di 
chứng than kinh 

2 1  - 2 5  

1.15. Máu tụ ngoài màng cứng và/hoặc du ri mảng cứng đã xử lý còn ô dịch 
khỏng co di chứng thần kinh 

2 6 - 3 0  

2. 0 khuyêt nào, ô tôn thương não không có di chung chức nănu hộ thân kinh 
2ế 1. 0 khuyct hoặc o ton thươnc năo kích thươc dưtti 2 cm1 3 1  - 3 5  
2.2. 0 khuyẻt hoặc ô tôn thương não kích thước từ 2 đên 5 cm2 3 6 - 4 0  
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2.3. Ỏ khuyết hoặc ổ tổn thương năo kích thước trẻn 5 đên 10 cm2 4 1  - 4 5  
2.4. 0 khuyêt hoăc ô tôn thương nào kích thước trên 10 cm2 5 1  - 5 5  
2.5. o khuyết hoăc o ton thương não thonc hoậc gây biên đổi hình thể nao thất 5 6 - 6 0  
2.ố. Chan thương - vêt thương nào gây rò động - tĩnh mạch không gây di chứng 
chức năng 
(Nếu gây di chứng chức năng tính theo tỳ lệ di chứn^) 

2 1  - 2 5  

3. DỊ vật trong não (mành kim khí, xương vụn, not vôi hóa.ằ.) không có di 
chứng chức năng hê thần kinh 
3.1. Một di vật 2 1  - 2 5  
3.2. I ừ hai di vât trờ lên 2 6 - 3 0  
4. Tổn thương não gây di chứng tồn thương chức năng thẩn kinh 
4ằ 1 ể Tôn mương nào gây di chứng sông kiêu thực vật 100 
4.2. Liệt 
4.2.1. Liệt tứ chi mức đô nhe 6 1  - 6 5  
4.2ằ2. Liệt tứ chi mưc do vừa 8 1  - 8 5  
4.2.3. Liệt tứ chi mửc dộ năng 9 1  - 9 5  
4.2.4. Liệt hoàn toàn tứ chi 99 
4.2.5. Liệt nira người mức độ nhe 3 6 - 4 0  
4.2.6. Liệt nừa người mức dô vừa 6 1 - 6 5  
4.2ế7. Liệt nửa người mức đô nặnj> 7 1  - 7 5  
4ế2.8. Liệt hoan toàn nửa ngươi 85 
4.2.9. Liệt hai tay hoặc hai chân mức độ nhe 3 6 - 4 0  
4.2.10. Liệt hai tay hoặc hai chân mức đỏ vừa 61 - 65 
4.2.11. Liệt hai tay hoặc hai chân mức đỏ nặng 7 6 - 8 0  
1.2.12. Liệt hoàn toàn hai tay hoàc hai chân 8 6 - 9 0  
4.2.13. Uột mỏt tay hoâc một chan mức đô nJiẹ 2 1  - 2 5  
4.2.14 Liệt mot lav hoác môt chan mức đô vừa 36 - 40 
4.2.15. Liệt mót lay hoậc một chân mức đô nặng 5 1  - 5 5  
4.2.16. Liệt hoàn toàn một tay hoặc một cnân 
Ghi chú: Mục 4 2ẵ9 đến 4.2.16: Liệt chi trên lấy tỷ lệ tối đa, liệt chi dưới lấy tỳ 
lệ tối thiều 

6 1 - 6 5  

4.3. Ròi loạn n^ôn ngữ 
4.3ể 1. Mất vận động ngôn ngừ kiểu Broca mức aọ nhẹ 1 6 - 2 0  
4.3.2. Mât vân dọng ngôn ngừ kiêu Broca mức độ vừa 3 1  - 3 5  
4.3ể3. Mât vận động ngôn ngừ kiêu Broca mức độ nặng 4 1  - 4 5  
4.3.4. Mat van dộng nuôn ngừ kiẽu Broca mưc độ rát năng 5 1  - 5 5  
4.3.5. Mât vận đông ngôn ngừ kiêu Broca hoan toàn 61 
4.3ểò. Mat hicu lời kiêu Wernickc mức dỏ nhc 1 6 - 2 0  
4.3ẳ7. Mât hjêu lời kiẻư NVernickc mức đo vừa 3 1  - 3 5  
4.3.8. Mat hiêu lời kiêu Wernickc mức do nặng 4 1  - 4 5  
4ể3ể9ể Mốt hicu lời kiêu \Vernicke mức đo r«t nàng 5 1  - 5 5  
4.3ể10. Mât hiêu lài kiêu Wernicke mưc đô hoàn toàn 65 
4.3.1 lểMât dọc 4 1  - 4 5  
4.3.12. Mât viêt 4 1  - 4 5  
4.4. Quen (không chú ý) sử dụng nửa người 3 1  - 3 5  
4.5. 1 òn thương ngoại tháp 
(TỶ lộ áp dụng riêng cho từng Hội chứng: Parkinson, tiểu nào, run) 
4.5.1. Mức độ nhe 26 - 30 
4.5.2. Mức độ vừa 6 1  - 6 5  
4.5.3. Mức độ nạng 8 1  - 8 5  
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4.5.4. Mức độ rât nặng 9 1  - 9 5  
4.6. Tôn thươnẹ nào gây di chứng chức năng cơ quan khác (thị lực, thính lực... 
tính theo tỷ lệ tồn thương cũa cơ quan tương ứng) 
5. Tôn thưom^ tủy 
5.1. Tôn thương tủy toàn bộ kiêu khoanh đoạn 
5.1.1. Tôn thươne nón tùy không hoàn toàn 3 6 - 4 0  
5.1.2. Tôn thương nón tủy toàn bo (mât cảm giác vung đáy chậu, rối loạn cơ 
tròn, không liệt hai chi dưới) 

55 

5ế1.3. Tôn thương tùv thăt lưng toàn bộ kicu khoanh đoạn 96 
5.1.4. Tôn thươniỉ tủy ncưc toàn bộ kiêu khoanh đoạn 97 
5.1 ế5 Tôn thương tủy cỏ toàn bộ kiêu khoanh doạn 99 
5.1.6. Tổn thương nửa tủy toàn bộ (hội chứng Brovvn-Scquard, tủy cồ C4 trờ 
lcn) 

89 

5.2. Tôn thương tủy gây liệt đơn thuân: Tỷ lệ tính theo Mục 4ể2 
5ể3. Tôn thương tuy iịây mât cảm g»ác Riêu đưómg dân truyền 
5.3.1. Tôn thương tủy gây giàm cảm giác (nông hoặc sâu) một bên từ ngực trờ 
xuống 

2 6 - 3 0  

5.3.2. Tôn thương tủy gâv mât hoàn toàn cảm giác (nông hoặc sâu) một bên từ 
n g ự c  t r ờ  x u ố n g  ( d ư ớ i  k h o a n h  đ o ạ n  n g ự c  1 5 )  

31 - 35 

5.3.3. Tôn thương tủy gây giảm cam giác (nông hoặc sâu) nửa nnư^ 3 1  - 3 5  
5.3.4 Tôn thương tủy gâv mât hoàn toàn cam ịỉiác í nòng hoác sãu) nửa ngưài 45 
6. Tôn thương rc, đám rối, dây tbẳn kinh 
6.1. Tổn thương rc thần kinn 
6.1.1. Tôn thương khòng hoàn toàn một rê (trừ cac rê ( 4, C5. C6. C7, C8, Tl. 
ĩ 5, Sl) môt bên 

3 - 5 

6.1.2. Tôn thương hoàn toàn một rỏ (trừ các rê C4, C5, C6, C7, C8, Tl, L5, Sl) 
tnot bên 

9 

€>.1.3. Tổn tnương Kíìòng hoàn loan mọt irong các rỗ: (4. C5, C6, C7, C8. TI 
một bên 

1 1 - 1 5  

6.1.4 1 ổn thươnu hoàn toàn mot trong cac rề: C4, C5. C6. C7. C8. TI môt bên 21 
6.1.5. Tôn thương không hoàn toàn một trong các ré: L5. SI một bên 1 6 - 2 0  
ố. 1 .ố. Ton thưomg hoàn toàn mõt trong các rễ: L5. s 1 mõt bên 2 6 - 3 0  
6.1.7. Tôn thương không hoàn toàn đuôi neựa (có rôi loan ca tròn) 6 1 - 6 5  
6.1.8. Tôn thương hoàn toàn đuoi ngựa 90 
6.2. Tôn thương đám rôi thân kinh một bên 
6ể,2.1. Tôn tỉiươniĩ không noan toan đám roi thân kinh cô u - 1 $ 
6.2.2. Tôn thương hoàn toàn đám rôi than kính cô 21 - 25 
6.2.3. Tốn thương không hoàn toàn dám rối than kinh cánh tay - tổn thương 
thân nhất giừa 

26 - 30 

6.2.4. Tôn thương không hoan toàn đám rôi thân kinh cảnh tay - tôn thương 
thân nhất dưới 

46 - 50 

6.2.5. Tổn thương không hoàn toàn dám rổi than kinn cánh tay - tổn thương 
thân nhất trên 

5 1 - 5 5  

6ế2.6. Tôn thương không hoàn toàn dám rối thân kinh cánh tay - tôn thương 
thân nhì trước trong 

4 6 - 5 0  

6.2.7. Tôn thương không hoàn toàn đám rôi thần kinh canh tay - tôn thương 
thân nhì trưởc neoài 

4 6 - 5 0  

6.2.8. Tôn tnưorng không hoàn toàn đám rôi thân kinh cánh tay - tôn thương 
thân nhì sau 

51 - 55 

6.2.9. Tôn thương hoàn toàn đám rôi thân kinh cánh tay 65 
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6ể2.10. Tôn tnương không hoàn toàn đám rôi thăt lưng (có tôn thương than 
kinh đùi) 

2 6 - 3 0  

Ò.2.11. I ỏn thưomg hoàn toàn ởam rối thăt lung 4 1  - 4 5  
6.2ế12. Tôn thương không hoàn toàn đám rối cùng 3 6 - 4 0  
6.2.13. Tòn thương hoan toàn đám rôi cung 61 
6.3. Tôn thương đây th?n kinh mot bên 
6.3.1. I on thưorng khong hoàn toàn các dây thân kinh cô 1 1 - 1 5  
6.3.2. Tổn thương hoàn toàn các dây thân kinh cô 2 1  - 2 5  
6.3ằ3. Tôn thunrng khòns hoàn toàn dâv thân kinh tren vai 3 - 5  
6.3.4. Tôn thương hoan toàn dâv thân kinh trên vai 11 
6.3.5. Tỏn thương khônc hoan toán dâv than Kinh dươi vai 3 - 5  
6ẽ3.6. Tôn thương hoàn toàn aáy thãn kinh dưới vai 11 
6.3.7. Tôn thương khong hoan loàn đàv thân kinh ữgực dài 5 - 9  
6.3.8ế Tôn thươPR hoàn toàn aáy thân kinh ngực dài 1 1 - 1 5  
Ghi chuế Mục Ò.3.7 và 0.3.8 Nừ được tính tỷ lệ toi da, Nam úược tính tỳ lệ tôi 
thicu 
6.3.9. lon thương mot dây thân kinh liên sườn 6- 10 
6.3.10. Tôn thương khôrm hoàn toàn thân kinh mù 1 6 - 2 0  
6.3.11. rồn thương hoàn toàn thân kinh mũ 3 1  - 3 5  
6.3.12. Tôn thương không hoàn toàn thân kinh cơ bì 1 1 - 1 5  
6.3.13. lon thưưng hoàn toàn thân kinh cơ hì 26 - 30 
6.3.14. Tôn thương nhảnh thân kinh quay 1 1 - 1 5  
6.3.15. Tôn thương bán phân thân kinh auav 2 6 - 3 0  
6.3.16Ế Tôn thương hoàn toàn thân kinh quay 4 1  - 4 5  
6.3.17. Tôn thương nhánh thân kinh tru 1 1 - 1 5  
6.3.18. Tôn thương bán nhân than kinh trụ 2 1  - 2 5  
6.3.19. Tôn thương hoan toàn thân kinh trụ 3 1  - 3 5  
6.3.20 Tôn thương nhánh thân kinh £iừa 1 1 - 1 5  
6.3.21. Tôn thương bán nhân thán kinh giữa 2 1  - 2 5  
6.3.22Ể Tôn thương hoàn loan thân kinh Ị»iữa 3 1  - 3 5  
6.3.23. Tôn thương hoàn toàn thán kinh cánh tay bì trong 1 1 - 1 5  
6.3.24. Tòn thương hoàn toàn thân kinh cẳng tav bì trong 1 1 - 1 5  
6,3ẵ25. Tôn thưíTĩie khònu hoàn toàn thân kinh mông trên và mòng dưới 1 1 - 1 5  
6Ể3.26ế Tổn thương hoán toàn tnần kinh mông trên và mông dưới 2 1  - 2 5  
6.3.27. Tôn thương khónu hoàn toàn thân kinh da đùi sau 1 -3 
6.3.28. Tôn thương hoàn toan than kinh da đùi sau 6- 10 
6.3.29. Tôn thương nhảnh thân kinh đùi 1 1 - 1 5  
6.3.30. Tôn thương bán Dhân thân kinh đùi 21 - 2 5  
6.3.31 Tồn thưomg hoàn toàn thân kinh đùi 3 6 - 4 0  
6 3.32. Tôn thương không hoàn toan thân kinh đùi - bì 1 -3 
6.3.33. Tôn thương hoán toàn thân kinh đùi - bì 6- 10 
6-3.34 1 ôn thương không hoàn toàn thân kinh bit 6- 10 
6.3.35 Tôn thưưne hoàn toàn thân kmh bit 1 6 - 2 0  
6ế3Ể36. Tôn thương không hoàn toàn than kinh sinh dục - đùi 5 - 9  
6.3.37. Tôn thương hoàn loàn thân kinh sinh dục - đùi 1 1 - 1 5  
6.3.38. Tôn thương nhánh thân kinh hông to 1 6 - 2 0  
6.3.39. Tõn thircmu bán Dhan thân kinh hông to 2 6 - 3 0  

1 6.3.40. Tôn thương hoàn toàn thần kinh hông to 4 1  - 4 5  
1 6.3.41. Ton thươnu nhann thần kinh hône khoeo ngoài 6- 10 

6.3.42. Tôn thươnp bán phân thân kinh hông kíioeo ngoài 1 6 - 2 0  



34 

6.3.43. Tôn thưrmịi hoàn toàn thán kinh honu khoeo ngoài 26 - 30 
6.3.44 Tôn thương nhánh thân kinh hone khoeo trong 6- 10 
6.3.45. Tôn thương bàn phân thân kinh hông khoeu trong 1 1 - 1 5  
6.3.46. Tôn thưorng hoàn toàn thân kinh hône khoeo trong 2 1  - 2 5  
6.4. Tòn thương thân kinh sọ mỏt bên 
6.4.1. Tôn thươntì không hoán toan dâv thân kinh sọ sô I 1 1 - 1 5  
6.4.2. Tôn thươnu hoan toàn dây thân kinh sọ sô 1 21 - 25 
6.4.3. Tôn thương dây thân kinh sọ sổ II: Ap dụng theo mức dộ giảm thị lực 
trong Bàng tỷ lệ tồn thương cơ thề do tồn thương cơ quan thị giác 
6ế4.4. Tôn thươnu mot nhanh thân kinh sọ số Eữ 1 1 - 1 5  
6.4.5. Tôn thương bán phân thân kinh sọ sô III 21 - 25 
6.4.6. Tôn thươnụ hoan toàn thân kinh so sô m 3 1  - 3 5  
6.4.7. Tôn thương không hoàn toàn thân kinn sọ sô IV 3 - 5  
6.4.8. Tnn thương hoan toàn thân kinh so sô IV 1 1 - 1 5  
6.4.9, I ôn thương một nhanh than kinh sọ sò V ố - 10 
Ò.4 10. Tôn thưong khônt4 hoan toàn thản kinh so số V 1 6 - 2 0  
6ằ4.11. Tôn thương hoàn toán thân kinh sọ sô V 2 6 - 3 0  
6.4ể12ề Ton thươne không hoàn loan thân kinh so so VI 6- 10 
6ể4.13. Tôn thương hoàn toàn thân kinh sọ sô Vị 1 6 - 2 0  
6.4.14. Ton thương nhánh thân kinh so sô VI1 6- 10 
6ằ4ẽ15. Tôn thưnmg không hoàn toàn thổn kinh sọ sô VII 1 6 - 2 0  
6.4ằ16. Tôn thương hoán toàn thân kinh so sô VII 26 - 30 
6.4ệ17. Tổn thương thẩn kinh sọ số vm một bên: Áp dụng tỷ lệ ai chứng Hội 
chứne tiền đình và/hoác mất thính lực 
6.4.18. 1 ôn thương không hoàn toàn thân kinh sọ sô IX một bên 1 1 - 1 5  
6ể4.19. Tôn thương hoán toàn thẩn kinh so so IX mot ben 2 1  - 2 5  
6.4.20. Tôn thưírng không hoàn toàn thân kinh so sỏ X môt bcn 1 1 - 1 5  
6.4.21. Tôn thương hoàn toàn thân kinh sọ sô X mõt bên 2 1  - 2 5  
6.4.22. Tôn thương không hoàn toàn thân kinh sọ so XI mòt bên 1 1 - 1 5  
6.4.23. Tôn thương hoàn toàn thân kinh sọ sỗ XI mot bên 2 1  - 2 5  
ố.4.24 Tôn thương không hoàn toàn thân kinh sọ sô XII mot ben 2 1  - 2 5  
6.4.25. Tôn thương hoan toán thnn kinh sọ sô XII mot bcn 3 6 - 4 0  
n. Tỷ lệ lôn thưone cơ thc do ton thirn-ng hí* tim mach 70 
1. Tôn thương tim 
1.1. Vct thương tôn thương van tim, cơ tim. vach tim 
1.1.1 ế Đã đicu trị on đinh, chưa cỏ bien chứng 31 - 35 
1.1.2. Có biên chưng nọi knoa (Loạn nnịp, suy tim, phình hoặc già phình 
thẩt.ếế) 
1.1 -2ệ 1. Suv tim dọ I hoac các ròi loạn nhỊD tim diêu tri nỏi khoa co kct quà 36 - 40 
1.1.2.2. Suy tim độ 11 4 1  - 4 5  
1.1.2.3. Suy tim độ Iĩĩ hoàc rỏi loan nhiD tim co chi định đặt may tạo nhịn 61 65 
1 ểl .2.4, Suv tim đô IV 71 - 75 
1.2. Rôi loạn nhịp tim sau chân thương 
1.2.1. Điêu trị nội khoa kết quà tưíTng đôi tôt 21 - 25 
1.2.2. Điêu trị nôi khoa không ket qua có chi định điêu trị can thieD 
lẻ2.2.L Kêt quả tot 2 1  - 2 5  
1.2.2.2. Két aua khong tổt ảnh hường nhieu đên sinh hoat 4 1  - 4 5  
1.2ế3. Phải đặt máy tạo nhịp vĩnh viên 3 1  - 3 5  
1.3. v«êm màrm ngoai tim co thăt. dàv dinh màng ncoài tim ao chán thương 
1.3.1. Điêu tri nôi khoa hoạc phàu thuãt dạt kct quà tương đôi tốt (50% < KF < 3 1  - 3 5  
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60%) 
1.3 2. Kêt quà han chc (I:I: dưới 50%) 4 1  - 4 5  
1.4ẻ Di vật rnànc ncoài tim 
1.4.1. Chưa gây ta,i bicn 2 1  - 2 5  
1.4.2. Có tai bicn Dhải phdu tnuật 
1.4.2.1 ể Kèt quả tôt (50% < HF < 60%) 36 - 40 
1.4.2.2. Kct quá han chc (EF dưới 50%) 4 1  - 4 5  
1.5. Di vật co tim, vacn tim. buone tim, van tim 
1.5.1. Chưa gâv 6iến chứng 4 1  - 4 5  
1.5.2ế Gây tai bièn (tăc mach. nhôi máu cơ tim. loạn nhíp tim ...) 
1.5.2.1 Kểt quả diồu tri ồn dịnh từnp dơ* 61 -65 
1 Ịẻ5.2.2. Rét uua điểu trị han chê. ae doa tính mang 81 
Ghi chu: Ncu cac ton tnương ờ Mục 1.2, lẵ3, 1.4, 1 5 có suy tim thì áp dụng tỳ 
suy tim 

ệ mức độ 

2. Tôn thương Mạch 
2.1. Phình động, tĩnh mạch chu chu ngực, chu bụng, hoặc tnông aọng - tinh 
mạch chù 
2 1 ẻ 1. Chưa pnau thuậi 3 1  - 3 5  
2 1 ề2. Có biên chứng và cỏ thi dinh nhâu thuật 
2.1 2.1. Kêt qua tôt 51 - 55 
2ệ 1.2.2. Kêt quà hạn chê có biên chứng mỏt cơ quan 6 1  - 6 5  
2.1.2 3. Có nhiêu nguy cơ đe doa tính rnanu, có chi đinh mô lai 81 
2.1 ẵ2 A Cỏ nhiêu nguy cơ đe dọa tính maniĩ, khorm co chi đinh mô lại 81 
2.1.2.5. Nêu tổn thương như các Mục 2.1.2.2; 2.1ẻ2.3; 2.1.2.4 ma gay tôn 
thưomg tạng phài xừ \ý hoặc liệt hai chi thì khi tinh ty lộ sẽ cộng thcm (cộng 
Itùi) càc tỳ lộ tương ung 
2.2. Vêt thương mạch mau lớn (Dộng mach cánh, động mạch cánh tay, động 
mạch chậu, đông mach đùii) 
2ẻ2.1. 0 cãc chi- đã xừ lý 
2.2.1.1. Kêt quẳ tốt khỏng có bieu hiẽn tảc mach 6- 10 
2.2.1.2. Kêi quà tương aoi toi có thiéu aương nhẹ c|c cơ do động mạch chi 
phối môt dcn hai chi 

1 1 - 1 5  

2.2.1.3. Két qua tương đòi toi co ihiểu dương nhẹ các cơ do aọng mạch chi 
phổi tư ba chi trở lên 

2 1  - 2 5  

2.2.1.4. KÍT quả hạn chê cỏ biêu hiện teo cơ một đôn hai chi 2 1  - 2 5  
2.2.1.5. Kêt quà hạn chê có biêu hiện teo cơ từ ba chi trờ lên 3 1  - 3 5  
2.2.1.6. Kêt quà xâu pnai xu trí cât cụt chi th" tínếĩ tỳ lệ phan chi căt cụt tương 
ứng 
2.2.2. Vct thưoma dộng mach canh 
2.2.2.1. Chưa co rôi loạn vc huvôt động 2 1  - 2 5  
2.2.2.2. Có roi loan về huvct động con bu trư 4 1  - 4 5  
2.2.2.3. Có rôi loạn nạng vc huyct dọng gây bicn chứng ở các cơ quan mà dọng 
mạch chi phối: Áp dụng tỳ lệ tính theo các di chứng 
23. Hội chưng Woỉkmann 
(co rút gân gấp dài các ngón tay do thiếu máu sau sang chan, kem theo cc các 
dấu hiệu đau, phù nê, mất mach quay) 
Tính theo tv lệ các ngon bị tổn thươrig theo tỷ lệ tổn thương tương ứng cùa hệ 
cơ xươníi khóm 
2ẻ4. Giản tĩnh mach (là hâu auâ cùa vêt thưtrng, chân thương) 
2ế4| 1. Giản tĩnh mạch chưa co bien cnưnu 1 1 - 1 5  
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2.4.2. Phù và rôi loan dinh dường, loét 21 - 25 
2.4.3. Biến chứng Viêm tăc £ây loét 31 - 35 
10. Tỷ lê tôn thươne cơ thê do tôn thưcrnẹ he hô háp % 
1. Tôn thươniỉ xươne ức 
1.1. Tôn tnương xương ức ờơn thuân, không biên aạng hoạc biên aạng long 
ngực ít 

1 1 - 1 5  

1.2. Tõn thương xương ức bièn aang lông ngực nhicu 1 6 - 2 0  
2. Tôn thương xương sườn và thân kinh lièn sườn 
2.1. Gày mot hoặc hai xươn*; sườn, can tòt 3 - 5 
2.2. Gày một hoặc hai xương sườn can xâu hoặc gày ba đên năm xương sườn, 
can tốt 

6 - 9  

2.3. Gãy oa ởòn năm xương sườn, can Xdu hoậc gãy sáu xương sưnm trở lcn, 
can tốt 

1 1 - 1 5  

2.4. Gãỵ sáu xương sườn trờ lèn, can xâu 1 6 - 2 0  
2.5. Mât đoan noac căt bò một hoăc hai xương sươn 1 1 - 1 5  
2.6. Mât đoạn hoặc căt bỏ ba đên năm xương sườn 1 6 - 2 0  
2.7. Mât đoan hoặc căt bỏ sau xương sưom trừ lên 21 - 25 
Ghi chú: - Tỷ lệ tư Mục 2.1 dcn 2.7 đã tính tôn thương Uian kinh liên siiửn 

- Tỷ lệ từ Muc 2.2 đến 2.7 đă tính cà lồng ngực biến dang 
3. ĩôn thương màng phôi 
3.1. lon thương màng phoi đơn thuân không phaư thuậi hoạc có phau thuật 
nhưng không để lại di chứng 

3 1 5  

3.2. Dị vật màng phôi đơn thuân 16 - 20 
3.3. Dị vật màng phôi gây biên chứng dày đinh phê mạc: Ap aụng tỷ lệ tôn 
thươnc màng Dhồi Mục 3.4 hoặc 3.5 hoặc 3ề6 tuỳ thuộc mức độ biến chímạ 
3.4. Tôn tnưornẹ màng pnôi Ui chứng dày dính màng phôi dưới một phân tư 
diện tích hai phe trường 

2 1  - 2 5  

3.5. Tòn tnương màng phôi di chứng day dính màng Dhôi tư một phân tư đên 
một phần hai diện tích hai phế trường 

26 - 30 

3.6. Tốn thươnẹ màng phồi di chứng dày dính màng pnỏi trên một phẩn hai 
diện tích hai Dhế trường 

3 1  - 3 5  

4. Tôn thương phôi 
4.1. Tôn tnươnẹ nnu mô phôi úơn Uiuân khòng pnau tnuậi hoạc có pnau thuật 
nhưng không để lại di chứng 

6- 10 

4.2. Di vật dơn thuân nnu mô Dhỏi 1 6 - 2 0  
4.3. Tồn thương nhu mô phối một bcn đà phẫu thuật, di chứng dày dinn màng 
phổi đơn thuần dưới môt phần tư diện tích hai phé trường 

2 6 - 3 0  

4.4. Tỏn thương nhu mô phôi đá phâu thuật, di chứng dày dinh màng phôi đơn 
thuần từ môt phần tư đến môt phần hai diên tích hai phế trường 

31 - 35 

4.5. Tôn tnương nnu mô phôi đă pnáu tnuạt, di chứng day dínn màng phôi đơn 
thuẩn trên mot nhan hai dien tích hai nhể trườnịỉ 

4 1  - 4 5  

4.6. Tôn thương nhu mô pnôi gây XCD từ mot đèn hai Dhân thuv pnoi 2 6 - 3 0  
4.7ẻ Tôn thương nhu mô phoi gay xẹp từ ba nhân thùy phói trờ lên 3 1  - 3 5  
4.8. Mò căt pnòi khong dicn hìnn (đưoí mot thuv phôi) 2 1  - 2 5  
4.9. Mô cắt từ một thùy phôi trở lên 31 - 35 
4.10. Mô căt bỏ toàn hộ một phôi 5 6 - 6 0  
5. Tôn thương khí quàn, phê (Ịuàn 
5.1. Tộn thương khí auan. phê <juàn đơn thuân 1 6 - 2 0  
5.2. Tôn thương kí)' quản, phê quản gây khó thở, không rôi loạn giọng nói, 
tiêng nói và/hoăc không rối loan thônịỉ khí Dhôi tác nghẽn hoăc hồn hơp 

2 1  - 2 5  
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5.3. Tồn thương khí quán, phc quàn đoạn trung thái gây knó thư và roi loạn 
aiọne nói. tiếng nói 

2 6 - 3 0  

5.4. Mô phục hôi khí quan, phc quàn sau tôn thương khí quán, phô quản hoạc 
sau căt thùy phôi 

3 1  - 3 5  

6. Tôn thương cơ hoành 
6 ẻ l ẻ  T ô n  t h ư ơ n g  c ơ  h o à n h ,  k h ô n g  p h ả i  c a n  t h i ệ p  p h ẫ u  t h u ậ t ,  k h ô n g  c ó  b i ế n  
chứng 

3 - 5  

6.2. Tốn thưnmg ca hoành nhải can thiẽp bănu phâu thuât, kêt qua tôt 2 1  - 2 5  
6.3. Tổn thưnrng cơ hoành phai car thiẹp- két quà khong tốt phải phẫu thuạt lại 
hoăc gâvl dày dính màntí phoi 

2 6 - 3 0  

71 Rỏi loạn thong khi Dhoi 
7.1. Roi loạn tnông kni pnổi hạn chc hoặc tac ngnén không noi phục hoặc hổn 
hợp mức độ nhọ 

1 1 - 1 5  

7.2. Rối loạn thong kni phoi hạn chể hoặc tẩc nghẽn knông hoi phục noạc hổn 
hựp mức độ trung bình 

1 6 - 2 0  

7.3. Rôi loạn thông khí phoi hạn chê hoạc tăc nghèn không hôi pnục hoặc hỏn 
hợp mức đô nặng 

3 1  - 3 5  

8. Tam phế man tính 
8.1. Mưc độ; 1: Có bieu hiện tren lâm sàng (đọ 1) va/hoặc sieu âm tim va aiện 
tim bình thường 

1 6 - 2 0  

8.2. Mức dọ 2: Có biêu hiẹn tren lam sang (aộ 1, độ 2) va/hoạc co biên doi 
hình thái hoặc chức năng Tim phài ưên siêu âm timế diện tim bình thường 
và/hoăc có biến đôi trên điện tim. siêu âm tim bình thường 

3 1  - 3 5  

8 3 Mức độ 3: Có biêu hiện trên lam sàng (độ 3 trở len) va/hoạc có biên đôi 
huih thái, chức năng tim Dhài trcn sicu âm tim và/hoặc có bien đổi trên điện 
tim. sicu âm tim bình thường 

5 1  - 5 5  

8.4. Mức độ 4: Có bicu hiện trên lam sàng (dọ 4) và/hoặc có bién đôi hình thãi, 
chức năng tim phài trên siêu âm tim và/hoặc có biến đỏi trên điện tim 

81 

IV. Tý lệ tôn thương cơ thê do tôn thương hệ tiêu hóa % 
1. Tôn thương thực quản 
1.1. Khảu lo thung thưc quan khang gây di chứng ành hường đôn ăn uong 31 
1.2ẻ Khâu lỏ thung tnực quan co di chứng gây ảnh hường đôn ăn uông: Chỉ ăn 
đươc thức ăn mềm 

4 1  - 4 5  

•13ề Khâu lo thung tnực CỊuan có bicn chưng rò hoặc hẹp pnai mô lại, gây hẹp 
vĩnh viền, chi ăn được chất lòng 

6 1  - 6 5  

1.4. Chít hẹp thực quan do chân tnương (mọi nguỵcn nhân: Bỏng, cnan thương) 
gây chít heo phải mờ thông dạ dày vĩnh viền đê ản uống 

7 1  - 7 5  

1 ẻ5. Phâu thuai cat thưc quan 
1 S 1. Cal một phần thực quàn (bao gồm phẫu thuật dạ dày đố tạo hinn thực 
quản} 

61 

1.5.2. cát toàn hộ thực quàn (bao gồm phầu tnuật dạ day dc tao hình tnực 
juản) 

81 

2. 1 ôn ttnrơne da aav 
2.1. Thung dạ dày đà xư lv 
2.1 Ể 1  ể  K h ô n ^  g â y  b i ế n  d ạ n g  d ạ  d à y  2 6 - 3 0  
2.1.2. Cỏ biên dạng dạ dày hình hai túi 4 1  - 4 5  
2.1.3. Cỏ viêm loét phài điêu trị nội khoa 
2.1.4. Khỏnẹ biên dạng dạ dày, có viêm phai đicu trị noi khoa 4 1  - 4 5  
2.1.5. Cỏ biên dạng dạ dày, có viêm phải dicu ưi nội khoa ôn đinh 46 - 50 
2.1.6. CỐ loét, chày máu phái điều ưị nội khoa 5 1  - 5 5  
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2.2. Cắt đoan dạ dày, sau phau thuật không có biển chứniỉ 
2.2.1. Tổn thươrm nhải căt hai Dhán ba dạ dày 51 - 55 
2.2.2. Tôn thương phải căt ba phân tư đa dày trở lên 6 1  - 6 5  
2.3. cẳt đoan dạ dày (như trong Mục 2.2), có biển chứng phải ohẫu thuật lại 7 1  - 7 5  
2.4. Cắt toàn bộ dạ dày, lao hình dạ dày bẳng ruót non, cơ thc suy nhược nặng 81 
3. Tổn thương ruột non 
3.1. Tón thương gáv thung 
3.1 ế 1. rhùng một hoặc hai lô dả xử tri 31 - 35 
3.1.2. Thủng từ ba lồ trở lẽn đã xử trí 3 6 - 4 0  
3.2. Tôn thương phải căt đoan ruột non dưới môt mét 
3.2.1Ế Cát đoạn hông trànỊ> 4 1  - 4 5  
3.2.2. Cất doạn hôi tran^ĩ 5 1  - 5 5  
3.3. Tôn thưomg phải căt bỏ ruot non dài trên một mét. có rỏi loạn ticu hóa 
3.3.1. Căt đoan hông trang 51 - 55 
3.3.2. cầt đoạn thuôc hôi tràng 61 
3.4. Tôn thương phải căt bỏ gân hêt ruột non có rôi loạn ticu hóa trâm trọng, 
ảnh hườniĩ nănỉỉ nề đến dinh dường 

91 

4. Tôn thương đại trànp. 
4.1. Tốn thương thùng dai tràrm không lam hau môn nhân tạo vĩnh viễn 
4.1.1Ẽ Thùng một lồ đà xừ tri 36 - 40 
4.1.2. Thủng từ hai lồ trở lên đã xử trí 4 6 - 5 0  
4.1.3. Thủng đại tràng đã xư trí nnưng bị dò pnai pnáu thuật iại nnimg không 
phài cât đoan đai trảng 

5 1 - 5 5  

4.2. Tôn thương Dhái cát dai trang, không làm hâu môn ntìan tạo vĩnh viễn 
4-2.1. cẳt doạn đại tràng 51 - 55 
4.2.2. Cãt nửa đai tràng pnải 6 1  - 6 5  
4.2.3. Căt nửa đai tràng trái 71 
4.2 4ẻ Căt toàn bộ đai tràng 81 
4.3. rốn thương cát đoạn đại trànR phái lam hậu môn nhân tao vĩnh viễn 
4.3.1, Căt đoan đai trang 66 - 70 
4.3.2. Căt nửa dại tràng phài 75 
4.3.3. Căt nưa đai tràng trái 81 
4.3.4. Căt toàn bộ đại tràng 85 
5. Ton thươne trưc tràng 
5.1 1 hung trực tràng không làm hậu môn nhân tao vĩnh vicn 
5.1.1. rhung môt lo đà xừ trí 36 - 40 
5.1.2. Thùng từ hai lô trờ lên dâ xử trí 46 - 50 
5.1.3. Thùng trực tràng đã xử trí nhưng còn bị dò keo dài 5 1  - 5 5  
5.2. Tôn thương phải căt trưc trâng không làm hâu môn nhân tạo vĩnh viền 
5.2.1. Tôn thươnn Dhai cát ho một phán trưc tràng 5 1 - 5 5  
5.2.2. Tôn thương phài căt bò hoàn toan trực tràng 6 1  - 6 5  
5.3. 1 ốn thương trực tràng dà xử tri và Dhải làm hau môn nhân tạo vĩnh viễn 
5 ẻ 3 ẵ l .  T h ủ n g  t r ư c  t r à n g  c ó  l à m  h ậ u  m ô n  n h â n  t ạ o  v ĩ n h  v i ễ n  6 1  - 6 5  
5.3.2. Tôn thưong phải cãt trưc tràng có làm hậu môn nhân tạo vĩnh viên 7 1  - 7 5  
6ẵ Tôn tnương nậu môn 
6.1. Tổn thương cơ thẳt hậu môn, ống hậu môn đă xừ trí lân dau, khòng gây rổi 
loan đai tiên 

2 1  - 2 5  

6.2. Tôn thương cơ thăt hậu môn, ông hậu môn dă xừ trí lân dâu, có di chứng 
gây rồi loan đai tiên 
6.2.1. Táo bón hoặc khó dạ' tiện 3 1  - 3 5  
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6.2.2. Đai tien khòn^ tư chủ 4 1  - 4 5  
6.3. Tôn thương cơ thăt háu môn, ône hâu môn gây dò phải phâu thuật lai 
6.3.1. Phâu thuái có ket qua 3 1  - 3 5  
6.3.2. Không có kí*t quà 5 1  - 5 5  
7. I on thưưng gan, mat 
7 1. Đung dập gan, điều trị bno tồn bằng nội khoa kết quả tốt 6 - 1 0  
7.2. Phau thuật khâu vờ gan hoặc phâu thuật áp xe gan sau chân thương, vêt 
thương 
7.2.1. Khâu vờ gan hoặc phẫu Ihuật áp xc cùa một thuỳ gan 36 - 40 
7.2.2. Khâu vờ gan hoặc phau Itìuật áp xc cùa hai thuỳ gan 4 1  - 4 5  
73. Căt bỏ pan 
7.3.1. Căt bõ một phàn thuỳ gan Dhài hoăc phân thuv IV 4 6 - 5 0  
7.3.2. Căt bò íian trái hoặc ụan phài 61 
7.3.3. Căt bò gan phai, có rôi loạn chức năng gan 71 
7.4. Dị vật nam trong nhu mô gan 
7.4.1. Chưa gây tai biên 1 1 - 1 5  
7.4.2. Phầu thuật nhưng khơng lây dược dị vật và không phai làm thủ thuật 
khác 

41 

7.5. Ton thương căt bỏ túi mật 31 
7.6. Mỏ xử lý ong mat chu 
7.6.11 Kêt quả tốt 3 1  - 3 5  
7.6.2. Kêt qua không tôt 41 145 
7.6.3. Phẫu thuat xử lý ống mật chu và cất bỏ túi mật 61 
7 7 Phẫu thuật nối túi mật - ruòt non hay nối ônụ mật ruột non 61 
7.8. Phâu thuat dườrm mật nhiêu lân do dò mat, tăc mật 7 1  - 7 5  
8ế Ton thương luy 
8.1. Ton thương tuy Dhài khâu 
8.1.1. Khảu đurii tuy 3 1  - 3 5  
8.1.2. Khâu thân tuv 3 6 - 4 0  
8.1.3. Khâu đầu tuy 4 1  - 4 5  
8.2. Tôn thương phải phâu thuát nồi òng tuỵ - ruột non 51 - 55 
8ế3. I ôn thươnu phải phảu thuât căt tuy 
8.3.1. Căt đuôi tuy kct quà tôt 4 1  - 4 5  
8.3.2. Càt UUOI luy bien cnimg dò phải phẫu tnuật lại, điều trị có két qua, thể 
trạng không suy mòn 

61 

8.3.3. Phẫu thuật cắt khối ta tuy ành hường nniểu aển ainh dương, thè trạng 
gầv 

81 

8.3.4. Phẫu thuật cất knối tá iuỵ biến chứng aò kéo aaí sau pnáu thuật, điều trị 
ít kết quà, thể trạng rất gầy, suy mòn 

85 

9. Tôn thương lách 
9.1 ế rốn thưưng rách, vờ lacb, ph" u thuât điêu tri vân bảo tôn dược lách 2 1  - 2 5  
9.2. Căt lách 
Nếu cắt lách gây biến chứng thicu máu thì cộng lùi với tỷ lệ thiếu máu 

3 1  - 3 5 ~1 

10. Các tôn thươne khác cùa hệ Tiêu hoa 
10.1 Phẫu thuật thăm dò ổ bụng do tổn thương hoặc lấy dị vật 
10.1.1. Thăm dò đơn thuần hoặc láy dược dị vật trong ò bụng, knỏng phải can 
thiệp vào các cơ quan, phủ tạng 

2 1  - 2 5  

10.1.2. Không lấy được dị vật trong ổ bụng và không phải can thiệp vao các cơ 
quan, ohủ tạnn 

2 6 - 3 0  

10 2. Sau nhẫu thuat ô bụng (đã xác dinh tỷ lê) niiưng cỏ biển chứng dính tăc 
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ruột... nhải phau thuật lai 
10.2.1. Mổ gở dính lần thứ nhất 2 1  - 2 5  
10.2.2. Mô gở dinh lân thứ hai 3 1  - 3 5  
10ễ2.3. Mổ gở dính tư lần thứ ba trờ len 4 1  - 4 5  
10.3ễ Phau thuàt xử trí tôn thương ở rnac nổi, mac treo 
10.3.1. Khâu câm máu đơn thuân 26 - 30 
10-3.2. Khâu câm máu và căt một Dhân mạc nôi 31 
10.4. Tổo thương do vết thương phá hủy cơ thanh bụng đơn thuần, phải phẫu 
thuât tái tạo lại thành bụng 
10.4 1. Phẫu thuật kết quả tốt 2 1  - 2 5  
10.4.2. Sau phâu thuật còn sa lồi thành bung 2 6 - 3 0  
10.4.3. Sau phẫu thuat còn thoat vị thanh bụng 3 1  - 3 5  
Vễ Tỳ lê IÒI1 thương cơ the do tổn thirơne hệ tict níẽu - sinh dục % 
1. Thận 
1 Ế 1 .  C h a n  t h ư ơ n g  đ ụ n g  d ậ p  t h ậ n :  ( Đ ã  đ ư ợ c  đ i ể u  t r ị  b ả o  t ồ n  k h ô n g  c ó  b i ế n  
chứng) 
1.1.1 Mot thân 6- 10 
1Ề1.2. Hai ỉhận 1 1 - 1 5  
1.2. Chẩn thương thân gây xơ teo mẩt chưc nàng môt thản 
1.2.1. Thận bên kia bình thường, khong suy thận 35 
1.2.2. Thận bên kia không Dinh thường va/hoạc suy thận: Tỳ lệ Mục lẵ2.1 cộng 
lùi tỷ lộ bệnh, tật cùa thận 
1.3. Chân thương thận - Mổ cat thản 
1.3.1. Căt bò môt phân thận, thận còn lại binh thường 2 1  - 2 5  
1.3.2. Căt bỏ mot thân, thân con lại hình thường 45 
1.3.3. Căt bò thận, thận còn lại có bệnh tật: Tỷ lộ Mục 1.3.1 hoặc 1.3.2 cộng 
lùi tỷ lệ bệnh tật của thận còn lại 
1.4. Di vật trong thận chưa lấy ra 
1.4.1 ẻ Dị vat ơ một thân, chưa biến chứng 1 1 - 1 5  
1.4.2. Dị vật ờ hai thận, chưa gây biên chứng 2 1  - 2 5  
1.4.3. Dị vật ờ thận gây biến chứng: Tỷ lệ Mục 1 4.1 hoặc 1.4.2 cộng lùi tv lệ 
biến chứng 
2. Niệu quản (môt bên) 
2.1. Tổn thương niêu auản cẳt dưtVi 5 cm đà Dhẫu thuật phuc hồi có kết quà 2 1  - 2 5  
2.2. Tôn thương niệu quàn căt từ 5 cm trở lên 
2.2 1 ẽ Phải mô tao hình niệu auản khônẹ có bien chứniị 2 6 - 3 0  
2.2.2. Phài mô tạo hình niệu quản có bicn chứng: Tỷ lệ Mục 2.2.1 cộng lùi tv lệ 
biến chứng 
3. Bàn£ quang 
3.1. Tổn thương baní? quang đã phẫu thuat két auá tốt 2 6 - 3 0  
3.2. Tôn thương bàng quang sau điêu trị có di chứng: "hội chứng bàng quang 
n h o "  ( d u n g  t í c h  d ư á i  1 0 0  m l )  4 1  - 4 5  
3.3. Tạo hình bang quang móri 45 
3.4. Đặt dẫn lun bàng quang vĩnh viễn 61 
4. Niệu đao 
4.1ễ Đieu trị kết quả tốt 1 1 - 1 5  
4.2. Phục hồi không tốt Dhái nong hoặc can thicp tạo hình lại có kết quà 31 - 35 
4.3. Phuc hồi không tốt phái nong hoặc can thiệp tạo hình lại khône có kết auà 4 1  - 4 5  
5. Tân^ sinh mồn 
5.1. Đieu tri ket quả tốt 1 -5 
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5.2. Có biên chứng rò bàng quang - âm dạo hay niệu đạo, trực tràng 
5.2.1. Phâu thuật kct qua tổt 1 1 - 1 5  
5.2.2. Phải mô lại lân hai kêt quà hạn chê 3 1  - 3 5  
5.2.3. Mò lại trcn hai lân nhưng không kêt quà 5 1  - 5 5  
6. rinh hoán, buông trứng 
6.1. Mái một bcn 1 1 - 1 5  
6.2. Mât ca hai bên 36 - 40 
7. Dirnmg vật 
7.1 ữ Mất một pnân dương vật 2 1  - 2 5  
7.2. Mất hoàn toàn dương vật 41 
7.3. Seo cWơng vật 
7ễ3.1. Gây co keo dươnc vat 1 1 - 1 5  
7.3.2. Lóc aa dương vật phái ghép da kết quả tôt 1 1 - 1 5  
7.3.3. Lóc da dương vật phải ghcp da kêt qup không tôt 21 
8. Căt từ cung ban phân hoặc hoàn toàn 
8.1. Dã co con 41 
8.2. Chưa có con 51 - 55 

1 9. Vú 
9.1. Mat một vu 26 - 30 
9.2. Mat ha) vu 4 1  - 4 5  
10. Ống aân tinh, vòi trứng 
K ) ế l .  D ứ t  m ò t  b e n  5 - 9  
10.2. Đứt cả hai bên 
10.2.1. Đà cố con 15 
10ẳ2.2. Chưa có con 3 6 - 4 0  
1 1 .  V ê t  t h ư ơ n i ỉ  a m  h ò ,  â m  d a o  v à  s ẹ o  c o  k e o  
11.1. ẵTrêni 50 tuôi 21 
11.2. Dưới 50 ruổi 3 1  - 3 5  
VI. Tỷ lệ tôn thinmu cơ thê do tôn thương cơ - xươnỊỉ - khíVp % 
]. Cánh tav và khứp vai 
1 Ế 1  ẳ  C ụ t  h a i  c h i  t r ê n  
1 ẵ 1.1. Tháo hai khởp cô tay (hoặc eut hai bàn tay) 82 
1.1.2. ( ụt 1/3 trên căng tay một bên và 1/3 giừa căng tay bên kia 83 
1.1 .ì Cụt 1/3 giữa nai cang tay 83 
1.1.4. Cụt 1 /3 trên hai cảng tay 84 
1.1.5. ỉ háo hai khóm khu vu tay 85 
1 1.6. Cụt 1/3 giừa một cánh tay và 1/3 giửa mot cẩng tay còn lại 85 
1.1.7. Cụt 1/3 giừa một cánh tay và 1/3 trên moi cang lav bcn kia 86 
1.1.8. Cụt 1/3 trền một cánh tay mọt bên và 1/3 giừa một cang tay còn lại 87 
1.1 ẽ^ Cụt 1/3 trên môt cánh tay môt hên và 1/3 trên mỏt căn£ tav còn lại 88 
1.1.10. L ui hai cánh tay từ 1 /3 ựiừa - 1 /2 dưới 89 
1  ẳ  1 . 1 1 .  Q j |  h a i  c a n h  t a v  t ừ  1 / 3  t r ẽ n  t r ơ  l è n  91 
1.1.12. Tháo hai khứp vai 95 
1 2. Cụt hai chi: một chi trèn va một dươí, cung bên hoặc khác bên 
1.2.1. Cụt một cang tay và một căng chân (bât kì đoạn nào kê từ tháo khớp cô 
tay hoăc tháo khrro cô chân trà lcn) 

83 

1.2.2. Cụi 1/3 giữa mọt cánh tay (hoặc đùi) vả 1/3 dưới mọt cang cnân (hoặc 
cảng tay) 1 

84 

1.2.3. Cụt 1/3 trôn mọt cann tay (hoậc dùi) và 1/3 tren một cẳng chân (hoặc 1 

một cẳniỉ tav) 1 
86 
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Ị.2.4. Cụt 1/3 trên một cánh tav và 1/3 giừa đùi, hoặc ngươc lai 88 
1.2.5. Cụt 1/3 trcn một cánh tay và 1/3 trên một đùi 91 
1.2.6. Tháo khớp vai và tháo một khớp háng cùng hoạc khác hên 95 
1.3. Cụt môí chi trên va mu mõt măt 
1.3.1 Tháo khớp cố tav và mu mỏt mẩt 82 
1.3.2. Cụt mỏt căng tay vá mù hoàn toàn một măt 83 
1.3.3. Cụt một cánh tay vả khoét bò một nhân câu lâp được măt gia 84 
1.3.4. Cụt môt cánh tav và khoet bỏ mỏt nhân cau không lăD đươc măt già 86 
1.3.5. Tháo khom môt vai vả mù môt măt 87 
1.3.6. Tháo khỚD môt vai và khoét bỏ mot nhàn câu lăD được măt giả 93 
1.3.7 Tháo khớp một vai và khoét bó một nhăn câu khỏng lăp mãt giả 95 
] .4. Tháo một kh«ro vai 72 
1.5Ế Cụt một canh tav 
1.5.1. Dường căt 1/3 Riừa 6 1  - 6 5  
1.5.2. Đường căt 1/3 trên 66 - 70 
1.6. Gáy đâu trên xương cánh tav (từ cổ giải nhâu tra len) 
1.6.1. Vở, tiêu cnom aầu xương cánh tay hậu quà hPT khớp vai hoặc lung liêng 
(chup Dhim Xquang xác đinh) 

4 1  - 4 5  

1.6.2. Can liên tôt, nhưng có teo cơ và hạn chê động tác khớp vai mức độ vừa 2 1  - 2 5  
ỉ 1.6.3. Can liền xấu, teo cơ Delta, đai vai và cảnh tay. hạn chẻ động tác khớp 

vai nhiều 
3 1  - 3 5  

1 ế7. Gây thân xươna cánh tav một bên 
1.7.1. Can liên tot, trục thang, không ngăn cni, cánh tay cử động tương đôi 
bình thường 

1 1 - 1 5  

1 -7.2. can liên xâu. truc hơi lệch, không ngăn chi 2 1  - 2 5  
1.7.3. Can liên xâu, trục lệcn, ngăn chi, teo cơ do giảm vận đông 
1.7.3.1. Ngăn dưới 3 cm 2 6 - 3 0  
1.7.3.2. Ngăn từ 3 cm trờ lên n - 35 
1.7 4. Can xáu. hai đâu gẫv chỏnK nhau 41 
1.8. Gây dãu dưới xương cánh tay mọt ben 
1.8.1. Gầy trên lồi cẩu hoac gầy giừa hai lồi cầu* han chẻ £ấp. duỗi khrro khuỲu 2 1  - 2 5  
1.8.2. Gầy như Mục 1.8.1, nhưng can liền xấu, di lệch dẫn đển hậu quả cứng, 
hàn khớp khu>u: Áp dung tỷ lệ tồn thưome khớo khuỷu 
1.8.3. Mẻ hoãc rạn lồi câu đem thuân, không anh hường đên khớp 3 - 5 
1.9. Mât đoan xương cánh tay tao thành khớp già 
1.9.1. Khớp giả chặt 3 1  - 3 5  
1.9.2. Khtro gia long 4 1  - 4 4  
1.10 Tồn thitưng khơp vai một bên 
1.10.1. Mức độ hạn chê các đong tác ít (hạn chê 1 - 2/7 đông tác) 1 1 - 1 5  
1.10.2. Mức độ hạn chế cac dợng lảc rẩt nhiều, kem theo teo cơ (hạn cnế 3 -
5/7 động tác) 

2 1  - 2 5  

1.10.3. Cứng khớp vai gân hoàn toàn 3 1  - 3 5  
1.11 ệ Cứng khớp vai hoàn toàn 
1.11.1. " ư thc thuận: tư the nghi - O0 46 - 50 
1.11.2. Tư thê không thuan: Ra trước, ra sau. giơ ngang và lcn cao 5 1  - 5 5  
1.12. Sai knt*p vai cũ dề tái phai (không còn điểu trị hoặc điểu trị không kểt 
quà) 

2 1  - 2 5  

1.13. CứĩìR nhieu khơp lon chi trên 
1.13.1. Vừa cứng khớp vai vừa cứng khớp khuỷu một bên ở lư thê bât lợi vê 
chức năng 

5 1  - 5 5  
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1.13.2. Cứnu ca ba khán: vai - khuvu - cô tay 61 
2. Căng tay và khớp khuvu tay 
2.1 Thao mot khom khuvu 61 
2.2. Cụt một căng tay 
2.2.1. Đưmm căt 1/3 íỉiứa 5 1  - 5 5  
2.2.2. Đường cát n3 trên 56 - 60 
2.3. c«rng mot khap khuvu 
2.3.1. Cảng tay gâp - duối dưac tronỉ> khoáng trên 5° đên 145° 1 1 - 1 5  
2.3.2. Cảne tay GÂD - duni dươc trom» khoảng trên 45^ đôn 90° 2 6 - 3 0  
2.3.3. Căng tay gâpduối đươc troníi khoảng 0° đcnĨ5 3 1  - 3 5  
2.3 4. Căng tay gâo - duối đươc trong khoàng tren 100° đên 150° 5 1  - 5 5  
2.4. Gầy hai xương cẩng ta) 
2.4.1. Khong liên xương hoac mât đoạn xương tạo thanh khơD gíả hai xưorng 
2.4.1.1. Khórp giả chặt 2 6 - 3 0  
2 4.1.2. Khớp giá lòny 3 1  - 3 5  
2.4.2. Can liền tôt trục thăng, chức năng cảng tay gàn như bình thường 6- 10 
2.4.3. Xương licn xau, truc lệch, chi ngăn dưai 3 cm 2 6 - 3 0  
2.4.4. Xương liên xâu, trục lệch, chi ngăn trên 3 cm, ảnh hương đên chức nâng 
sấD - ngừa căng tav và vận đông cua khtrp cổ tay 

3 1  - 3 5  

2.4 5. Bôn đau xưnmg gày dính nhau, can xâu, mât sâp ngửa căng tay, teo cơ 3 1  - 3 5  
2.5. Gây đâu dưới ca hai xươníi căne tav sát cô tay 
2.5 1. Hạn chê chức năng khớp cô tay ít và vừa (1 dcn 2/5 aon£ tác cô tay) 1 1 - 1 5  
2.5.2. Hạn chê chức nang khơp cò tay nhieu (irên 3 đong tác co tay) 2 1  - 2 5  
2.5 3ề Cứng khớp cô tay tư thê cơ năng (0°) 2 1  - 2 5  
2.5.4. Cứne khơD co tay tư thê gâp hoặc ngừa tôi đa 3 1  - 3 5  
2.5 5. Cứng khớp cô tay tư thẻ còn lai 2 6 - 3 0  
2.6. Gầy thân xương auav 
2.6.1. Can liên tôt. trục thãng. khòng ngăn chi, chức năng cang tay tương đôi 
bình thường 

6- 10 

2.6.2. Can liền xấu, trục lệch hoặc chi BỊ ngán irật khớp quay - trụ va hạn chế 
chức năng sấp - ngừa 

2 1  - 2 5  

2.6.3. Không liên xươna hoãc mât đoan xươnịi tạo thanh khom giậ xương quay 
2.6.3.1. IChứp già chặt 1 1 - 1 5  
2.6.3.2. Khóm giả lòng 2 1  - 2 5  
2.7. Gầy đầu trên xương quay có di chứng làm trờ ngại gấp - duồi khớp khuỷu 
và hạn chế sắp, ngửa căng tay, kèm theo teo cơ 

2 1  - 2 5  

2.8. Gầy đâu dưới xương quay (kiêu Pouteau - Colles) 
2.8.1. Kêt quả điêu trị tôt. di ohứnii khôni> dang kê 8 
2.8.2. Hạn chề vận động căne tay, cồ tav 1 1 - 1 5  
2.9. Gây than xương trụ 
3$. ( Can liền lốt, trục thăng, chức năng cáng tay khống bị anh hưmg 6- 10 
2.9.2. Can liền xấu, truc lẹcn hoặc hai đẩu gẫy dínn vơi xưomg quay lam mất 
chức năng sấp, ngừa căng tay 

2 1  - 2 5  

2.9.3. Không liền xưcmg hoặc mất doan xương lao thành khơp giả 
2.9.311. Khứp già chãt 1 1 - 1 5  
2.9.3.2. ỉChÓD £Ìà lòniì 1 6 - 2 0  
2.10. Gầy mỏm khuyu xương trụ gây hặu quả biến dạng khớp Khuỷu, cirng 
khớp: ÁD dung theo tổn thươníỉ khớp khuỷu 
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2.11. Gầy 1/3 trên xương tru và trật Khớp đẩu trcn xương quay (gẫy kieu 
Monteggia) đc lại di chứng cứng khớp khuỷu hạn chế sấp - ngứa căng tay: Ap 
dung theo tồn thưmm khỚD khuỷu 
2.12. Gay rời mỏm trâm quay hoặc trâm trụ làm yếu khớp cổ tay 6- 10 
3. Bàn tav và khợp cô tav 
3.1. Tháo khớp cô tay một bcn 52 
3.2. Cứng khớp cô tay do chãn thương (các ngón lay van binM thường) 
3ễ2.1. Cô tav ờ tư thê cơ nang (0°) 2 1  - 2 5  
3.2.2. Cò tay ờ tư thể uâp hoâc ngửa tỏi đa 31 - 35 
3.2.3 Cô tay ờ tư thê khác (không phải tư thê cơ năng hoặc gâp, ngửa tôi đa) 2 6 - 3 0  
3.3. Gẫy, vỡ xương hoăc trật khom cũ khÓD xương co tay mot bên 
3.3.1. Di chứng ảnh hưởng ít đên động tác khớp cô tay 5 - 9  
3.3.2. Gây cime khơp co tay: Ap dunụ theo Muc 3.2 
3.4. Gây xương bàn tav 
3.4.1. Gầy một - hai xương ban lay, nếu Dan tay không bị bicn dạng và khung 
hạn chế chức năng bàn tay - ngón tay 

6 - 10 

3.4.2. Gãy trẽn hai xương Dàn tay, hoặc trường hợp gẫy can xương xấu, bàn tay 
biến danẹ, ảnh hường nhiều đến chức năng bàn tay, ngón tay 

1 6 - 2 0  

3.4.3. Mầt aoạn xương nhiêu xương bán tav làm bàn tay biên dạng và gây hạn 
chế chức năng nhiều 

2 1  - 2 5  

4. Ngón tav 
4ể 1. Cụt (mât) năm ngón tay của một bản tay 
4.1.1. Cụt (mầt) năm ngón taỵ 47 
4.1.2. Trường hợp căt rộng đên xương bàn tav 50 
4.2. Cut (mât) bôn neon của môt bàn tay 
4.2Ể1. Mảt ngón cái (I), ngòn trò (11), ngon giữa (III) và ngón Vả) đeo nhẫn 
( I V ) :  I  +  1 1  +  ĩ ỉ l  +  I V  

45 

4.2.2. Mât ngón tay cái và ha ngón khác 
4.2.2.1. Mât các ngón 1 + II + III + IV (còn lại ngón V) 43 
4.2.2.2. Mât các ngón 1 - II + )V + V (còn lại ngon III) 43 
4.2.2.3. Mất cảc ngón I + III + IV + V (còn lai ngón II) 43 
4.2.3. Mât Hôn ngón lĩ + ĨII + rv + V (còn lai ngón I) 41 
4ề2.4. Vừa bị mất bốn ngón tay vừa tổn thương (gầy, khuyết...) từ một đến Da 
xương bàn tay 

4 5 - 4 7  

4.3. Cụt ^mât) ba ngón tay của một bàn tay 
4.3.1. Mái nẹon I và hai ngon khác 
4.3.1.1. Mât các ngỏn I + II + III 41 
4.3.1 2. Mât cac ngón I + ir + rv 39 
4.3.1.3. Mât c \c ngón 1 + II + V 39 
4.3.1.4 Mât cac nflfoi I + III + IV 37 
4.3.1.5. Mât các ngón I + ró + V 35 
4.3ễ1.6. Mảt các ncòn I + IV + V 35 
4.3.2. Mât ngon II vầ hai ngón khác (còn lại ngón I) 
4.3.2.1. Mât các njzón II + III + IV 31 
4.3.2.2. Mât các ngon II + III + V 31 
4.3,2.3. Mât các ngón II + IV + V 29 
4.3.3. Mảt cac ngón III + IV + V 25 
4.3 4. Căt cụt ba ngón tay kèm tôn thương một đên ba xương bàn tương ứng thì 
được cône thêm 4 . 6% (công lùi) 
4.4. Cut (mât) hai ngon tay của một bàn tay 
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4.4.1. Mất npun ỉ và một ngón khác 
4.4.1.1. Mât ngón I va ngon II 35 
4.4.1.2. Mat ngón I và neon III 33 
4.4.1.3. Mât neón ỉ và ngón IV 32 
4.4.1.4. Mat neon I và ngón V 31 
4.4.2. Mai neon II và môt ngón khac (trừ ngón n 
4.4.2.1. Mât ngón II va niỉón III 25 
4.4.2.2. Mât neón II và ngón IV 23 
4.4.2.3 Mât ncon II và ngổn V 21 
4.4.3. Mất ntĩon tav III và nuón IV 19 
4.4.4. Mât neón tav III và ngón V 18 
4.4.5. Mai ngon IV và ngón UI V 
Mất hai ngón tay kèm tneo tổn thương xương bàn tương ứng được cộng thẳng 
2 - 4% vào tv lê mất ngón 

18 

4.5. Cụt ímât) môt ngón tav 
4.5.1 Ngỏn I (ngon cái) 
4.5.1 ệl Cứng khớp liên đôt 6 - 8  
4.5.1.2. Han khơn dôt - bàn 1 1 - 1 5  
4.5.1.3. Mất xương tạo thành khớp già ngórỉ cái 1 1 - 1 5  
4.5.1 ỗ4 Mất đột ngoài íđôt haij 1 1 - 1 5  
4.5.1 ằ5. Mảt trọn ngón 1 (tháo khơp ncón - hàn) 2 1  - 2 5  

ị 4.5.1.6. Vlât tron ngón 1 và mot phàn xươrm bàn I 26 - 30 
4.5.2. Ngón II (ngón tro) 
4.5.2.1. Cưniz mỏt khứp liên đôt 3 - 5  
4.5.2.2. Cưng khởD đôt - bàn 7-9 
4.5.2.3. trứng các khôm liên đôt 1 1 - 1 2  
4.5.2.4. Mât đôt ba 3 - 5  
4.5.2.5. Mât hai đõt níĩoai (đỗt 2 va 3) 0 - 8  
4ệ 5.2.6. Mất trọn neon II í thao khớp nizon - bàn) 1 1 - 1 5  
4.5.2 7. Mất tron neón II Mà một Dhan xưcmg oàn 1 6 - 2 0  
4.5.3. Ngón Iỉỉ íncón mừa) 
4.5.3.1. c ứng một kJiorp liên đôt 1 -3 
4Ẽ'3ẳ342ẵ Cưne khớp ÚOÍ - bàn 5 - 6  
4.5.3.3. c ưng cac khem íiên đôí 7 - 9  
4.5.3.4. Mât đòt ba 1 -3 
4.5.3.5. Mầt hai dôt ngoài íơỏt 2 và 3) 4 - 6  
4.5.3.6. Mât trọn ncon III (tháo khớp ngón -- bàn) 8 - 10 
4 5-3.7ễ Vlât ưọn ngon 111 va một phàn xương hàn tương ưng 11- s 
4.5.4. Ngón IV (níión đeo nhan) 
4.5.4 1. Cứnií một khơp Liẻn đot 1 -3 
4.5.4.2. Cúnu khcVp ngón - bàn 4 - 5  
4.5.4.3. Cunu cac khcrp liên đôt 6 -Ị 8 
4.5.4.4 Mât đôt ba 1 - 3 
4.5.4.5. Mãt hai aòt ngoi của ngón IV (đỗt 2 va 3) 4 - b  
4.5.4.6. Mat trọn ngón IV 8- 10 
4.5ệ4.7. Mất tron ngón IV va một phân Mrợng bàn tương ứne 1 1 - 1 5  
4.1.5. Ngón V (ngón tay út) 
4.5.5.1. Cirnu một khớp liên đốt 1 -2 
4ệ5.5.2. I lan khớp đôt ngón - bàn 3 - 4  
4.5.5.3. Cứng các khớp liên đôt 5 - 6  
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4.5.5.4. Mât dỏt ba 1 -3 
4.5.5.5. Mat đốt hai và ba 4 - 5 
4.5.5.6. Mât trọn ngón V (tháo khớp ngón - bàn) 6 8 
4.5.5.7. Mât tron nyon V và môt phân xương bàn tương ứng 1 1 - 1 5  
4.6. Cụt nhiều ngón tay cùa hai bàn tay 
4.6.1. Cut hai ngon I (neon tav cái) 36 - 40 
4.6.2. Cụt hai ngón 11 21 - 25 
4.6.3. Cut hai ngón III 1 6 - 2 0  
4ế6.4. Chân thương căt cụt hai ngón IV 1 6 =  2 0  
4.6.5. Chân thương căt cụt hai neon V 1 6 - 2 0  
4.6.6. Cụt ngón í, ngón II và ngón m bàn tay phải (tay thuận) và cụt ngón I, 
n^ón II bàn tay trái (taỵ không thuận) 

61 

4.7. Gâv xương một đôt ngón tav 1 
5. Xươnp don và xưomíỉ bà vai 
5.1. Gầy xương đòn n/3 ngoài, giừa hoâc trong) 
5.1.1. Can liền tôt. khònu di chứng 6- 10 
5.1.2 Can liền xấu, gồ, cứng vai và đau anh hưởng đên gánh vác 1 6 - 2 0  
5,2. Mất đoan xươnu gây khớp già xương aòn 1 6 - 2 0  
5.3. Sai khớp đòn - mỏm - bà 1 1 - 1 5  
5.4. Sai khơD ức - đon 1 1 - 1 5  
5.5. Gầv xươnu bà vai một bên do chân thươnt! 
5.5.lế Gẫy, vờ hoạc có lỗ khuyêt (7 thân xươm? 6 - 10 
5.5.2. Gầy vỡ ờ ngành npane 1 1 - 1 5  
5.5.3. Gầv vỡ phấn ổ khớp vai 
5.5.3.1. Vở ố khớp vai đom thuần, chom xưtrng cánh tay khòng Di ton thương 
nhưng để lại hậu uuà dễ trât khớp vai 

16 - 20 

5.5.3.2. Vỡ ỏ khơD kèm tòn thương chỏm gây hậu qua cung, hàn khớp vai: Ap 
đung ton thương khórt) vai 
6. Đùi và khớp háne 
6.1. Cụt hai chi dưới 
6.1.1. Thao hai khíTD cỗ chân 81 
6.1.2. Cụt 1/3 giữa hai căng chân 83 
6.1.3. Cui 1/3 trên hai căng chân 84 
6.1.4. Tháo khớp gôi hai bên 85 
6.1.5. Cụt 1/3 giữa môt đui vả 1/3 piừa căng chân bên kia 85 
6.1.6. Cụt 1/3 trèn đui một bên và 1/3 trên môt căng chần còn lại 86 
6.1.7. Cut 1/3 trên môt dúi một bên và 1/3 dươi đùi còn lai 87 
6.1.8. Cụt hai đủi từ 1/3 giừa 87 
6.1.9. Cut hai đùi từ 1/3 trên 91 
6.1.10. Cut ngang mâu chuycn hai đùi 92 
6.1.11 Thảo hai khớp háng 95 
6.2. Cụt mụt chi dưóri và mù một măt 
6.2.1. Cut mỏt căng chân và khoét ho môt nhãn câu 85 
b.2.2. Cut môt đùi và mù môt măt 87 
6.2.3 Tháo bò môt khttD háng và mù một măt 88 
6.2.4. Cut mỏt đùi va khoét hò một nhân cẩu 91 
6.2.5. Tháo môt khớp háng và khoct bỏ một nhăn câu lăD đưưc mẳt già 91 
6.2.6. Tháo môt khớp háng và khoct ho một nhăn cẩu không lẳp đươc măt già 95 
6.3. Tháo mot khớp háng 72 
6.4. Cụt mội úui 
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6.4.1. Dường cẳt ở 1/3 giưa 65 
6.4.2. Dường căt ở 1/3 tren 67 
6.4.3. Dường căt ở ngang mâu chuyên lớn 68 - 69 
6.5. Gầy đâu trên xương đì i 
6.5.1. Can liền tốt. truc thăna. nhưng có tco cơ 26 - 30 
b.5.2. Can hen xau, trục lệch, cơ teo nhiêu, chi ngăn dưới 4 cm. ch>rc năng 
khứp háng bi hạn chế 

3 1  - 3 5  

6.5.3. Can liên xâu. truc lệch, cơ teo nhiêu chi nuăn trên 4 cm 4 1  - 4 5  
6.5.4. Gầy cỏ xưcmg đùi gây tiêu chòm 51 
6.5 5. Mát đoan xmrng hoăc khống liên xưưng tạo thành khởp giải cô xirơnc đùi 
6.5.5.1. Khcrp giã chặt 4 1  - 4 5  
6Ề5-5.2. Khởp uiã long lèo 51 
6.6. Trật khớp hang hoặc gẫy cố xưtmg đùi, đâ phầu thuật thay chom nhàn tao 35 
ờ.7. Gay than xưcmịỉ đùi ở 173 giữa hoặc dưới đà điêu trị on định 
6.7.1. Cun liền tốt. trực thảng, chức Dhan chi hình thường 21 
6ẽ7.2. Can liên xâu, truc lệch 2 6 - 3 0  
6.7.3. Can ề\ảu, trục lệch, chi nuăn dưóri 4 cm 3 1  - 3 5  
6.7 4. Can xâu, trục ỉệcn, chi ngan ưen 4 cm 41 
6.8. < lây đau dưới xương đùi gán sát lôi câu sau điêu trị ĩó di chứng hạn chê 
vân đông khớp gối: Áp dung tỷ lê cúng khớp gổi Muc 7.11 trong bàng này 
6.9 Sai khớp hánu kêt quả đicu tri 
6.9.1ếTôt 6- 10 
6.9.2. Gây long khúD hánu 2 1  - 2 5  
6.10. Cưng mội kh(TD hãng sau chân thưíĩng 
6.10.1. Chi (ĩ tư thê thăng truc 
6 ế 1 0 . 1 . 1 . " l ừ 0 - 9 í ) °  2 1  - 2 5  
6 . 1 ( ) ế 1 . 2 ế ' I ư  0  đ ế n  6 0 °  3 1  - 3 5  
6.10.1.3. Từ 0 dên 30° 4 1  - 4 5  
6.10.2. Chi ơ tư thê vẹo hoặc gâp kem theo 
6.10.2.1.'Iềừ 0 đên 90° 3 1  - 3 5  
6.10.2.2. Từ 0 dên 60° 4 1  - 4 5  
6.10.2.3. Từ 0 đẻn 30° 46 - 50 
6.11. Cứng hoàn toàn một khớp háng sau chân thương 51 - 55 
6.12. Chân thượng đe lai hâu auà cừnụ hai, ba khớn lón chi dưới 
6.12.1. í ứng một khớp háng va mõt khứp^ối 6 1  - 6 5  
6.12.2. Cứng một kh(TP gô) va mot khớp co cnán 4 1  - 4 5  
6.12.3, Cứng ba khớp lớn í háng, gói) 6 6 - 7 0  
6.12.4. Cứng ba khớp hang, gõi và cỏ Chân 6 1  - 6 5  
6.12.5. Cứng ba khớp (gỏi và cô chân) 6 1  - 6 5  
7ể Cảng chân và khtýp gôi 
7.1. Tháo một khớp gối 61 
7.2. Cụt một cảng chân 
7.2.1. Cụt ở \ >3 trên, nêu khớp gổi b'nh thường 
7.2.1.1- Lắp được chân già 51 
7.2.1.2. Khònjz lăn được chân 4iá 55 
7.2.2. Cụt ơ 1/3 ịíiừa hoảc dưới 
7.2.2.1. Dã lăD chẳn giả di lai tôt 4 1  - 4 5  
7.2.2.2. Không lăD được chân ma hoác đi chân già đau. kho 4 6 - 5 0  
7.3. Gãy hai xương cẳng chân 
7.3.1. Can hcn tót, truc thăng, khộtìg ngăn chi 1 6 - 2 0  
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7.3.2. Can xương xấu, hoặc can dính hai xương, cẳng chan bị vẹo và ngẳn dưới 
2 cro 

2 1  - 2 5  

7.3.3. Di chứng nnư Muc 7.3.2 nhưng chi ngăn từ 2 cm đcn dưới 5 cm 26 - 30 
7.3.4. Di chứng như Muc 7.3.2 nhưníĩ chi ngản từ 5 cm trờ lẻn 3 1  - 3 5  
7.4. Màt aoan hai xương chày, mác tao thành khớp £ia 
7 4.1. Khớp giả hai xương chặt, chi ngăn dưới 5 cm 3 1  - 3 5  
7.4.2. Khớp gtả hai xương lỏng, chi ngăn trên 5 cm 4 1  - 4 5  
7.5. Gây thân xương chàv môt chan 
7.5.1. Gay tnân xương chày ở bảt kc đoạn nào, can tốt, trục thẳng, không ngắn 
chi 

1 1 - 1 5  

7ệ5.2. Gay thân xương chay ở bất kể đoạn nào, can xấu. trục Lệch, chi ngắn 
dưới 2 cm 

1 6 - 2 0  

7.5.3ế Gầy thân xương chày ờ bất kể đoạn nào, can xẩu, trục lệch, chi ngắn từ 2 
cm đến dưới 5 cm 

2 1  - 2 5  

7.5.4. Gầy thán xươnp chày ở bất ke đoạn nào, can xấu. trục lệch, chi ngán từ 5 
cm trở lên 

2 6 - 3 0  

7.5.5. Gầy thân xươnu chày đã licn nhưng thân xương co ô khuvểt Imi 21 - 25 
7.6. Mât đoạn xương chàv tao thành khnro gia 
7ằ6.1 ắ Khớp già chặt 2 1  - 2 5  
7.6.2. Khóm già lòng 31 - 35 
7ệ7. Gay hoăc vỡ mám chàv 
7.7.1. Điêu trị phuc hôi tốt, khớp gôi không cứng 15 
7.7.2. Đi chứni? cứng khớp gối boặc hàn khoro: Ad chung tổn thương khom gôi 
7.8. Cìẫy hoặc vờ lôi củ trước mâm chà\ 6- 10 
7ẽQ. Gầy thân xương mác môt chân 
7.9.1. Đườnị> gẫ> ở 1/3 giừa hoặc trên, can liến tốt 3 - 5 
7.9.2. Gây đàu trên xươnn mác. can xâu 5 - 7 
7.9.3. Gay kiểu Dupuvtren (đầu dưới xươnu mác), can xấu 
7.9.3.1. Han chê nhe khơD cô chân 6- 10 
7.9ệ3.2. Cô chân bi cứng khớp nhẹ 1 1 - 1 5  
7.10. Mnt đoan xương mác hoâc thao bó xương mac 1 1 - 1 5  
7.11. Vct thương, chấn thương khớp gối dẫn đến hậu quá cứng khớp 
7.11.1. Tâm van động tư 0° đên trên 125° 1 1 - 1 5  
7.11.2 . Tâm vận dòng từ 0° đèn 90° 1 6 - 2 0  
7.11.3. Tâm vận đông từ 0° đên 45° 2 6 - 3 0  
7.11.4. Cưng khớp tư thé 0° 3 6 - 4 0  
7.12. Đứt gân banh che đã mổ khau kết quà tốt 6- 10 
7.13. Chấn mương cất bò xương bănh chè làm nạn chề cnức năng khớp gối: Áp 
dung tỷ le Muc 7.11 trong bảng nàv 
7.14. Gay hoặc vờ lồi cẩu xương đùi dẫn den hậu quà hạn chế vạn ưộng khớp 
gối: Áp dung tý lc Muc 7.11 trong bảng này 
7.15. Tôn thưong sụn chêm do chân thương khớt)£Ôi 
7.15.1. Rách, dứt, trật chô bám hoăc gây viêm màn tính 1 6 - 2 0  
7.15.2. Nếu pnai cẳt bỏ vả có hau qua aínn khớp gối: Áp aung tỷ lẹ tổn thương 
khớp gối Muc 7.11 trong bảng này 
7.15ẽ3. Cắt bi) sụn chêm có biến chứng hạn chế một phẩn cừ đọng gấp - duồi 
khớp gôr. Ap dung tỳ lệ tôn thương khớp gôi Mục 7.11 trong bàng này 
7.16. Di vật khớp gôi 
7.16.1. Dị vật năm trong bao kin V noặc bao hoạt ƠỊCM ann hường ít đên chức 
nănu khớp cối 

1 1 - 1 5  
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7.16.2. Dị vat năm tron£ khe khíTO làm anh hường đên vân dông, đi lai 2 1  - 2 5  
7.17. Tôn thưomg dứt dâv chăng khớp gôi 
7.17.1. Đứi dây chănp cheo trước hoặc sau được điêu tn phuc hôi tôt 1 1 - 1 5  
7.17.2. Đứt dây chăng chco trưcrc hoặc sau được điêu trị phục hôi không tôt 
hoăc khôn£ dươc điều trị 

2 1  - 2 5  

7.17.3. Đứt dây chăng ngoài khớp đà điêu trị phục hóí tôt 6- 10 
7.17.4. l)w dâv chăng ngoai khtro đã điêu irị phục hổi không tôt hoặc không 
đươc điều tri 

1 1 - 1 5  

Ghi chu: Tổn thương gầy xưtTng nểu có tồn thương mạch máu, dây thẩn kinh 
được cộng lùi tỷ lệ nhưng tông tý lệ % phải thâp hơn so với cắt hò đoạn chi 
tương ứng 
8ệ Bàn chân và khom cô chân 
8.1. Tháo khớp cô chân mot bên 45 
8.2. Tháo khÓD hai cô chan 81 
8.3. Căt bò nửa trước bàn chân (tháo khớp các xương bàn hay thủ tiiuật 
Lisíranc) 

35 

8 4. Cát bò giừa bàn chân còn để lại chồ cỉìông gót (thù thuật Chopart, Ricard 
hay PirogoíO 

41 

8.5. Chấn thươrm khóm cổ chân dần đốn hâu quà cứng khớp 
8.5.1. Cứng khơD ơ iư thê CƯ nănu (0°) 21 
8.5.2. Cứng klrrp ờ tư thê bât lợi cho chức năng khớp cô chân 31 
8.ố. Dứt cân gót (gân Achille) 
8.6.1. Dã nôi lại, không ngăn gân 1 1 - 1 5  
8.6.2. Gán bị neàn sau khi nôi, bàn chán nua vê Dhia trước 2 1  - 2 5  
8.6.3 .  Khong nối lai kịp thời đê cơ dép co lại thành một cục, ai Lại khó khăn 2 6 - 3 0  
8.7. Căt bỏ hoàn loan xương gót 3 1  - 3 5  
8.8. Gây hoặc vờ xương gót 
8.8.1. Vờ tước mội Dnan Dhia sau xương ạói 6- 10 
8.8.2. thân xương gót cỏ ảnh hường đên đi lại, lao động 1 1 - 1 5  
8.8.3. Gầy góc Bochler (phần Thalamus của xương gót) làm sập vòm bàn chân, 
di lai khó và đau 

2 1  - 2 5  

8.9. Căt bo xưong sên 2 6 - 3 0  
8.10. Gầy xưcTng sên lam ban chân biên dạng, đi lai khó 1 6 - 2 0  
8 11. Gầy xưcrn^ thuycn 6- 10 
8.12. Gãy/vở xương hop 1 1 - 1 5  
8.13. Gâv/vở nhiều xương nhò giữa bàn chân dẫn đến hậu qua cứng/hàn kb rp 
bàn chân 

1 6 - 2 0  

8.14. Tôn thương măt ca chản 
8.14 1. Không ảnh hưòm^ khớp 6- 10 
8.14.2 Gây cứng khcTD cô chân: Ap dụng tỷ 16 cứng khớp cô chân 
8.15. Gầy hoặc mất đoan môt xương bàn của bàn chân 
8.15.1. Can liền tôi. bàn chân thống biến danií. không ành hườnu acn đi đứng 3 - 5  
8.15.2. Bàn chân biên dạng và trờ npai đên việc đi đứng, lao động 1 1 - 1 5  
8.16. Gầy hoặc mất aoan nhiều xương bàn cùa mot bàn chân 
8ẽ 16.1. Gầy hai xương bàn. can liền xấu hoâc mất đoạn hai xương bàn 1 6 - 2 0  
8.16.2. Gầy trên hai xương bàn hoặc mẩt đoạn xương làm bàn chân biển đạng 
gâv trở ngai nhiều đến việc đi đứng, lao động 

2 1  - 2 5  

8.17 Manh kim khi nảm troníi khe khởp cô chán (chav - uót - sên) 1 6 - 2 0  
8.18. Còn nhiêu mànn kim khi nho ữ phân mêm gan bàn chân hay gám ờ 

1 xươnii bàn chân ảnh hường đen đi lau lao động 
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8.18.1. Có dưới 10 mành nho 1 1 - 1 5  
8.18.2. Cố từ 10 manh trờ lẽn 1 6 - 2 0  
8.19. Bong gan khơp cô chản điêu trị lâu không khoi 1 6 - 2 0  
8.20. Viem khớp cô chân man tính sau chân thương trật khớp, bong gân cô 
chân 

1 6 - 2 0  

9 Nỉỉón chân 
9.1. Cụt năm níjón chân 26 - 30 
9.2. Cut hòn ruzón chân 1 
9.2.1. Cụt bôn ngón u + IIĨ -4-' IV + V (còn lại ngón I) 1 6 - 2 0  
9.2.2. Cụt bôn ngón ĩ + II -4sjn + Iv (còn lại ngón út) 2 1  - 2 5  
9.2.3. Cut bôn ngón I + II + III + V (còn lại ngón IV) 21 25 
9.2.4. Cut bôn ngón I + II • IV +• V (còn lại ngón 111) 2 1  - 2 5  
9.3. Cụt ba ngón chân 
0.3.1. Cut ba ngón nhưng khọng mât ngón chân I lĩ - 15 
9.3.2. Cụt ba ngón trong đỏ cỏ ntịón chân 1 ! 16-20 
9.4. Cut hai ngon chân 
9.4.1. Cụt hai ngón III + IV hoậc hai ngón 111 +v hoặc hai ngón IV + V 6- 10 
9.4.2. Cut niĩón II và mot ãgón khac (trừ ngốn chân 1) 1 1 - 1 5  
9-4.3. Cut nuỏn chân I và mọt ngón khác 1 6 - 2 0  
0.5. Cụt n^ón chân 1 1 1 - 1 5  
9.6. Cụt một ngón chân khác y - 5 
9.7. Cụt đôi ngoài của một ngón chân I (dâu ncon chân) 6- 10 
9.8. Cụt đôt n^oài của ngón chân khác íđâu ngón chãn) 1 - 3  1  
9.9. Cụt hai đôt ngoài cùa một ngón chàn khác 2-4 
9.10. Cứng khớp liẽn đôt ngòn chân I 
9. ỉ 0.1. Tư thc thuận 3 - 5 
9.10.2. 1 ư thê bât lợi 7 - 9  
9.11. Cứng khớp đôt - bàn cùa ngón chân I 7 - 9 
9.12. cứng khớp đốt - bàn hoặc cac khớp liên đốt với nnau của một ngón chân 
khác 
9.Ị1I2.1Ế Cứng ờ tư thc thuận 1 - 3 
9.12ẻ2. Cứng ớ tư thố bất lợi vồ chức nàng 4 - 5 
9.13. Gay xươnu moi đôt ngon cnàn I 
10. Châu hông 
10.1. Ciâv £ai châu trước trên 6- 10 
10.2. Gâ> mào chsầU 11 ị 15 
10.3. Gâ\ một bên cann chậu 16 - 20 
10.4. Gầy xưcmg chậu kiểu Malgaigne dần đến méo khung chậu 
] 0.4.1. Nam giợi hoặc phụ nừ khỏne còn sinh dè 31 - 35 
10.4.2. Phụ nừ trong dộ tuôi sinh de 4 1  - 4 5  
10.4.3. Ncười cr đô tuỏi vị thành niên hoác ncưttí già 4 1  - 4 5  
10.5. Gầy ụ ngôi (gây ra mất đối xứng co dưới) 1 6 - 2 0  
10.6. Gảy nganh ngang xươrns mu 
10.6.1. Gây ờ một ben 1 1 - 1 5  
10.6.2. Gầv ca hai bên 1 6 - 2 0  
10.7. Gầv ổ chảo (Cotyle) khớp hang cà cung trước lần cung sau gây di lệch, 
làm lỏng khớp (dễ trật khớp háng) 

2 1  - 2 5  

10.8. Gây xương cụt khôniỉ tôn thương thân kinh 3 - 5 
10.9. Gav xưtmg eùnií khônu tôn thưcmg thân kinh 5 - 7 
11. Ton thương cột sông không gây tôn thưcyng thân kinh 
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11.1. Tổn thưorrm côt sổng cổ 
1 1 . 1  1 .  T ô n  t h ư ơ n g  b à n  l ê  c ô  -  l ư n g  2 6 - 3 0  
11 ẳ 1.2. Tổn thưong đốt sung C) và C2 31 - 35 
11.1.3. Xẹp. viêm dinn khớp các đôt sông cô do cnân thương 
11.1.3.1. Xẹp, viêm dính một - hai đôt sông cô. đau vừa, hạn cnê một phân 
động tác cổ - đầu (GầD - dưồi, nghicng trái, phải và xoay từ 0 đến 20°) 

3 1  - 3 5  

f 1 ễ 1 ễ3.2. Xẹp, viêm dính trèn hai aot sống cổ. đau nhiều, ira ngại đến vận dộng 
cổ đẩu í Trên 20° ở tất cà các động tác) 

41 .45 

11 ắ2. I ỏn thương cột sông lưng - thât lưng 
11.2.1. Gay, xẹp tnân một đôt sòng 2 1  - 2 5  
11.2.2. Gáv, xẹp thân hai hoác ba dôt sống trờ lên 
11.2.2.1. Xẹp thân hai đôt sông 26 - 30 
11.2.2.2ề Xẹo ba dot sống 3 6 - 4 0  
11.2.2.3. Xẹp trên ba đôt sông 4 1  - 4 5  
11.3. Gây, vỡ mỏm gai 
11.3.1. Của một đôt sòng 6- 10 
11.3.2. Cùa hai hoặc ba đôt sông 1 6 - 2 0  
11.3.3. Cúa trên ba đôt sông 2 6 - 3 0  
11.4. Gây, vở mỏm bên 
11.4.1. Cua một đôt sông 3 - 5  
11.4.2. Của hai hoặc ba đôt sỏng 1 1 - 1 5  
11.4.3. Cùa trên ba dôt sông 2 1  - 2 5  
11.5 Viêm cọt sông dính khớp do chân thương côt sông 
11.5.1. Dính khớp côt sònịi giai doạn I 2 1  - 2 5  
11.5.2. Dính khom côt sôiig giai đoan 11 4 1  - 4 5  
11 Jắ3. Dinh khơD cõt sông giai aoạn 11 - III 6 1  - 6 5  
11.5 -1 Dính khan côt sông giai đoạn IV 81 
11 6. Trươt thân đôt sống, thoát vị đĩa (3ẻm 
1 1 6 . 1 .  T r ư ơ t  m ộ t  ô  k h ô n g  t ò n  t h ư ơ n g  t h a n  k i n h  2 1  - 2 5  
11.6.2. Trưựl nhiêu t -ng knông tôn thương thân kinh 
Ghi chú: Tổn thương xương, nểu có biểu hiện loàng xương kèm theo thì được 
cộng 5 - 10% (cộng lùi) (loàng xương do liệt thần kinh gây giảm vận động do 
cố đỉnh xương kéo dài, khòng tính loãng xương do tuổi) 

3 1  - 3 5  

VU. Tỷ lê ton thưong cơ the do tón thươne phan mem và bỏng % 
1. Sẹo vêt thương ph n mêm và sẹo bong ảnh hưởng dén chức năng da và thâm 
mị 
1.1 ệ Sẹo vct thương phân mêm và sẹo bòng không anh hưnmg đên diêu tiêt: Từ 
5% diẹn tích co thê 

3 

1,2ẽ Sẹo vùng mặt, cô diẻn tích từ 1,5% đcn 3% diên tích cơ thê 1 1 - 1 5  
1.3ệ Sẹo vung mặt, cố dien tích từ trên 3% diẽn tích cơ thê trở lên 1 6 - 2 0  
1.4. Sẹo ơ các vùng aa hờ khác diện tích tren 1% diện tícn cơ thé gay rôi loạn 
săc tố ành hưởng thâm mỳ 

2 

2. Sẹo vêt thương oh ĩầ mcm và sẹo bỏng ảnn hường chức nang da„ các cơ 
quan licn quan và thẳm mỳ 
2ề 1. Sẹo vùng đâu - măt - cô 
2.1.1. Sẹo vùng da đâu có tóc 
2.1.1.1. Nniều sẹo vùng aa đẩu (từ nam sẹo trở lênì và aưòmg kinn cua mỗi vết 
sco dưới 2 cm 

3 - 5  

2.1.1.2. Seo vùng ua đẩu đường kính trén 5 cm hoặc nhiều sẹo vùng da dáu (từ 
năm seo trở lên) và đường kính cùa mồi sẹo từ 2 đên 5 cm 

7 - 9  
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2.1.1.3. Lọi hoặc Dong nứa aa dau noạc Dong rọng hơn nưa da Qi u aã được 
phẫu thuật tạo hình có biêu hiện đau. gây rụng tóc sau chấn thương kèm theo di 
chửniỉ đau đầu 

26 - 30 

2.1.1.4. Lột da (láu toàn bộ hoặc vct thương bòng rộng Hơn nửa đa đâu sẹo 
dính, tóc không mọc lại được phài mang tóc già kèm theo di chứng đau đầu 3 1  - 3 5  

2.1.2ẳ Sẹo vùng mat 
2.1Ế2.1Ế Sẹo dường kính dươi 5cm. mặt bicn dạng ít có ảnh hưởnu rỏ đen tham 
mỹ ' 

1 1 - 1 5  

2.1.2.2. Sẹo dường kính 5 cm aen 10 cm, co kéo bién aạng mạt vừa, ann hirơng 
vừa đến thẩm mỳ 2 1  - 2 5  

2ề 1.2.3. Sẹo đường kính trên 10 cm, co Kéo biên dạng mặt nặng, ảnh hường 
năng đên thâm mv 

3 1  - 3 5  

2.1.3. Sẹo vùng cô 
2ế lễ3.1. Hạn chê vận động cổ mưc đọ nhẹ (khonu co kéo và Diên aạng) bạn cnè 
ngừa hoặc quay cổ 

5 - 9  

2.1.3.2. Hạn chè vận aộng cô mức đô vừa. han chê ngừa. tỊuay cô 1 1 - 1 5  
2.1.3.3ế Hạn chc vận động cô mức độ nạng (sẹo đính căm - cô - ngực), mât 
ngửa, quay cô 
Ghi chú: Các đối tượng là diễn vicn. giáo vicn, nhân vicn dịch vụ giao tiếp, 
nam nừ thanh niên chưa lập gia đình ... tỷ lộ được cộng thêm 5 - 10% (cộng 
lùi) 

2 1  - 2 5  

2.2. Sẹo vùng lưng - ngực - bụng: lôi, dính, co kéo, Dhì đai 
2.2.1. Diện tích sẹo từ 6% đên 8% diện ticn cơ thê 1 1 - 1 5  
2.2.2 Diện tích sẹo từ 90/0 đcn 11% diện tích cơ thê 1 6 - 2 0  
2.2.3 Dicn tích sco vune lưng - neực - bụng từ 12% đến 17% diên tích Cơ thê 2 1  - 2 5  
2.2.4. Diện tích sẹo vùng lưng - ncực - bụng từ 18% đên 27% diẻn tích cơ thê 26 - 30 
2.2.5. Diẽn tích seo vùng lưng - neưc - bụng từ 28% đen 35% diên tích Cỡ the 3 1  - 3 5  
2.2.5. Diện tích sẹo vùng lưng - ngưc - bụng từ 36% diộn tích cơ thẻ trờ lẽn 
Ghi chủ: 
- Ncu diện tích sẹo chiếm từ 20% diện tích cơ thề trờ lên ảnh hường điều tiết 

được cộng 10% (cộng lùi) 
- Tồn thương mắt núm vú ờ nừ giới dưới 55 tuổi thì được cộng lùi với tv lộ mất 
vú 

4 6 - 5 0  

2.3. Sẹo một bên c.hi trên: gây tôn tnương thân Kinn hoac anh hưởng đên chức 
nàng vận động cùa khớp: Ap dụng Bàng tỷ lệ tôn thương cơ thê do tôn thương 
Xương sọ và hê Thân kinh và/hoặc tôn thương hề xương - khớp 
2.4. Sẹo một hen cni dưới gây tôn thương th*Ji kinh hoặc ảnh hưòmu đén chức 
năng vận độnu cùa khớp: Áp dụng Bảng tỹ lộ tồn thương cơ thề do tồn thương 
Xương so vả hê Thân kinh và/hoặc tôn thương hộ xương - khớp 
Ghi chú: Tôn thương trong Mục 2.3 và 2.4 có diện tích sẹo trên 1% diện uch 
cơ thê đươc công 2% dối với vùng da kín. và 5% đối với vùng da hà ícộnc lùi). 
2.5. Sẹo vùng tâng sinh môn - sinh dục: Ap dụng Bảng ty lệ tôn thương CƯ thê 
do tốn thươne hê tiết niệu - sinh dục 
3. Rôi loạn trcn vùng sẹo 
3.1. Các vét loét, vet aò khon.e liên do rôi loan dinn dưtmy vùnjỉ sẹo 
3.1.1. Đưong kính vết loét dưới 1,5 cm 1 - 2 
3.1.2. Đường kinn vêt loct từ 1,5 cm đòn dưái 3 cm 3 - 5 
3.1 ẵ3. Dường kính vết loet từ 3 cm đên dưới 5 crp 6- 10 
3.1.4. Dường kính vết loét từ 5 đên 10 em 1 6 - 2 0  
3.1.5. Đường kính vêt loét ưẻn 10 cm 2 1 - 2 5  í 
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3.2. Bong buot, seọ lôi, sẹo đôi mảu. sẹo Viêm: 
Ghi chú: Neu do nguyên nhân thần k'nh: Áp dụng Bàng ty lệ tổn thương cơ thề 
do tnn thươrm xương so và hê thần kinh 

6- 10 

4. Manh kim khi or Dhân mèm 
4.1. Còn mảnh kim khi khong đê lại di chứng 1 -3 
4.2. Vêt tnương phân mêm con mánh kim khí gây inh hưởng cnức năng, chức 
phận cua bộ phận mang mảnh: Tỳ lệ được tính theo di chứng chức năng cùa cơ 
quan bộ phân đó 
5. Tôn thương mỏng tay, móng chân 
5.1. Mỏng tay hoạc mòng chân bị dôi mau, sân sùi có văn ngang dọc hoặc viêm 
quanh mỏng điều tri không kết quà hay tái Dhát (một chi) 
5 ẻ l . l .  T ừ  m ô t  đ e n  b a  m o n g  ] -4 
5.1.2. Từ bôn dên năm mỏng 6- 10 
5.2. Cụt, rụng mỏng tay hoặc móng chân cua môt chi 
5.2.1. Từ một đên ba móng 6- 10 
5.2.2. Tử bôn đcn năm móng 1 1 - 1 5  
VIII. Tỷ lệ tôn thương co thf do tôn thương cơ quan thi giác % 
1. Tổn thương hai mât anh hườniỉ aen thi lực 
1.1. Căn cử vào thỊ lực, áp aụng Bảng tý iệ tổn tnưomg cơ thê do giảm thi lực vì 
tốn thưcmg cơ quan thị giác 
1.2. Mât chưc nâng hai măt (thị lực từ sáng tôi âm tính đên đêm ngón tay iư Jm 
trờ xuống) 

8 1  - 8 5  

1.3. Môt mãt khoét bỏ nhan câu, một mảt mât chức nănn, 87 
1,4, Mù tuyệt đôi hai măt (thị lực sáng tối am tinh) 87 
1.5. Một mât khoét bỏ nhàn cẩu (không làp dược mat già), một mài mât cnức 
nâng 

88 - 89 

1.6. KJioct bỏ ha* nhãn câu lăD được mât giả 91 
1.7. Khoct bỏ hai nhàn câu khong lăp được măt giả 95 
2.1 ôn thương môt măt ảnh hườni; đen tnỊ Lực 
2.1. Cãn cứ vào thị lực, áp dụng Bàng tỷ lệ tôn thương cơ the ao giàm thị lực vì 
ton thương cơ ciuan thi giác 
2.2. Mù một mât (măt còn lại bình thưừng), nêu chưa khoct bó nhăn câu 41 
2.3. Khoét bỏ nhân cau. lăD đươc mât giả 51 
2.4. Đã khoct bỏ một nhãn câu, không lăp được măt giả (do bicn dang mi, cạn 
cùnụ đồ. vờ thành xưcrrm hốc mắt), ảnh hưrrn£ thâm mv 
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3 Dục nnân mât do chân thương 
3.1ề Chưa mô: Cãn cư Vdo thị lực áp dụng Bàng tv lệ tôn thương ca thê do 
giàm thị lực vi tổn thương cơ quan thị giác và cộng lùi 10% 
3.2. Đà mô: Căn cứ vào thị lực áp dụng Bảng tý lệ tôn thương cơ thê vì giảm 
thị lực do tổn thương cơ quan thị giác và cộng lùi 10% vì mất điều tiết sau mổ 
nhưng khône đươc auá 41% môt măt 
4. Tổn thưong ngoài nhãn cầu (mỏt mAt) 
4ế 1. 1 ãc lệ đao, rò le đạo 
4.1.1. Tắc (đã hoạc chưa pnâu thuạt) 6- 10 
4.1.2. Rò lệ đạo 
4.1.2.1. Dã Dhầu thuât kết auà tốt 6- 10 
4.1.2.2. Đà phau thuat ket CỊuà khong tôt hoạc chưa pnau thuật 1 1 - 1 5  
4.2. ỈChuvêt xưorng thanh hôc mẩt 1 1 - 1 5  
4.3. Rò viêm xươntt thảnh hôc măt 1 1 - 1 5  
4.4. Sẹo co kéo hờ mi 1 1 - 1 5  
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5. Tồn thương chức năng thị giác do tổn thưtrng thần kinh chi phổi thị giác 
5.1. Mù não chân thưomg mọt măt hoặc hai măt (tổn thương trung khu thân 
kinh thị giác năm ở thuỳ chàm được xác định băng chân đoán hinh anh): Tỷ lệ 
theo Bảng tỳ lệ tôn thương CƯ thê do tồn thương cơ quan thi giác 
5.2. Thi trường thu hẹp (do tôn thương nào vùng châm trong chân thương) 
5.2.1. Thị trường còn khoàng 30° xung quanh diêm cô định 
5.2.1.1. Thi trường thu hẹp ờ một bên mãt ó - 10 
5.2.1.2. Thị trường thu hẹp ca hai bcn măt 2 1  - 2 5  
5.2.2. Thị trường còn khoảng 10° xung quanh điêm cô định 
5.2.2.1. ỡ một bên măt 2 1  - 2 5  
5.2.2.2. ơ cà hai măt 61 - 65 
5.3. Am điêm trung tâm 
5.3.1. Am đicm ở môt bên măt 21 - 25 
5.3.2. Ảm điềm ừ cà hai măt 4 1  - 4 5  
5.4. Bàn manh (do tôn thương ờ giao thoa thị giác) 
5.4.1. Bán manh vẫn giừ được sức nhìn (thị lực trunu tầm) 
5.4.1.1. Bán manh cùng bcn (phải hoặc trái) 26 - 30 
5.4.1.2. Bán manh khác bên phía mùi 21 - 25 
5.4.1.3. Bán manh khác bên phía hai thái dưcrnu 61 - 65 
5.4.1.4 Bán manh góc 1/4 trên 1 1 - 1 5  
5.4.1.5. Bán manh góc 1/4 dưới 21 - 25 
5.4.1.6. Bán manh neang trcn 1 1 - 1 5  
5ệ4.1.7. Bán manh ngang dưới 36 - 40 
5ẳ4.2. Bản manh kèm theo mât thị lực trung tâm một bên hay cà hai bcn: Tý lệ 
theo Báng tỳ lệ tổn thương cơ thổ do tổn thương cơ quan thị giác nhưng tối đa 
không quá 81% 
5.5. Song thị 
5.5.1. Song thi ở một măt 1 1 - 1 5  
5.5.2. Song thị ca hai măt 21 - 25 
5.6. Ròi loan săc giác và thích nghi bóng tôi 1 1 - 1 5  
5.7. Sụp mi một măt (do tôn thương dây thân kinh sô UI) 
5.7.1. Độ 1: Sụp mi che giác mạc > 2 mm: Căn cứ vào thị lực áp dụng Báng tỷ 
lệ tổn thương cơ thề do tồn thương cơ quan thị giác, cộng lùi 5% do ành hường 
thâm mỹ 
5.7.2. Độ 2: Sụp mi che giác mạc đen trên đông tư: Căn cứ vào thị lực, áp dụng 
Bảng tỷ lộ tồn thương cơ thề do tổn thương cơ quan thị giác, cộng lùi 5% do 
ảnh hương thẩm mỳ 
5.7.3. Độ 3: Sụp mi che giác mạc qua bờ dòng từ phia dươi: Căn cử vào thị lực, 
áp dụntí Bảng ty lộ tồn thương cơ thố do tôn thương cơ quan thị giác, cộng lùi 
10% do ành hường thâm mỹ 
5.8. Dính mi câu không còn khá nàng phục hôi: Căn cứ vào thị lực áp dụng 
Bảng tỳ lệ tồn thương cơ thể do tôn thương cơ quan thị giác và cộng lùi 5% -
10% do ánh hường thầm mỳ và khô mất không phục hôi 
5.9. Liệt điẻu tiêt và liệt cơ co đông tư 
5.9.1. Môt bên măt 1 1 - 1 5  
5.9.2. Cà hai măt 21 - 25 
5.10. Rung giật nhăn câu đơn thuân 
5.10.1. Rung giật ơ một măt 6 - 1 0  
5.10.2. Rung giật cà hai măt 1 1 - 1 5  
5.11. Liệt một hay nhiêu dây thân kinh vận động nhàn câu (dây sô III - nhánh 
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vận động nhàn cầu; sỏ IV; số VI): Ap dụng Bàng tỷ lộ tổn thương cơ thể do tổn 
thươne xương sọ và hê thần kinh 
5.12. Tổn thương nhánh 1 ơãy thằn kinn sò V: Ảp dụng Bảng tỷ lệ tỏn thương 
cơ thê do tôn thưtTng ương so và hê thân kinh 
5.13. Viêm giác mạc: Cãn cứ vào thi lực áp dụng Bàng tỷ lệ tôn thương cơ the 
do tôn thương cơ quan thị giác. Tỷ ỉệ tôn thưomg cơ thể do giám thị lục tối đa 
khônu quá 45% công cà tỳ lệ ở Mục 5 12 
5.14. eo dây thần kinh thị giác (dây thần kinh số II): Căn cứ vào thị lực áp 
dụnịi Bảrm tỳ lệ ton thương co thê do tôn thưonu cơ auan thị giác 
6 . '  o n  t h ư ơ n g  v ồ n g  m ạ c :  C ă n  c ứ  v à o  t h ị  l ự c  á p  d ụ n g  B ả n g  t ỳ  l ệ  t ổ n  t h ư ơ n g  c ơ  
thể do giam thi lưc vì tôn thưcync ca auan thị giác 
7. Sẹo giác mạc: Căn cứ vào thị lực áp dụng Bàng tỷ lệ tôn thương cơthêdotỏn 
thưomg cơ uuan thị giác và conạ thêm (cộng lùi) 5% - 10% 
8. Tôn hai môi trirornc trong suốt (thủy ùịch - thủy tinh dich) 
8.1. Chẩn thương nhàn cầu còn dị vật nội nnan knông thể lay aược gầy chưng 
mắt bị nhicm đông hoặc sát 
8.2. Tô chức hóa dich kính 
Mục 8: Căn cứ thị lực, àp tlụng thỊ lực tính theo Bàng tỷ lộ ton tnương cơ thể 
ao tôn thương cơ quan thị giác và cộng lùi 5% - 10% vì nguv cơ ảnh hường thị 
lực và kích thích viêm lâu dài 

TY LỆ TÒN THƯƠNG cơ THÊ DO GIẢM THỈ LỤC vì TÓN THƯƠNG 
CO QUAN THỊ (ỈIÁC 

Giao điểm cùa 2 trục tung - trục hoành là tỳ lộ % tổn thương cơ thề chung cua 2 măt do 
giảm thị lực (sau khi đã được chmh kính). 'I h| ỉực của mồi mẳt được biêu diễn trên 1 trục 
(trục tung hoặc trục hoành) phân ra các độ 8/10 - 10/10 (bình thường), 7/10 - 6/10 (giam rảt 
nhe), 5/10, 4/10 ... đèn sáng - tôi âm tính. Thị lực đêm ngón tay jm trờ xuổng được coi là mù. 

Thị lực 10/10 

8/10 

7/10 

6/10 
5/10 4/10 3/10 2/10 1/10 1/20 

dưới 

1/20 

ST 

(-) 

10/10 - 8/10 0 5 8 11 14 17 21 25 31 41 

7 / 1 0 - 6 / 1 0  5 8 1 I 14 17 21 25 31 35 45 

5/10 8 11 \à 17 21 25 31 35 41 51 

4/10 11 14 17 21 25 31 35 41 45 55 

mi 14 17 21 25 31 35 41 45 51 61 

2/10 17 21 25 31 35 41 45 51 55 65 

1/10 21 25 31 35 41 45 51 55 61 71 

1/20 25 31 35 41 45 51 55 ầ 71 81 

dưới 1/20 31 35 41 45 51 55 61 71 81 85 

ST (-) 41 45 51 55 61 65 71 81 85 87 

IX. i V lệ lồn thirong cơ thê do tôn thương răng - hàm - mặt % 
1. Xương ham, gò má, cung tiẻp và khớp thái dương - hàm 
1.1. Gày xương hàm trên; gã) xương nàm dưới; gãy xương gò má, cung tiêp can 
tốt, không ành hường chức năng 

6- 10 
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1 2 .  G ã y  x ư ơ n g  h à m  t r ê n  h o ặ c  x ư ơ n g  h a m  d ư ớ i  c a n  x â u .  g ả y  s a i  k h ớ p  c ă n  2 1  - 2 5  
1.3. Gãy ca xương hàm trcn va xương ham dưóri can tôt 1 6 - 2 0  
1.4. Gãy cả xươnc hàm trên và xương hàm dưới can xâu, gây sai khớp căn 3 1  - 3 5  
1.5. Gãy xương go má cung tiêp can xau 1 6 - 2 0  
1.6. Mat một phần xương hàm trên hoặc một phần xương hàm dưới từ cành cao 
trơ xuống í đà tính cả tỷ lê mât rănfc) 

3 1  - 3 5  

1.7. Mất một phần xương hàm trcn va một phần xương nam dưới từ cành cao irờ 
xuống (đà tính ca tỳ lệ mất rănp) 
l ắ 7 ắ l .  C ù n g  h ê n  4 1  - 4 5  
1.7.2. Khác bcn 51 - 55 
1.8. Mât toàn bộ xương hàm trcn hoặc xương hàm dưái 61 
lế9. Tôn thương xương hàm. khớp thái dương hàm gây dính khớp han chê há 
miệng 
1.9.1. Từ 1.5 đến 3 cm 2 1  - 2 5  
1 9 2. DƯÍTI 1,5 CM 36 - 40 
2. Răng (tính cho răng vinh viễn) 
2.1. Mat một rang 
2.1.1 Mất rãnu cưa, răng nanh (sô 1, 2, 3) 1,5 
2.1.2. Mât rãnc ham nhó (sô 4. 5) 1,25 
2.1 ể3. Mât răng hàm lớn sô 7 1,5 
2.1.4. Mât rãng hàm líVn sò 6 2.0 
2.2. Mầt từ 2 đên 8 răng ở cả hai hàm thì tính tỷ le theo Mục 2.1 
Ghi chú: Ncu không lăp dược răng già tỷ lệ nhân doi. 
Nếu đã lẳD răní£ già, tỳ lộ tính bãng 50% mẩt răng 
2.3. Mat từ 8 đên 19 răng ở cả hai hàm 15 - 18 
2.4. Mât toàn bộ một hàm hoặc mât từ 20 răne, trờ lên or cả hai hàm 2 1  - 2 5  
2.5. Mât loàn bo ràng hai ham 31 
3. Phấn mcm 
Khuyêt hông IcVn ờ xung quann hôc miệng, tôn thương mùi, ma nhưng chưa dược 
ohầu thuật tạo hình làm trở ngại đên ăn, uồng, nói 

5 1  - 5 5  

4. Lười 
4.1. Mât một phân nno đầu lười, ành hưưng đên ăn, nói 6 - 10 
4.2. Mầt môt nửa đên ha* phân ha lười 31 - 35 
4ế3. Mât ba Dhân tư lười, kê từ đường gai cnữ V trờ ra (còn gốc lười) 5 1  - 5 5  
5. Tôn thương he thông tuycn nước bot 
5.1. Gâv hậu quà khô miện£ 2 1  - 2 5  
5.2. Gâv rò kéo dai 26 - 30 
X. Tỳ lệ tỗn thương cơ thê do tôn thương tai - mũi - hợnp % 
1. Tai 
1.1. Nghe kém hai tai 
1.1.1. Nghe kém nhẹ hai tai 6 - 10 
1 ế 1.2. Nghé kem nhe một tai - trung binh môt tai 16 - 20 
1 1.3. Nghe kém nhẹ một tai - nặng môt tai 21 - 25 
1.1-4 Nghe kém nhe môt tai - qua nặng mỏt tai 26 - 30 
1.1.5ế Nghe kém trun^ bình hai tai 
1.1.5.1. Mưc dộ I (thicu hut thính lực từ 36 đên 45%) 2 1  - 2 5  
1.1.5.2. Mức độ II (thiêu hut thính lực từ 46 đên 55%) 2 6 - 3 0  
1.1.6. Nghe kém trung bình mồt tai - nghe kém nặne mot tai 3 1  - 3 5  
1.1Ế7. Nghe kém trung hình mọt tai - nghe kém rât oặng một tai 3 6 - 4 0  
1.1.8. Nghe kẽm nặng hai tai 1 
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1 . 1 8 . 1 .  M ứ c  đ ô  ỉ  ( t h i ê u  h ụ i  I h i n h  l ư c  t ư  5 6  d c n  6 5 % )  41 - 4 5  
Ị ệ l ế 8 Ể 2 -  M ứ c  đ ỏ  1 1  ( t h i ê u  h ụ t  t h í n h  l ự c  t ừ  6 6  đ ế n  7 5 % )  4 6 - 5 0  
1.1-9. Nghe kem nặng một tai - Nghe kem auá năng mot tai 5 1  - 5 5  
1.1.10. Nghe kcm quá nặng hai tai 
1.1.10.1. Mức độ I (thiêu hụt thính lực từ 76 đèn 95%) 6 1  - 6 5  
1.1.10.2 Mức đô II (thiêu hụt thính lực 100%) 71 
1.2. Nche kém mot tai 
1.2.1 ế Nghe kem nhẹ một tai 3 
1.2.2. Nghe kém trung bình môt tai 9 
1.2.3. Nghe kém năng một tai 1 1 - 1 5  
1 ể2A Nựhe kem aua nang môt tai 1 6 - 2 0  
1.3. Sẹo thùng màng nhĩ hay sẹo xơ dính màng nnĩ do sóng nô ỉám giảm sức 
nghe. Xác đinh tỳ lệ theo mức đó nghe kem 
1.4. Vicm tai giữa mạn tính sau chẩn thưnmg sóng nỏ gáy lon thương tai giữa 
Tỷ lệ theo sức nghe và cộng thêm từ 5 đen 10 % (cộng lùi) tuỳ theo viêm tai giữa 
một bên hay hai bcn, có kcm theo cholesteatome cộng thêm từ 11 đền 15% (cộng 
lùi) 
1.5. Vet thương vanh tar 
1 . 5 1 .  M â t  m ộ t  p h â n  m ộ t  v à n h  t a i  h o ă c  s ẹ o  c o  r ú m  m ô t  v à n h  t a i  5 - 9  
1.5.2. Mãt hoan toàn môt vánh tai 1 6 - 2 0  
1.5.3ẵ Mât hoàn toàn hai vanh tai 2 6 - 3 0  
1.6. Sẹo chít hẹp ông tai 
1.6.1Ể Sẹo làm hẹp ônc tai một bên (hạn chê âm thanh) 3 - 6 
1.6.2. Sẹo làm họp onc tai hai ben 1 1 - 1 5  
1.6.3. Nếu ổng tai bị bít kín tỳ iẹ tính theo mức độ nghe kem cộng lùi tý lệ ông tai 
bi bit kín 
1.6.4. Nêu ông tai bị bít kín gây viêm ông tai ngoài thi cộng từ 5 đên 7% ở từng 
bên tai (công lui) 
1.7. Vờ xương đá không đê lại đi ch«rng 1 6 - 2 0  
1.8. Vờ xir(mfi đá đê lai di chứng: 1V lẽ Muc 1.7 cộng tỷ lệ ui chứng (cong lùi) 
2. Mũi xoane 
2.1. Khuvêt mũi 
2.1.1. Ktìuyêt một phân mùi ảnh hường ít thâm mỳ 5 - 9  
2.1.2. Khuyết moi phàn mùi có chi đinh ghép da 1 1 - 1 5  
2.1.3. Khuyết một phân mùi có chi định ghcp đa và sụn 2 1  - 2 5  
2.1.4. Khuvêt nừa mủi 3 1  - 3 5  
2.1.5. Khuyết hoàn toàn mùi 4 1  - 4 5  
2.2. Seo chít hẹp lồ mùì (do chấn thương) ann hương đến thừ 
2.2.1Ể Seo chít hẹp mot lồ mùi 6- 10 
2.2.2. Sẹo bít cà mot lo mùi 1 6 - 2 0  
2.2.3. Sẹo chít hẹp hai lỗ £1101, anh hưnrng nhiều đển thở. ngửi 26 - 30 
2.2.4. Sẹo bít hoan toàn cà hai ỉồ mui phải thờ băng mom 36 - 40 
2.3. Tổn thương tháp mùi (Gầy, sập xương sống mùi,vẹo vách ngăn) 
2.3ế 1. Không ảnh hường đên chức năng thnr và ngửi 6- 10 
2.3.2. Anh hường nhiêu đên thở và ngửi 2 6 - 3 0  
2.4. Rôi loan khửu giác một bên 
2.4.1. Vôi loạn khứu giac một ben 6 - 1 0  
2.4.2. Mât khứu giác hoàn loàn một Hen 
Tỳ lộ được cộng lùi từ 5 đến 10% đối với nhừng nghề đặc biệt sử dụng khứu giác 
(sản xuất nưởc hoa. hươne licu. nấu ăn..ế.) 

1 1 - 1 5  
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2.5. Viêm mũi teo (Trĩ mùi) 
2.5-1 Vicm mui teo môt ben mui 16 - 20 
2.5.2. Vicm mũi teo hai bên mùi 31 - 35 
2.6. Chân thưcTim xoan^ 
2.6.1. Vờ ran hay lún thành xoang hàm hoặc xoang trán không di lệch 1 1 - 1 5  
2.6.2. Mât một phân hav vữdi lệch tnànn xoang ham hoăc xoang tran 1 6 - 2 0  
2.6.3. Ch in thương phức hợp mùi - sàng (vờ kín mùi - sàng - ồướm) cộng lùi với 
các tồn thương Dhối hnrp đi kèm cùa các cơ quan khác 

36 - 40 

2.7. Chấn thương sọ - mặt (táng trên, giừa, dưới) theo tỷ lộ tôn thương các chức 
năng liên quan 
2ằ8. Viêm xoanu sau chân thưomg 
2.8.1*. Viêm đơn xoang 
2.8.1.ĩ. Môt bên 6- 10 

2.8.1.2. Hai bên 1 1 - 1 5  

2.8.2. Viêm da xoang 
2.8.2-1. Một bên 16 - 20 

2.8.2.2ẵ Hai bcn 26 - 30 

2.8.3. V ẽm xoang còn dỊ vật năm trong xoang (chưa lấy ra được hoâc mô khỏng 
ỉấý ra đươc) hoăc cỏ lồ rò: Tỳ lê Muc 2.8.1 hoặc 2.8.2 cộrni lùi 5% 
3. Hong 
3.1. Sẹo làm hẹp họng, ha họng anb hường đốn nuổt nhẹ (khó nuốt chất đăc) 1 1 - 1 5  Ị  
3.2. Sco làm heo hony, ha họng ành hường khó nuòt (kho nuôt chât long) 26 - 30 
3.3. Ản qua ông thông aạ dáy (sonde) hoặc phài mờ thong dạ dày do không ản 
được qua đường hợng 

7 1  - 7 5  

3.4. Mất vị giác: Ap dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thê do tỏn thương xương sọ 
và hc thần kinh 
4. Thanh auản 
4.1. Rối loan tiếng nói do tổn thương cùa thanh quán - họng hoặc các cơ vùng cỏ 1 

4.1.1. Nói khó 
4.1 ề 1.1. Nói khó mức aộ nhẹ (câu ngủn) 1 6 - 2 0  
4ệ 1.1.2. Nói khó mức đô VIra (từmi tiếng) 26 - 30 
4.1.1.3. Nói kho mưc đô nănc (không rỏ ticng) 4 1  - 4 5  
4.1.2. Không nói đựợe nhài giao tiếp bằng hình thức khác 61 
4.2. Rối loạn giọng nói (ílo tổn thưomg nội thanh quan - dây thanh) 
4.2.1. Nói khản ịiiong 1 1 - 1 5  
4.2.2. Nói không rò tiếng 21 - 25 
4.2.3. Mất tiếng 4 1  - 4 5  
Ghi chú: Tỷ lệ được cộng lùi them 10% đối vơi nhưng nghe hoạt động giao tiếp 
hàng ngày chủ yếu bằng tiếng nói (ca $ĩ, diền viên, phát thanh viên, giáo viên, 
nhac công hô hơi...) 
4.3. Rỏi loạn hô hảp (khỏ thor thanh quàn) 
4.3.1. Kho thờ nhe (chi xuất hicn khi hoai động găne sức đặc biêt) 21 - 25 
4.3.2. Khó thở vừa (irung b»nh: khí" thờ xuất hiện khi gáng sức nhẹ) 4 1  - 4 5  
4.3.3. Khó thờ nặng (khó tha thường xuyên, kể cà khi nghi ngơi) 6 1  - 6 5  
4.3.4. Phài mờ khí auan vĩnh viễn 81 
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Những truờng hợp đặc biện 

1. 1 rường hợp bị dính các khớp ngón tay (trừ ngón cái và ngón trỏ) và các 
khớp ngón chân (trừ ngón cái) thì số tiền bồi thường chỉ bằng 50% số tiền bồi 
thường quy định trong trường hợp cụt ngón đó. 

2. Trường hợp mất hăn chức năng cùa từng bộ phận hoặc hỏng vĩnh viễn 
chí được coi như mất bộ phặn đó hoặc mất chi. 

3. Trường hợp trước khi xảy ra tai nạn. người bị tai nạn chỉ còn một măt và 
nay mất nốt mai lành còn lại thì đưực coi như mất hoàn toàn hai mắt. 

4. Trường hợp người bị tai nạn bị nhiều hơn một loại thương tật thì số tiền 
bồi thường sẽ ỉà tổng sô tiền bồi thường cho từng loại thương tật. Tông số tiền 
bồi thường sẽ không vượt quá mức trach nhiệm bao hiểm theo quy định. 

5. Nhừng trường hợp thương tật không được liệt kê trong Bảng quy định trả 
tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng sẽ được bồi thường theo ty lệ 
trèn cơ sờ so sánh tính nghiêm trọng của nó với những trường hợp khác có trong 
Bảng hoặc được căn cứ vào kết luận cua Hội đồng giám định y khoa. 

6. Mạn nhân bị chết nhưng không xác định được tung tích hoặc không có 
người thừa kế hợp pháp thì số tiền boi thường căn cứ chi phí thực tế cân thiêt đê 
mai táng và phuc vụ cho viộc lưu trừ tìm tung tích nạn nhân. Tông số tiền bôi 
thường không vượt quá mức trách nhiệm bào hiêm theo quy định. 
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Phụ lục VI 

BÁO cxo DOANH THƯ PHÍ BẢO H1LM BAT BUỘC 
TRONG HOẠT ĐỌNG ĐÀU TƯXẲY DựNG 

(Ban hành kèm theo Thòng tư sổ 50/2022 TT-BTC 
ngày ì 1 thảng 8 nârr> 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

- Tên doanh nghiệp bao hiêm: 
- Kỳ báo cao: quý/năm tư đcn 

Đơn ỵi tính cỉổng 

STT Loại sản phẩm bảo hiểm 
Phí bảo 

hicm 
gốc 

Phí lứ 
bảo 

lận tá* 
licm 

Phí nhưọrog 
tái bào hiểm 

Giảm, 
hoàn 

phí bảo 
hiểm 

Phí bão 
hiểm 

giử lại 
STT Loại sản phẩm bảo hiểm 

Phí bảo 
hicm 
gốc Trong 

nước 
Ngoài 
nưởc 

Trong 
mrớc 

Ngoài 
nước 

Giảm, 
hoàn 

phí bảo 
hiểm 

Phí bão 
hiểm 

giử lại 

õ> ( 2 )  <3) ( 4 )  0 )  ( 6 )  ( 7 )  <-ềặ1 

( 9 )  =  
(3j+(4)+ 
(5h<6)-
( 7 )  -  m  

1 
Bảo hiêm băt buộc công trinh 
trong thời gian xây dựng 

2 

Bào hiêm băt buộc tirach 
nhiệm nghề nghiệp tư vấn 
trong hoạt động đầu tư xây 
dựng 

3 
Bảo hiêm băt buộc đôi với 
người lao động thi công trên 
công trường 

4 
Bào hiêm băt buộc trách 
nhiệm dân sự đối với hèn thứ 
ba 
Tông 

Chúng tôi xin đảm bao những thông tin trên la đúng sự thực. 

ngày tháng năm 
NGƯỜI LẠP BIEU NGƯƠI ĐẠI DIẸN THEO PHÁP LLẠT 

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký va đỏng dấu) 
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Phụ lục VII 

BÁO CÁO BÒI THƯỜNG BẢO HIÉM BẤT BUỘC 
TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀƯ Tư XÂY DỤlSG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2022/TT-BTC 
ngày 1 ì tháng 8 nãm 2022 của Bộ trương Bộ Tài ch ỉnh) 

-Tên doanh nghiệp bảo biêm: 
- Báo cáo quý/nam: từ đến 

Đơn vị tỉnh: đông 
* I — 

STT Loại sản phẩm buo hiểm 

Bồi 
thường 

bảo 

Chỉ bồi thường 
nhận tái bao 

hiểm 

Thu bôi 
thưòng 

nhưọng tái bảo 
hiểm 

Bồi 
thường 
thuộc 
trách 
nhiệm 
giữ lạii 

Chi bồi 
thường 
từ dự 
phòng 

hỉcm 
gốc Trong 

nước 
Ngoài 
nước 

Trung 
nước 

Ngoài 
nước 

Bồi 
thường 
thuộc 
trách 
nhiệm 
giữ lạii 

dao 
dộng 
lớn 

(ì) (2) (3) (4) (5) (Ị) ơ) 
ề)= (3) + 
(4)+(5)~ 

(6)-(7) 
(9) 

I 
Bào hiêni băt DUỘC công 
trình trong thời gian xâv 
dưng 

2 

Bào hiêm băt buộc ưách 
nhiệm nghề nghiệp tu vắn 
trong hoạt động đau tư xây 
đựng 

3 
Bao hiêm băt buọc dôi với 
người lao đọng thi công 
trên công trường 

4 
Bảo hiêm băt buộc trách 
nhiệm dân sự đoi với bên 
t h ử  h a  

' V Ả  l o n g  

Chúng tôi xin đảm bảo nhừng thong tin trên là đúng sự thực. 

ngáy thảng năm 
NGƯỜI LẠP BIEU NGƯỜI ĐẠI DIfcN THEO PHÁP LIMT 

( K ý  v à  g h i  / ề ổ  h ọ  t ê n )  ( K ý  v à  đ ó n g  d ấ u )  
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Phụ lục VIII 

BÁO CÁO KÉT QUẢ KINH DOANH BẢO HIÉM BAT BUỌC 
TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀU Tư XÂY DựNG 

(Ban hành kèm theo Thr*ng tư sổ 50/2022/TT-BTC 
ngàv ĩ 1 thảng 8 năm 2022 cua Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

-Tên  doanh  ngh iệp  bảo  h iểm: 
- Báo cáo năm: Từ đên 

Đơn vị tỉnh đồng 

TT Chỉ tiêu báo cáo 

Bảo hiểm 
bắt buộc 

công trình 
trong thời 
gian xây 

dựng 

Bao hiểm 
bắt buộc 

trách 
nhiệm 
nghề 

nghiệp tư 
Ẩ van dâu 
tư xây 
dưng 

Bảo hiểm 
bắt buộc 
đối vói 

ngtrcrỉ lao 
động thi 

công trcn 
công 

trường 

Bảo 
hỉ m hà. 

buộc 
trách 
nhiệm 
dân sự 
đố' vói 
ben thứ 

ba 

Tồng 

(a) (bì (c) (d) (đ) (e) 

(ề = (c) + 

(d) + Cđ) + 
(e) 

I Doanh thu thuần hoạt 
động kinh doanh bảo 
hiểm m=(6)+(7)+í8> 

1 Phi bảo hiêm gôc (đà trừ 
các khoản giảm trừ) 

2 Ph nhận tái bào hiêm (đả 
trừ các khoản giảm trừ) 

3 Tăng(+)/giảm(-) aự phòng 
phí bảo hiém gốc và nhập 
tái bào hicm 

4 Phí nhượng tái bào hiêm 
(đà trừ các khoản giảm trừ) 

5 Tăng(+)/giảm (-) dự pnong 
phí nhượng tái bào hiểm 

6 Doann thu phí bảo nicm 
thuần (6H1 H2)-(3)-(4)+(5) 

7 Hoa hông nhượng tái bảo 
hiềm (đà trừ các khoan 
giảm trừ và chưa được 
hưởng) 

8 hu khác hoạt dộng bào 
hiềm 

II Chi pní hoạt ưộng kinh 
doanh bảo hiểm (II) = (9) 
- ( 1 0 ) +  ( 1 1 ) - ( 1 2 ) +  ( 1 3 )  
+ (14R15 +16 



63 

! 9 Chi bôi thường bào hiêm 
gốc và nhận tái bào hicm 
(đă trừ các khoản thu giam 
chi) 

10 Thu bôi thường nhượng tái 
bào hiểm 

] ]  Tăng ('<-)/giam (-) dự phóng 
bồi thưtTng bao hiêm gốc và 
nhận tái bao hiẽm 

12 ĩ áng (+)/giàm (-) dự phòng 
bồi thường nhượng tái bảo 
hicm 

13 I ănịí M/giam (-) dự pnòng 
dao động lớn 

14 Chi hoa hông bảo hiẻm gôc 
và nhận tái bảo hiềm (đà tru 
các khoản giam trù và chưa 
dươc phân bồ) 

15 Chi quàn lý hoạt dộng kinh 
doanh bào hi êm 

16 Chi khác hoạt động kinh 
doanh bào hiểm 

I I I  Lọi nhuận thuần hoạt 
dộng kỉnh doanh bảo 
h i ế m  ( I I I )  =  ( ĩ )  -  Í I I )  

Chúng tôi xin đảm báo những thông tin trên là đúng sự thực. 
ngày thảng nâm.... 

NGƯỜI LẠP B1EU NGƯỜI ĐẠI DIỆN THFO PHÁP LUẬT 
(Kỷ và ghi rỏ ho tên) (Kv và đóng dau) 


